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[bookmark: _Toc162423132][bookmark: _Toc181889757]1.1. Cơ sở pháp lý.
- Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2018 về Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030.
- Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
- Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 30 tháng 06 năm 2020 phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ”.
- Căn cứ Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 “Ban hành chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030”.
- Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2022 “Về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025”
- Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5 tháng 5 năm 2022 “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
- Căn cứ Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3 tháng 6 năm 2022 về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 7 tháng 2 năm 2023 “Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
- Căn cứ Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2023 “Ban hành Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội, 12-13/10/2020.
- Căn cứ Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 6 tháng 9 năm 2021 “Phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hà nội”.
- Căn cứ Quyết định số 4098/QĐ-UBND ngày 6 tháng 9 năm 2021 “Chương trình Chuyển đổi số Thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
- Căn cứ Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 “Kế hoạch thực hiện Nghị định 48/NQ-CP, ngày 5/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn TP. Hà nội”.
- Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội “Về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
[bookmark: _Toc162361521][bookmark: _Toc162422831][bookmark: _Toc162423133][bookmark: _Toc162874109][bookmark: _Toc162878184][bookmark: _Toc173744869][bookmark: _Toc181889758]- Căn cứ Thông báo số 1440 – TB/TU, ngày 24/11/2023 “Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế, phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của các sở, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà nội”.   
[bookmark: _Toc162423134][bookmark: _Toc181889759]1.2. Sự cần thiết của đề án
Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 về “Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội sẽ cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới. Qua kinh nghiệm thực tiễn triển khai trên thế giới cho thấy việc hình thành phát triển hệ thống giao thông thông minh (ITS) giữ vai trò quan trọng, có tính nền tàng và là một trong các trụ cột chính của Thành phố thông minh (không thể có được thành phố thông minh nếu không phát triển được hệ thống giao thông thông minh). 
Với quy mô diện tích của Thành phố khoảng 3.358,6 km² và dân số tính đến hết năm 2023 là khoảng 8,5 triệu dân được xác định là một trong những thành phố có số dân và mật độ dân cư cao của cả nước nên giao thông Hà Nội có tầm quan trọng lớn trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hành khách và hàng hóa ngày một tăng. Theo quy hoạch định hướng phát triển Thủ đô trong thời gian tới: Đến năm 2030 dân số 12 triệu người, điện tích đất xây dựng đô thị 90.000ha; đến năm 2045 dân số 14,6 triệu người; diện tích đất xây dựng đô thị 120.000 ha. Trong nhiều năm qua, với sự quan tâm của Chính phủ cũng như những nỗ lực vượt bậc của nhân dân, các cấp chính quyền thành phố, Hà Nội bước đầu đã xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông vận tải theo quy hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành giao thông. Tuy nhiên, công tác đầu tư xây dựng và quản lý hệ thống giao thông vận tải hiện chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của người dân. Tình trạng ùn tắc giao thông, mất ATGT, ô nhiễm môi trường, … là những thách thức lớn với các cơ quan quản lý giao thông thành phố. Giải pháp hiệu quả cho những bài toán đó là ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác quản lý, điều hành giao thông. Đó chính là nội hàm của hệ thống giao thông thông minh, xu hướng phát triển của tất cả các hệ thống giao thông các nước. Trong những năm gần đây, Hà nội đã đạt được nhiều kết quả trong giải pháp này như giám sát giao thông bằng camera, giám sát các phương tiện vận tải bằng thiết bị giám sát hành trình, xây dựng một số ứng dụng phục vụ đỗ xe, tìm tuyến xe bus, … Đây là những tiền đề đầu tiên để triển khai hệ thống giao thông thông minh ITS trong thành phố. Mặc dù vậy, thực tế cũng cho thấy:
- Vẫn chưa có một nghiên cứu tổng thể nào về hiện trạng và định hướng ứng dụng các công nghệ hiện đại trong quản lý, điều hành giao thông mang tính đồng bộ lâu dài (đặc biệt là việc phát triển giao thông thông minh ITS). Các dự án đã và đang triển khai vẫn mang tính rời rạc, thiếu tính kết nối, đồng bộ dẫn đến chưa phát huy được hiệu quả các dự án và chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay trong công tác quản lý điều hành giao thông của Thủ đô. 
- Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao thông được kết nối với trung tâm điều khiển, có khả năng điều khiển chu kỳ pha các nút đèn tín hiệu giao thông tại trung tâm với nhiều kịch bản khác nhau phần nào hỗ trợ cho công tác quản lý. Tuy vậy các nút giao vẫn vận hành độc lập không có tính kết nối thông minh thay đổi với dòng giao thông thời gian thực. Hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành mới được xây dựng ở bước ban đầu và chỉ tập trung sử dụng vào việc giám sát xử lý vi phạm giao thông bằng hình ảnh, thiếu các hệ thống thông tin hai chiều với người tham gia giao thông, hệ thống khai thác cơ sở dữ liệu giữa các Sở ngành của Thành phố. 
- Chưa hình thành được trung tâm quản lý giao thông đô thị có các phần mềm chuyên dụng có khả năng phân tích dữ liệu về giao thông để đưa ra các mô hình, kịch bản tổ chức giao thông; Công cụ thu thập dữ liệu giao thông theo thời gian thực; có khả năng cung cấp thông tin thời gian thực cho người dùng trên các hệ thống như: Radio, điện thoại thông minh; nền tảng web; biển báo điện tử, bản đồ thông minh... để xử lý dữ liệu giao thông tập trung một cách tổng thể.
- Các hệ thống chủ yếu hoạt động độc lập, rời rạc phục vụ cho nhu cầu riêng của từng ngành, chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, chuẩn hóa và chia sẻ thông tin lẫn nhau;  Chưa đồng bộ trong việc đầu tư, khai thác và vận hành hệ thống điều khiển giao thông cũng như việc phối hợp, phân công công việc hợp lý, kết nối, chia sẽ thông tin, dữ liệu dùng chung giữa các ban ngành của thành phố như: Sở GTVT, Công an Thành phố, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ.
         - Các ứng dụng công nghệ hiện nay còn rời rạc, chưa hỗ trợ được lẫn nhau trong việc giải quyết các vấn đề về trật tự an toàn giao thông. Công tác duy tu, bảo trì chưa được chuẩn hóa, quá trình cập nhật công nghệ (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) không đảm bảo tốc độ phát triển của công nghệ thông tin ngày nay và gần như không có khả năng mở rộng, không thể chia sẻ thông tin để phục vụ cho nhu cầu của các ngành khác nhau.
        - Chưa hình thành khung kiến trúc, tiêu chuẩn ITS của Thành phố. Việc tiếp cận công nghệ hiện đại còn gặp nhiều vấn đề do chưa đủ điều kiện để đáp ứng. Để thực thi các giải pháp ITS hiệu quả cần có những thiết bị hiện đại, chuyên dụng cho hệ thống nhưng ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa làm chủ được công nghệ sản xuất.
         - Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện nay vẫn còn thiếu các điều kiện để áp dụng các giải pháp giao thông thông minh từ đó tối ưu và nâng cao hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng giao thông. Mạng lưới camera giao thông còn ít và phân bố chưa toàn diện, chủ yếu tập trung tại một số khu vực cục bộ, các giải pháp phát hiện sự cố tự động, nhận dạng phương tiện vi phạm chưa được ứng dụng phổ biến. Việc phát triển các ứng dụng cung cấp thông tin giao thông trên nền tảng internet và thiết bị di động chỉ mới dừng ở mức độ thí điểm, chưa có giải pháp cung cấp thông tin hướng dẫn về lộ trình lưu thông.  
	- Nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ, kiến thức trong công tác quản lý và vận hành hệ thống giao thông thông minh hiện nay là rất hạn chế, không thể đảm bảo cho việc phát triển bền vững của hệ thống giao thông thông minh trong tương lai. Đặc thù đa số người tham gia giao thông sử dụng xe máy, nên khả năng tiếp cận được các thông tin về tình hình giao thông trực tuyến theo thời gian thực là rất khó và là trở ngại không nhỏ cho hiệu quả của việc triển khai các hệ thống ITS.
Từ thực tế nêu trên, việc tổ chức nghiên cứu triển khai thực hiện đề án ‘‘Giao thông thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội’’ là rất cần thiết nhằm khắc phục kịp thời các tồn tại hạn chế hiện nay, hình thành hệ thống giao thông thông minh của Thành phố theo các giai đoạn, thực hiện mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội sẽ cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới. Là công cụ quan trọng của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý, điều hành giao thông, trong đó có: 
(1). Quản lý khai thác hạ tầng giao thông một cách hiệu quả: Giảm ùn tắc, tiết kiệm chi phí đi lại, tạo điều kiện tối đa cho việc vận chuyển hành khách và hàng hóa, cung cấp thông tin giao thông chính xác, khai thác tối ưu hạ tầng giao thông hiện tại;
 (2). Nâng cao năng lực quản lý: Thông tin được chia sẻ chính xác và nhanh chóng giữa các ban ngành, tăng khả năng phối hợp liên ngành trong xử lý các vấn đề, cung cấp thông tin cho việc xây dựng chính sách, xử lý khẩn cấp các sự cố giao thông; Điều tiết việc đi lại của phương tiện trên đường bằng biển báo thông tin thay đổi; Quản lý ùn tắc và sự cố để duy trì mức độ phục vụ tốt người tham gia giao thông;
 (3). Bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, giảm thiểu tai nạn; Thân thiện với môi trường (Giảm thiểu khí thải ra môi trường, giảm thiểu tiếng ồn); Công cụ để hiện thực hóa các chính sách giao thông.
[bookmark: _Toc162423135][bookmark: _Toc181889760]1.3. Mục tiêu xây dựng đề án.
[bookmark: _Toc162423136]Định hướng phương án hình thành hệ thống giao thông thông minh cho Thành phố Hà Nội theo từng giai đoạn cụ thể, trong đó có việc hình thành Trung tâm Quản lý điều hành giao thông chung của thành phố vào năm 2025; xác định được khung kiến trúc chung cho hệ thống giao thông thông minh, các chức năng chính cơ bản của hệ thống giao thông thông minh, chiến lược, nhiệm vụ và lộ trình phát triển hệ thống; định hướng các cơ chế chính sách trong quản lý, đầu tư, khai thác, vận hành hệ thống; phân công trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.
[bookmark: _Toc181889761]1.4. Đối tượng, phạm vi của đề án.
- Đối tượng nghiên cứu của đề án là: Hệ thống giao thông vận tải thành phố Hà Nội, tập trung trước mắt vào loại hình giao thông đường bộ và đường sắt đô thị, đồng thời tích hợp từng bước các thông tin giao thông được cung cấp từ cảng hàng không, thủy nội địa trên địa bàn thành phố. 
- Phạm vi về mặt thời gian: từ 2024-2030, tầm nhìn 2045.
- Phạm vi về mặt không gian: trên địa bàn thành phố Hà Nội.
[bookmark: _Toc181889762]1.5. Nguyên tắc xây dựng đề án.
- Đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo tính khoa học và thực tế; Đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện; Các ứng dụng của hệ thống giao thông thông minh thành phố phải có tính mở, cho phép người sử dụng có khả năng lựa chọn, ra quyết định, đồng thời đảm bảo sẵn sàng chia sẻ, phát triển.
- Đề án giao thông thông minh là một hợp phần của Đề án thành phố thông minh, tuân thủ kiến trúc chính phủ điện tử, các nền tảng số quốc gia, Kiến trúc tham chiếu cho hệ thống ITS trong nước TCVN 12836-1:2020 của Bộ KHCN, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ giao thông vận tải, Khung kiến trúc của Thành phố thông minh.
- Việc phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin theo đề án phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của ngành, của các cá nhân, tổ chức, không để lộ lọt thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước.
- Chú trọng vai trò xử lý dữ liệu giao thông số nhiều nguồn. Đẩy mạnh khai thác dữ liệu trong phân tích, dự báo, hỗ trợ cho công tác lập kế hoạch, xây dựng chính sách và công tác quản lý điều hành giao thông của Thành phố; khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu để tạo ra các dịch vụ giá trị gia tăng mới phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế ngành.
- Huy động được đa dạng nguồn lực trong đầu tư hạ tầng giao thông thông minh; gắn kết hệ thống hạ tầng hiện hữu và hạ tầng đầu tư trong tương lai; đi trước đón đầu ứng dụng các công nghệ khoa học mới, hiện đại; Thuận tiện trong quản lý, khai thác, vận hành.




[bookmark: _Toc162423137][bookmark: _Toc181889763]PHẦN II. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH CỦA CÁC THÀNH PHỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
[bookmark: _Toc162423138]
[bookmark: _Toc181889764]2.1. Khái quát chung về hệ thống giao thông thông minh.
[bookmark: _Toc162361527][bookmark: _Toc162422837][bookmark: _Toc162423139][bookmark: _Toc162874115][bookmark: _Toc162878191][bookmark: _Toc173744876][bookmark: _Toc181889765]Hệ thống giao thông thông minh ITS là một hệ thống giao thông hiện đại, sử dụng các công nghệ tiên tiến như thông tin, truyền thông, máy tính, điều khiển, v.v… trong quản lý, giám sát, điều hành, điều khiển phương tiện trên cơ sở tăng cường khả năng liên kết giữa ba yếu tố: con người, phương tiện và cơ sở hạ tầng giao thông nhằm khai thác tối đa hiệu quả cơ sở hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông an toàn, chính xác, kịp thời và tiện lợi.
[bookmark: _Toc162361528][bookmark: _Toc162422838][bookmark: _Toc162423140][bookmark: _Toc162874116][bookmark: _Toc162878192][bookmark: _Toc173744877][bookmark: _Toc181889766]Hệ thống giao thông thông minh (Intelligent Transport System – ITS) là một phần trong chiến lược cải thiện chất lượng hệ thống giao thông, trong đó tập trung vào ứng dụng các công nghệ tiên tiến về viễn thông, máy tính, cảm biến để nâng cao an toàn, hiệu quả và bền vững của hệ thống giao thông. Trong ITS ba thành phần của hệ thống giao thông bao gồm con người, xe và đường được kết nối mạng nhờ công nghệ thông tin tiên tiến.
[bookmark: _Toc162361529][bookmark: _Toc162422839][bookmark: _Toc162423141][bookmark: _Toc162874117][bookmark: _Toc162878193][bookmark: _Toc173744878][bookmark: _Toc181889767]Trên cơ sở đó ITS mang lại nhiều lợi ích cho xã hội như tăng cường an toàn giao thông, tiện nghi cho người tham gia giao thông, khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng giao thông và giảm ô nhiễm môi trường. Bài học các nước phát triển trên thế giới cho thấy Hệ thống giao thông thông minh có thể giúp giảm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông từ 30-35% trong khi vẫn giữ nguyên các chức năng tương tự của hệ thống giao thông, giảm từ 10-15% ùn tắc và tai nạn giao thông, cũng như giảm từ 10-20% lượng khí thải CO2. Trong khuôn khổ thành phố thông minh, đích đến của các đô thị hiện đại, ITS là thành phần không thể thiếu.
[bookmark: _Toc162423142][bookmark: _Toc181889768]2.2. Tình hình phát triển hệ thống giao thông thông minh trên thế giới.
[bookmark: _Toc162361531][bookmark: _Toc162422841][bookmark: _Toc162423143][bookmark: _Toc162874119][bookmark: _Toc162878195][bookmark: _Toc173744880][bookmark: _Toc181889769]Các tài liệu cho thấy ITS trên thế giới đã phát triển qua 3 giai đoạn.
[bookmark: _Toc162361532][bookmark: _Toc162422842][bookmark: _Toc162423144][bookmark: _Toc162874120][bookmark: _Toc162878196][bookmark: _Toc173744881][bookmark: _Toc181889770]Giai đoạn 1970-1980: là những bước đi nghiên cứu ITS đầu tiên với các thử nghiệm về phát những tín hiệu để các xe liên quan nhận được tại châu âu, phát thanh trên đường cao tốc tại Đức, hệ thống điều hướng dẫn đường tại Mỹ.
[bookmark: _Toc162361533][bookmark: _Toc162422843][bookmark: _Toc162423145][bookmark: _Toc162874121][bookmark: _Toc162878197][bookmark: _Toc173744882][bookmark: _Toc181889771]Giai đoạn 1981-2010: Các tiến bộ về công nghệ thông tin như tăng dung lượng bộ nhớ, tốc độ xử lý, dẫn đến giá thành xử lý thông tin rẻ hơn tạo điều kiện để phát triển ITS đã được hình thành.
Giai đoạn 2010 – đến nay: đánh dấu sự tác động mạnh mẽ đến ITS từ các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, IoT, điện toán đám mây và nhu cầu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.
Quá trình phát triển hệ thống giao thông thông minh gần 50 năm qua cho thấy:
- Hệ thống giao thông thông minh không thay thế sự phát triển cần thiết, đầy đủ của cơ sở hạ tầng giao thông như mạng lưới đường, hệ thống vận tải công cộng, … ITS chỉ giúp phát huy tối đa năng lực của cơ sở hạ tầng. ITS kết hợp cùng đổi mới phương tiện giao thông (xe điện, xe đạp, đi bộ, …) và phương thức vận tải (công cộng, chia sẻ, …) tạo nên Di chuyển thông minh, là trụ cột quan trọng của Thành phố thông minh.
- Hệ thống giao thông thông minh trong giai đoạn hiện nay đang có bước phát triển mới, theo ba định hướng: chuyển trọng tâm từ nền tảng công nghệ sang dữ liệu, tăng cường kết nối và phát triển bền vững (xanh).
	- Đặc điểm chung của các hệ thống giao thông thông minh thành phố tiêu biểu là có: hệ thống giao thông công công cộng phát triển, kết nối đa phương thức; trung tâm quản lý, điều hành thông minh, tích hợp với nền tảng xử lý dữ liệu lớn, ứng dụng các công nghệ Trí tuệ nhân tạo, IoT, Chuỗi khối, Đám mây, …; mạng lưới các thiết bị thu thập thông tin giao thông (cảm biến, camera, …) cùng các thiết bị điều hành, điều khiển giao thông (bảng báo điện tử, đèn tín hiệu, …) phủ khắp hệ thống đường giao thông; nhiều ứng dụng hỗ trợ người tham gia giao thông đi lại an toàn, hiệu quả, tiện nghi.
- Kinh nghiệm của một số nước đang phát triển trong việc phát triển hệ thống ITS là chia thành các giai đoạn, giai đoạn đầu là hình thành hệ thống giao thông thông minh tập trung vào giải quyết các vấn đề bất cập của hệ thống giao thông như ùn tắc và tai nạn giao thông, giai đoạn sau là mở rộng các chức năng ITS, và giai đoạn sau là phát triển bền vững.
[bookmark: _Toc162423146][bookmark: _Toc181889772][bookmark: _Toc161815423]2.3. Tình hình phát triển hệ thống giao thông thông minh tại các thành phố trong nước.
Trong nước, tại một số thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hải phòng, Đà nẵng, … trong thời gian qua đã triển khai các dự án xây dựng trung tâm quản lý điều hành giao thông làm nền móng cho hệ thống giao thông thông minh thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đã đi đầu trong cả nước khi năm 2020 hình thành Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị từ phát triển Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài gòn, trong đó có chức năng “Tổ chức quản lý, vận hành hệ thống giám sát và điều khiển giao thông; quản lý, triển khai ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn thành phố”.  
[bookmark: _Toc173744884][bookmark: _Toc181889773][bookmark: _Toc162361535][bookmark: _Toc162422845][bookmark: _Toc162423147][bookmark: _Toc162874123][bookmark: _Toc162878199]Các thành phố Đà nẵng, Hải phòng, … bước đầu đã hình thành trung tâm điều khiển giao thông thành phố cùng hệ thống camera, đèn tín hiệu tại một số nút giao thông. 
[bookmark: _Toc173744885][bookmark: _Toc181889774]Tuy nhiên, chưa có thành phố nào chính thức xây dựng, phê duyệt Đề án giao thông thông minh, các dự án thường được triển khai chủ yếu tiếp cận vấn đề xây dựng ITS theo các ứng dụng, ưu tiên các vấn đề bức xúc, đặc thù của địa phương như lắp đặt hệ thống camera giám sát tuân thủ Luật giao thông, và đèn tín hiệu có điều khiển, xây dựng trung tâm điều hành giao thông với quy mô tối thiểu, triển khai rời rạc một số phần mềm như hỗ trợ đỗ xe, tìm đường đi, tìm tuyến xe bus, … mà chưa quan tâm đúng mức đến khía cạnh xây dựng và phát triển ITS theo khung kiến trúc có mục tiêu dài hạn, toàn diện và lộ trình phù hợp, chưa thực sự đi vào chiều sâu nhằm đạt được kết quả cuối cùng là nâng cao chất lượng di chuyển của người dân và quản lý giao thông thành phố hiệu quả, tinh gọn.  


[bookmark: _Toc162423148][bookmark: _Toc181889775]PHẦN III. HIỆN TRẠNG VỀ HỆ THỐNG GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN ĐỊA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
[bookmark: _Toc162423149]
[bookmark: _Toc181889776]3.1. Khái quát chung về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội.
Theo Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1259/QĐ-TTg, ngày 26/7/2011) Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính của cả nước, đô thị loại đặc biệt; là trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước; là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 
Thủ đô Hà Nội sau khi được mở rộng có diện tích tự nhiên 335.859 ha, nằm trong số 17 Thủ đô trên thế giới có diện tích rộng nhất; gồm 30 đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã, 584 xã, phường, thị trấn.
Về dân số, ước tính năm 2024 Hà nội có 8,5 triệu dân. Nhưng thực tế dân số Hà Nội có thể lớn hơn rất nhiều do dân nhập cư từ các tỉnh thành khác trên cả nước, khoảng gần 2 triệu người tạm trú. Trung bình mỗi năm dân số Thủ đô tăng thêm khoảng 200.000 người, tương đương một huyện lớn. Mật độ dân số của thành phố Hà Nội là 2530 người/km2, cao gấp 8,2 lần so với mật độ dân số cả nước. 
Ngày 5/5/2022 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW “Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2030 Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và đến năm 2045 thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Trong báo cáo quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có nêu rõ:
Hà Nội là thành phố “Văn hiến, Văn minh, Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của cả nước và thế giới; trung tâm đi đầu đối với nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ mới; trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và vùng động lực phía Bắc; trung tâm kinh tế tài chính lớn, cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của đất nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực, dựa trên mô hình phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế chia sẻ; thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu, hàng đầu cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, ngang tầm khu vực và quốc tế...
Đến năm 2050, Thủ đô Hà Nội có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc, hài hòa; có trình độ phát triển ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới; là thành phố kết nối toàn cầu, xanh - thông minh - thanh bình - thịnh vượng; là nơi đáng đến và lưu lại, đáng sống và cống hiến.
Quy mô dân số thường trú đến năm 2050 khoảng 13-13,5 triệu người; GRDP bình quân đầu người năm 2050 đạt 45.000-46.000 USD; tỷ lệ đô thị hóa 80-85% vào năm 2050. Dự báo biến động dân số: Dân số thường trú đến năm 2030 khoảng 10,5 triệu người; đến năm 2045 khoảng 12,5 triệu người và đến năm 2050 khoảng 13 triệu người. Thành phần dân số khác (dân số quy đổi) đến năm 2030 khoảng 1.450.000 người; đến năm 2045 khoảng 2.100.000 người và đến năm 2050 khoảng 2.500.000 người…
Về nội dung cụ thể, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội xác định cấu trúc không gian phát triển của Thủ đô Hà Nội gồm: 5 không gian phát triển, 5 hành lang và vành đai kinh tế, 5 trục động lực, 5 vùng kinh tế - xã hội, 5 vùng đô thị. Cùng với TP Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội đóng vai trò là cực tăng trưởng của đất nước, có vị trí trọng yếu trong tam giác động lực của vùng Đồng bằng sông Hồng (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) và tứ giác phát triển khu vực miền Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Thanh Hóa).
Quy hoạch Thủ đô đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển. Trong đó nhấn mạnh đến vấn đề bảo vệ môi trường, giải quyết triệt để ô nhiễm sông Tô Lịch, làm sống lại hình ảnh dòng sông xanh, sạch, gắn liền với văn hóa - lịch sử Thủ đô; xử lý ô nhiễm môi trường các sông Nhuệ, Đáy, Lừ, Sét... để bảo đảm nguồn nước tưới an toàn cho nông nghiệp, tạo không gian xanh cho phát triển đô thị.
Cùng với đó, tập trung cải tạo những khu chung cư cũ; xóa bỏ tình trạng nhà tự xây không theo quy hoạch, không đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. Bảo tồn, chỉnh trang, cải tạo khu phố cổ, khu có kiến trúc kiểu Pháp nhằm khai thác, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Khai thác không gian ngầm trong phát triển giao thông và dịch vụ đô thị.
Quy hoạch Thủ đô cũng nêu 5 vùng kinh tế - xã hội là: vùng trung tâm, vùng phía Bắc sông Hồng, vùng phía Nam Thủ đô, vùng phía Tây Nam Thủ đô, vùng phía Tây Bắc Thủ đô; 5 vùng đô thị: đô thị trung tâm, thành phố phía Tây, vùng đô thị Sơn Tây - Ba Vì, thành phố phía Bắc, đô thị phía Nam.
[bookmark: _Toc173744888][bookmark: _Toc181889777]Kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 nhấn mạnh:
	- Tập trung xây dựng kế hoạch và chương trình phát triển đô thị theo mô thức đô thị trung tâm, đô thị vệ tinh, vùng đô thị... để triển khai thực hiện hai quy hoạch của Thủ đô có hiệu quả, trong đó thể hiện rõ các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án lớn cần ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với phân kỳ thời gian, nguồn lực thực hiện, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương.
	- Sắp xếp, phân bố không gian phát triển kinh tế - xã hội theo cấu trúc tâm - tuyến các hành lang, vành đai kinh tế và các trục phát triển, gắn với việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, liên kết vùng, kết nối văn hoá và kết nối không gian số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
	- Tăng cường kết nối vùng, nhất là kết nối giao thông, logistics để phát huy thế mạnh hệ thống giao thông đường thuỷ, đường bộ, hàng không, đường sắt của Thủ đô Hà Nội, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng và cả nước. 
	- Thống nhất về sự cần thiết bổ sung chức năng lưỡng dụng cho các sân bay quân sự Gia Lâm, Hoà Lạc; đồng thời, nghiên cứu thành lập sân bay thứ hai. Tuy nhiên, cần nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng về sự phù hợp, các tác động đến kinh tế - xã hội của Thủ đô và các địa phương lân cận để xác định địa điểm đặt sân bay thứ hai, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với thực tiễn phát triển của Thủ đô và khu vực đồng bằng Sông Hồng. 
	- Cần ưu tiên triển khai sớm việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị; riêng việc đề xuất tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi xuyên tâm qua khu trung tâm thành phố Hà Nội, qua ga Hà Nội theo đề xuất của Ban cán sự đảng Chính phủ, đề nghị tiếp tục nghiên cứu cẩn trọng, đánh giá tính khả thi, hiệu quả cũng như sự phù hợp, đồng bộ với Quy hoạch mạng lưới đường sắt.
	- Đẩy mạnh khâu đột phá về kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên quy hoạch, xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị, phấn đấu trước năm 2035 hoàn thành xây dựng 14 tuyến đường sắt đô thị và các đường vành đai, các nút giao thông cửa ngõ, hệ thống cầu qua Sông Hồng để mở rộng không gian phát triển, tăng cường khả năng kết nối, giảm ùn tắc giao thông; quan tâm hệ thống giao thông kết nối vùng và quốc tế, bao gồm cả đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, hàng không. 
	- Phát triển hệ thống giao thông công cộng tích hợp giữa các loại hình xe đạp, xe buýt, đường sắt đô thị gắn với lộ trình, cơ chế, chính sách đột phá đối với chuyển đổi giao thông xanh. Đồng thời, giải quyết căn bản vấn đề về nước sạch, xử lý nước thải, xử lý dứt điểm vấn đề úng, ngập.
	- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện giải pháp tổ chức thực hiện các quy hoạch, nhất là giải pháp khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển như mở rộng không gian phát triển thông qua xây dựng vành đai 4, vành đai 5 và các trục phát triển để khai thác hiệu quả quỹ đất; khai thác hiệu quả hơn nữa không gian trên cao và không gian ngầm; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hoá các quy hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, hình thành nguồn tài nguyên số.
	- Nhấn mạnh rõ hơn các nhiệm vụ, giải pháp phát triển hài hoà đô thị và nông thôn hướng tới không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân cả khu vực đô thị và nông thôn. Kế thừa định hướng quy hoạch phát triển đô thị theo mô hình chùm đô thị với đô thị trung tâm và các thành phố trong Thủ đô, các đô thị vệ tinh, các thị trấn sinh thái; phát triển đô thị theo mô hình TOD, xanh, thông minh, hiện đại, bản sắc, tạo động lực phát triển, hiệu ứng lan toả, liên kết vùng đô thị phía Bắc và cả nước. 
[bookmark: _Toc162423150][bookmark: _Toc181889778]3.2. Hiện trạng của hệ thống hạ tầng giao thông.
Trên địa bàn thành phố Hà nội hiện có 23.439,61 km đường bộ (Sở GTVT quản lý 2.331,72 km và UBND cấp huyện quản lý 21.107,891 km); 537 cầu các loại, tổng chiều dài 61 km; 115 hàm, tổng chiều dài 8,75 km; kết cấu hạ tầng giao thông khung đã và đang được hình thành theo quy hoạch, bao gồm: 07 tuyến vành đai; 19 tuyến hướng tâm (07 tuyến cao tốc hướng tâm, 08 tuyến quốc lộ, 04 tuyến hướng tâm kết nối đô thị trung tâm với đô thị vệ tinh); mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch có 10 tuyến (tương ứng 417 km), hiện nay mới hình thành và đưa vào khai thác được 22/417 km theo quy hoạch (tuyến 2A đoạn Cát Linh – Hà Đông, L=13,05KM; tuyến số 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội đoạn trên cao, L= 8,50Km). Tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông / diện tích đất xây dựng đô thị tăng trung bình 0,25 – 0,3%/năm, tính đến hết năm 2023 đạt 12,13%. 
[bookmark: _Toc162423151][bookmark: _Toc181889779]3.3. Hiện trạng hệ thống vận tải.
- Về đường sắt đô thị: 02 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A đoạn Cát Linh – Hà Đông, L=13,05KM; tuyến số 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội đoạn trên cao, L= 8,50Km). 
	- Về mạng lưới xe buýt: Tổng số 153 tuyến buýt đang khai thác, vận hành (trong đó: 128 tuyến buýt trợ giá; 09 tuyến buýt không trợ giá; 13 tuyến buýt kế cận và 03 tuyến City tour); Tổng số phương tiện xe buýt toàn mạng hiện có 2.181 xe (trong đó: buýt trợ giá là 1.903 xe với 282 xe sử dụng năng lượng sạch (đạt 14,8%) (139 xe CNG và 143 xe buýt điện) và trên 1.200 xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro IV trở lên). Tỷ lệ VTHKCC hiện nay đạt được khoảng 19,05%.
Số lượng phương tiện giao thông đường bộ tính đến tháng 3/2024 trên 8,1 triệu, trong đó ôtô khoảng 1,1 triệu, môtô khoảng 7 triệu, chưa kể khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh, thành phố khác tham gia giao thông trên địa bàn. Tốc độ gia tăng phương tiện giao thông trung bình khoảng 4-5 %/năm. 
Ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm là phổ biến trong Thành phố. Năm 2022, thành phố có 35 điểm ùn tắc, ngành giao thông xử lý được 8 điểm nhưng phát sinh 10 điểm, tồn tại 37 điểm ùn tắc; năm 2023 có tổng số 37 điểm, đã xử lý được 15/37 điểm, phát sinh 11 điểm, đến năm 2024 trên địa bàn thành phố có 34 điểm ùn tắc giao thông. Theo Viện Chiến lược và phát triển GTVT thiệt hại do ùn tắc giao thông đối với thành phố Hà Nội dao động từ 1-1,2 tỷ USD/năm. Cùng đó, về mặt xã hội, sức khỏe người dân đô thị đang bị ảnh hưởng vì chỉ số ô nhiễm không khí gấp hơn 5 lần so với quy định, nồng độ bụi pm2.5 đang gấp khoảng 3 lần. Về thời gian đi lại của người dân, ùn tắc giao thông chính là thủ phạm thiệt hại hơn 1 triệu giờ lao động/năm. Ngoài ra, môi trường đầu tư và các vấn đề phát triển xã hội khác cũng bị ảnh hưởng. Về an toàn giao thông, trong năm 2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 1248 vụ tai nạn giao thông, làm 710 người chết, 823 người bị thương.
Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng ùn tắc và mất an toàn giao thông được đánh giá là:
- Số lượng phương tiện giao thông tăng nhanh nhưng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ không theo kịp dẫn đến quá tải. Cụ thể, dân số của Hà Nội hiện trên 8 triệu người (chưa bao gồm khoảng 1,2 triệu người vãng lai thường xuyên sinh sống, làm việc và học tập tại thành phố). Phương tiện cá nhân tăng 4-5% nhưng tốc độ phát triển hạ tầng giao thông 0,6%. Thiếu nguồn lực đầu tư dẫn đến nhiều chỉ tiêu trong quy hoạch 519 không đạt. Ví dụ, diện tích dành cho giao thông hiện 12,13% (quy hoạch 20-26%); diện tích dành giao thông tĩnh mới đạt 0,5% (quy hoạch 3-4%).
- Đầu tư thiếu đồng bộ, các tuyến đường vành đai chưa hoàn chỉnh, cầu qua sông Hồng còn thiếu... Hà Nội quy hoạch 7 tuyến đường vành đai với tổng chiều dài 285 km, trong đó 5 tuyến vành đai chính (1, 2, 3, 4, 5) và 2 tuyến vành đai hỗ trợ (2,5 và 3,5).
Tuy nhiên, vành đai 5 chưa triển khai; vành đai 4 đang triển khai và dự kiến hoàn thành năm 2027; vành đai 3,5 đang triển khai nhưng chưa làm được toàn tuyến do khó khăn giải phóng mặt bằng; vành đai 3 còn phía Bắc chưa thông đường; vành đai 2,5 cũng mới làm được một số đoạn; vành đai 2 còn chưa triển khai đường trên cao đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy; vành đai 1 vẫn chưa giải phóng được mặt bằng đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
Quy hoạch 519 đưa chỉ tiêu đến năm 2030 xây dựng 11 cầu mới qua sông Hồng, trong đó giai đoạn 2016 - 2020 xây dựng các cầu Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo... nhưng hiện tất cả các cầu trên chưa được triển khai.
Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành 5 tuyến đường sắt đô thị (Ngọc Hồi - Yên Viên; Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; Trần Hưng Đạo - Thượng Đình; Cát Linh - Hà Đông; Nhổn - ga Hà Nội) nhưng hiện mới có tuyến Cát Linh - Hà Đông hoạt động. Kế hoạch xây dựng 4 tuyến buýt nhanh BRT nhưng cũng mới có một tuyến Kim Mã - Yên Nghĩa đi vào sử dụng.
Việc chậm hoàn thành các loại hình vận tải công cộng và hành khách đi xe buýt giảm dẫn đến chưa hoàn thành chỉ tiêu về giao thông công cộng 30-35% (chỉ đạt 19,5%). Thống kê của Sở Giao thông Vận tải, thành phố hiện có 132 tuyến xe buýt trợ giá, do 3 năm bị dịch Covid-19 nên sản lượng vận tải hành khách công cộng giảm, năm 2022 là 334 triệu lượt, năm 2023 dự kiến đạt 400 triệu lượt nhưng chưa đạt ngưỡng của năm 2019 là 410 triệu lượt.
- Các tuyến đường giao thông trục chính, cầu lớn có mật độ phương tiện tham gia giao thông vượt thiết kế, chỉ cần xảy ra một sự cố va chạm, tai nạn cũng dẫn đến ùn tắc giao thông. Theo Sở Giao thông Vận tải, lưu lượng mỗi ngày đêm qua nhiều cầu đều gấp nhiều lần so với thiết kế như Chương Dương khoảng 95.000 phương tiện, gấp 8 lần; Thanh Trì 120.000 phương tiện, gấp 4 lần; Nhật Tân 107.000 phương tiện, gấp 6 lần.
Vào giờ cao điểm ở các tuyến đường Tố Hữu, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Thúc Kháng..., lưu lượng phương tiện cũng vượt 1,8 lần so với thiết kế. Nút Ngã Tư Sở có lưu lượng tối đa 3.000 phương tiện một giờ, nhưng hiện lên đến 8.000, nên thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm.
- Ý thức của của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông chưa cao, không tuân thủ nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông, cần bổ sung camera để tăng cường phạt nguội (TP HCM tăng từ 50 đến hơn 11.000 camera đã giúp giao thông trên địa bàn thành phố cải thiện rõ rệt).
[bookmark: _Toc146983777][bookmark: _Toc162015456][bookmark: _Toc162447937][bookmark: _Toc181889780]3.4. Cơ sở hạ tầng thông tin, viễn thông. 
Cơ sở hạ tầng viễn thông của Hà Nội được xây dựng và phát triển khá hiện đại, an toàn, tốc độ truyền dữ liệu khá cao, vùng phủ dịch vụ sóng thông tin di động 3G, 4G rộng, trên phạm vi toàn thành phố. Hà Nội tập trung đẩy mạnh phát triển mạng thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G). Số lượng kết nối Internet tốc độ băng thông rộng cố định và di động bình quân đạt mức cao trên 71% (trên 100 hộ dân). Các đô thị Hà Nội không còn khu vực không được kết nối viễn thông. Đã từng bước ngầm hóa các đường dây đi nổi, kết hợp chỉnh trang đồng bộ hạ tầng đô thị: 100% ngầm hóa tại các khu đô thị mới phát triển, tuyến đường mới mở. Đến nay, đã thực hiện được 146/253 tuyến, nâng số tuyến hạ ngầm giai đoạn 2016-2020 lên 336 tuyến (giai đoạn trước năm 2016 hạ ngầm được 190 tuyến).
Ngày 27/7/2021 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 174/KH-UBND “Kế hoạch phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Kế hoạch đặt ra một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 với 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ, 100% hộ gia đình có địa chỉ số. Phổ cập mạng 4G/5G và điện thoại thông minh; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ đến 80% hộ gia đình, 100% xã, 100% thuê bao di động là băng rộng, số thuê bao băng rộng cố định trên 100 dân đạt tỷ lệ 30%. Có 80% các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, các cơ sở đào tạo đại học, cơ sở nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, địa điểm du lịch được phủ sóng mạng 5G.
Đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu phổ cập dịch vụ mạng internet băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; 100% các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, các cơ sở đào tạo đại học, cơ sở nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, trường học, bệnh viện, địa điểm du lịch được phủ sóng mạng 5G.
Theo đó, về hạ tầng viễn thông, Hà Nội sẽ phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng với mạng 5G và băng rộng cố định là nền tảng cho phát triển kinh tế số và xã hội số. Trong đó, tiếp tục phát triển mạng 4G, đẩy mạnh triển khai thương mại 5G; ưu tiên phát triển mạng di động theo hướng dùng chung; ưu tiên phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao tại các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung.
Hạ tầng mạng diện rộng của thành phố (WAN) kết nối đến 579/579 xã, phường, thị trấn, kết nối cơ quan chính quyền các cấp của thành phố.
Tích hợp mạng WAN của thành phố Hà Nội vào mạng truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ. Kết nối hoạt động mạng tin học UBND Thành phố với Mạng thông tin điện tử hành chính Chính phủ, thực hiện liên thông các hệ thống thông tin, ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xuyên suốt đến thành phố. Đảm bảo duy trì mạng thông tin điện tử, chia sẻ dữ liệu giữa Thành ủy - HĐND - UBND thành phố phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố. Cơ sở hạ tầng trang thiết bị CNTT tại các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng. Đầu tư và duy trì các hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT dùng chung của thành phố; đảm bảo hạ tầng kết nối và cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 18 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. các mục tiêu đến năm 2025 gồm: phấn đấu 80% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân; phủ mạng internet băng rộng cáp quang tới 90% hộ gia đình. Tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.
[bookmark: _Toc162423152][bookmark: _Toc181889781]3.5. Hiện trạng công tác tổ chức, quản lý điều hành giao thông trên địa bàn thành phố.
Công tác quản lý, điều hành giao thông đường bộ gồm hai nội dung: tổ chức giao thông và điều khiển giao thông cho các đối tượng tham gia giao thông. 
Sở GTVT Hà nội chịu trách nhiệm chính trong “Tổ chức giao thông” với các nội dung cụ thể: quy hoạch, xây dựng, tổ chức mạng giao thông, phân tuyến, phân làn giao thông, quy định bãi đỗ điểm dừng giao thông… Tổ chức giao thông (mang tính chất tĩnh) luôn được xác định là nền tảng cơ bản có tính định hướng, chiến lược, ổn định lâu dài cho toàn bộ hoạt động giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Cảnh sát giao thông Hà nội chịu trách nhiệm “Chỉ huy, điều khiển giao thông”, là việc sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật và những quy định của pháp luật cho phép lực lượng CSGT chỉ huy, điều khiển người và phương tiện tham gia giao thông thực hiện đúng nội dung tổ chức, sắp xếp, bố trí các công trình giao thông đã có sẵn, đảm bảo hoạt động giao thông diễn ra an toàn, thông suốt. Chỉ huy, điều khiển giao thông (mang tính chất động) trên mặt đường của lực lượng CSGT lại có tác dụng trực tiếp, quyết định đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 
Công tác điều khiển giao thông thành phố được thực hiện thông qua hệ thống điều khiển giao thông. Trong quyết định số 6813/QĐ-UBND, ngày 19/12/2014 của UBND TP. Hà nội về việc “Quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống đèn tín hiệu giao thông, camera giao thông trên địa bàn thành phố Hà nội” phân công Công an Thành phố: là đơn vị quản lý vận hành khai thác hệ thống đèn tín hiệu, hệ thống camera và hệ thống các thiết bị ngoại vi khác, Sở Giao thông vận tải: là cơ quan quản lý nhà nước về đặt hàng công tác duy tu, bảo trì hệ thống điều khiển giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời đổi tên Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông (thành lập theo Quyết định số 6544/QĐ-UB ngày 30/11/2000 của UBND Thành phố Hà Nội) thành Trung tâm điều khiển giao thông thuộc Công an Thành phố. 
Tham gia quản lý, điều hành phương tiện GTVT trên địa bàn Thủ đô có nhiều đơn vị tham gia.
Tháng 6/2024, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 07/5/2024. Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội  thực hiện các chức năng giúp Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội trong công tác quản lý về hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ chuyên ngành giao thông vận tải; tổ chức quản lý, vận hành hệ thống giám sát và điều khiển giao thông; triển khai và quản lý hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên địa bàn thành phố; tổ chức đào tạo, tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành về giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố; công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật hiện hành; chủ đầu tư trong công tác đấu thầu và đặt hàng, các đề án, dự án, duy tu duy trì kết cấu hạ tầng giao thông công cộng (kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị, xe buýt…) và các danh mục dự toán ngân sách giao hàng năm; tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt đô thị, xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngày 20/10/2015 Bộ Công an đã tổ chức khánh thành Trung tâm chỉ huy điều hành Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn (PCCC và CNCH), cứu hộ quốc gia đặt tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH ở Hà nội. Ngoài ra có 4 trung tâm chỉ huy đặt tại TP. Hồ Chí Minh, Bình dương, Đà nẵng, Hải phòng và 21 trung tâm thông tin tại các đội chữa cháy khu vực và gắn các thiết bị thông tin dẫn đường cho 64 xe chữa cháy. Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành trực thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Hà nội chịu trách nhiệm nhận thông tin và điều hành lực lượng, phương tiện (264 xe chữa cháy và chuyên dụng) thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thành phố Hà nội.
Trung tâm cấp cứu 115 trực thuộc Sở Y tế Hà nội trực tiếp quản lý, điều hành đội xe cấp cứu của mình bao gồm 29 xe cứu thương. 
Ngoài ra, các lực lượng vũ trang như quân đội, công an và ngành ngoại giao đều có những phương tiện được điều hành riêng biệt.
Tại các công ty vận tải hành khách lại có các Trung tâm điều hành xe riêng. Trung tâm điều hành xe buýt của Transerco quản lý, điều hành 1.100 xe trên 92 tuyến. Trung tâm điều hành xe buýt điện VinBus trực tiếp quản lý, điều hành VinBus khoảng 100 xe trên 10 tuyến xe tại Hà Nội. Các doanh nghiệp taxi đều có các trung tâm điều hành riêng của mình. 
[bookmark: _Toc162423153][bookmark: _Toc181889782]3.5.1. Hiện trạng phát triển hệ thống giao thông thông minh trong thành phố thông minh.
Trung tâm Điều khiển giao thông đã chính thức đưa vào hoạt động từ năm 2000 với hệ thống thiết bị của hãng SAGEM điều khiển đèn tín hiệu giao thông do Chính phủ Pháp tài trợ. Có thể nói đây là ứng dụng đầu tiên của công nghệ ITS trong khu vực đô thị ở Việt Nam. Tuy nhiên nền móng thực sự cho việc ứng dụng KHCN trong quản lý, điều hành giao thông thông minh tại Thành phố Hà nội được bắt đầu năm 2014, thông qua việc Sở GTVT (được UBND Thành phố giao làm chủ đầu tư) triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp trung tâm điều khiển tín hiệu giao thông và thiết bị ngoại vi (Giai đoạn 1). Trong đó đầu tư trung tâm điều khiển tập trung đáp ứng yêu cầu cho điều khiển ngoại vi ở vùng giao thông trọng điểm từ Vành đai II trở vào và các nút trên tuyến quan trọng đến Vành đai III, bao gồm: hạ tầng Trung tâm điều khiển tập trung, hệ thống phần mềm, lắp đặt thiết bị ngoại vi cho 235 nút giao thông. Tổng mức đầu tư khoảng 231 tỷ đồng và dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2015. Từ năm 2015 đến nay, hàng năm số nút có đèn tín hiệu giao thông được tăng lên theo “Chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông” và các quận huyện đầu tư, các an quản lý dự án đầu tư mới. Hiện nay Trung tâm điều khiển giao thông thuộc Công an Thành phố quản lý 605 camera tại 137 nút giao và vị trí, truyền thông tin về Trung tâm phục vụ công tác giám sát và phạt nguội. Trung tâm cũng được kết nối đến tủ điều khiển tín hiệu đèn tại 487/550 nút trong tổng số khoảng 2310 nút giao thông của Thành phố.
Trong công tác quản lý vận hành, khai thác, bảo trì đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Hà nội được thực hiện theo Quyết định số 6813/QĐ-UND ngày 19/12/2014 của UBND Thành phố, cụ thể: (1) Công an Thành phố: là đơn vị quản lý vận hành khai thác hệ thống tín hiệu, hệ thống camera và các thiết bị ngoại vi khác; (2) Sở GTVT là cơ quan quản lý nhà nước về công tác duy tu, bảo trì hệ thống điều khiển giao thông trên địa bàn thành phố.
Về quản lý, điều hành các phương tiện vận tải, tại các doanh nghiệp quản lý đều có trung tâm quản lý, điều hành riêng như các công ty xe buýt, metro, taxi, cấp cứu, PCCC và cứu hộ, … sử dụng các thiết bị giám sát hành trình trên xe. Các thông tin hành trình xe vận tải cũng được truyền về Cục Đường bộ Việt nam theo quy định.
Về các ứng dụng, hiện trong Thành phố Hà nội đã triển khai áp dụng một số ứng dụng tiện ích phục vụ công tác quản lý và phục vụ công dân gồm: ứng dụng BusMap Hà nội, Timbuyt, VinBus để tra cứu khai thác thông tin hoạt động xe buýt; lắp đặt camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự trên xe buýt; áp dụng phần mềm trong quản lý duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn. Thực hiện thí điểm: vé điện tử trên các tuyến buýt 32, 51, 06, RT và các tuyến xe buýt điện của Vinbus; dịch vụ tìm kiếm điểm trông giữ xe qua di động – iParking (thí điểm từ năm 2017-2020); lắp đặt hệ thống camera xử lý vi phạm tại bến xe Giáp bát (thí điểm trong 3 tháng). Bên cạnh đó VOV giao thông cũng lắp đặt gần 100 camera trên các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm để theo dõi tình hình giao thông phục vụ cảnh báo, thông tin giao thông cho người dân. Hiện nay tại thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm thẻ vé liên thông giữa các phương tiện vận tải công cộng như tàu điện và xe buýt.
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Hà nội là Thủ đô, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước, là đầu mối giao thông, du lịch, … quốc tế và khu vực nên không thể thiếu được một hệ thống giao thông vận tải hiện đại, an toàn, hiệu quả, tiện lợi. Hà nội là một trong những thành phố đi đầu trong cả nước về hình thành những nền móng cho hệ thống giao thông thông minh. Với mức độ diện tích và dân số hiện nay cũng như tương lai, thành phố Hà nội thuộc nhóm “siêu đô thị”, đối mặt với các vấn đề lớn về ùn tắc, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, … Hà nội cần nhanh chóng trở thành thành phố thông minh, trong đó phát triển hệ thống giao thông thông minh là một trong các trụ cột chính, nhằm giải quyết đồng bộ, bền vững các thách thức trên. Hệ thống giao thông thông minh thành phố giúp cho: (1). Quản lý khai thác hạ tầng giao thông hiệu quả: giảm ùn tắc, tiết kiệm chi phí đi lại, tạo điều kiện tối đa cho việc đi lại và vận chuyển, cung cấp thông tin giao thông chính xác, kịp thời, khai thác tối ưu hạ tầng giao thông hiện tại; (2). Nâng cao năng lực quản lý: Thông tin được chia sẻ chính xác và nhanh chóng giữa các ban ngành, tăng khả năng phối hợp liên ngành trong xử lý các vấn đề, cung cấp thông tin cho việc xây dựng chính sách, xử lý khẩn cấp các sự cố giao thông; (3). Bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, giảm thiểu tai nạn; Thân thiện với môi trường (giảm thiểu khí thải ra môi trường, giảm tiếng ồn); Công cụ để hiện thực hóa các chính sách giao thông.  
Đối chiếu với sự phát triển của các hệ thống giao thông thông minh đô thị trên thế giới, hệ thống giao thông thông minh nói riêng và công tác quản lý, điều hành giao thông nói chung của Thành phố Hà nội đang gặp những thách thức chính sau:
- Hệ thống giao thông thông minh hình thành, phát triển trong bối cảnh cơ sở hạ tầng giao thông thành phố đang trong giai đoạn xây dựng, chưa hoàn thiện. Tỷ lệ đất dành cho giao thông còn ít (chưa được một nửa so với yêu cầu). Vận tải hành khách công cộng chưa phát triển, chủ yếu dựa vào phương tiện xe buýt và mới đáp ứng chưa được 20%. Phương thức giao thông xanh (đi bộ, xe đạp, xe động cơ điện, …) chưa phát triển.
- Công tác quản lý, điều hành giao thông chưa tập trung, nhiều đơn vị, tổ chức tham gia nhưng thiếu kết nối, chia sẻ.
- Dữ liệu giao thông chưa được chú trọng thu thập, tập trung xử lý, chia sẻ, dẫn đến hiệu quả khai thác không cao, lãng phí. Các ứng dụng giao thông thông thông minh ít, rời rạc, thiếu liên kết.
- Cơ sở hạ tầng giao thông thông minh chưa được hình thành: trung tâm điều khiển giao thông thông minh chưa có, các thiết bị ngoại vi thiếu nhiều. Khung tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ đầu tư các trang thiết bị giao thông thông minh chưa có đầy đủ. 
Đây là những vấn đề mà Đề án cần xem xét, đưa ra các giải pháp khắc phục phù hợp.
[bookmark: _Toc147141869][bookmark: _Toc148943990]a. Cơ hội để phát triển ITS của Hà Nội.
Hệ thống giao thông thành phố Hà nội đang đứng trước một cơ hội đổi mới sâu, rộng, trở thành hệ thống giao thông thông minh trong thành phố thông minh nhờ quyết tâm chính trị lớn của Chính phủ và lãnh đạo thành phố. Chính phủ, UBND TP. Hà nội, Bộ GTVT đều đã có những chủ trương, quyết định, ủng hộ xây dựng Hà nội thành thành phố thông minh, xây dựng hệ thống giao thông thông minh, hình thành trung tâm điều khiển giao thông thông minh. Hệ thống giao thông thông minh thành phố mạng lại nhiều tiện ích cho người dân, cho các cơ quan quản lý nên dễ dàng nhận được sự đồng thuận, nhất trí. Hệ thống giao thông thông minh thành phố được phát triển trên một số nền móng có sẵn, khá thuận lợi, đó là:
· Hệ thống thông tin viễn thông phát triển, mạng internet, truyền dẫn tốc độ cao 3G, 4G phủ gần hết thành phố, đang thử nghiệm 5G.
· Số lượng người dân sử dụng điện thoại thông minh lớn, chiếm 75%.
· Các xe vận tải có lắp thiết bị giám sát hành trình và camera theo quy định.
· Trung tâm điều khiển giao thông đã có, điều khiển từ xa các đèn tín hiệu, tích hợp các camera giám sát giao thông tại các nút.
· Các trung tâm điều hành xe buýt, metro, …
Thành phố Hà nội với tư cách là trung tâm khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao của cả nước có hệ sinh thái thuận lợi cho phát triển hệ thống giao thông thông minh, đó là các doanh nghiệp lớn cung cấp giải pháp, thiết bị phục vụ giao thông thông minh, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, …, các trường đại học, viện nghiên cứu cung cấp nhân lực và các ý tưởng khoa học, … 
[bookmark: _Toc147141870]b. Thách thức.
Bên cạnh những thuận lợi cơ bản nói trên, việc xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà nội cũng đứng trước nhiều thách thức.
Thứ nhất, cần có sự chỉ đạo quyết liệt lâu dài của lãnh đạo thành phố.
Thứ hai, cần có nguồn kinh phí đầu tư tương đối lớn trong khi nguồn lực thành phố có hạn. Vì vậy cần có phương thức đầu tư linh hoạt, tận dụng mọi nguồn lực của xã hội và đầu tư có trọng điểm, lộ trình phù hợp.
Thứ ba, hạ tầng giao thông đường bộ thành phố phát triển chưa tương xứng với nhu cầu giao thông. Đặc biệt hệ thống giao thông công cộng (yếu tố quan trọng của hệ thống giao thông thông minh) của thành phố chưa chưa đủ mạnh. Tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng còn thấp (kỳ vọng 2030 mới đạt 30%).
Thứ tư, các dữ liệu giao thông rời rạc, các đơn vị tham gia quản lý, điều hành giao thông thiếu tính liên kết, chia sẻ. 
Thứ năm, thiếu nguồn nhân lực có kinh nghiệm vận hành, khai thác hệ thống ITS.
[bookmark: _Toc162423155][bookmark: _Toc181889784]3.6 Định hướng phát triển hệ thống giao thông thông minh trong thành phố thông minh.
[bookmark: _Toc162423156][bookmark: _Toc181889785]3.6.1 Tầm nhìn, mục tiêu. 
Tầm nhìn và mục tiêu của hệ thống giao thông thông minh Hà nội được đưa ra trên cơ sở các nguyên tắc và nhận định sau:
* Mục tiêu của thủ đô Hà nội là phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố:
- “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, (Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5 tháng 5 năm 2022). Tầm nhìn đến năm 2045: thành phố kết nối toàn cầu;
- “Xanh - Văn hiến - Thông minh - Hiện đại", (Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 7 tháng 2 năm 2023);
- “Xanh - Thông minh - Hiện đại”, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế; Quyết định số 4098/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố.
* Định hướng xây dựng hệ thống giao thông thông minh trong thành phố thông minh (Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022).
* Xu hướng của phát triển hệ thống giao thông thông minh trên thế giới: dữ liệu – kết nối – xanh, với hướng tới con người là trọng tâm.
* Những vấn đề cơ bản của hệ thống giao thông thành phố Hà nội đang phải đối mặt bao gồm: ùn tắc, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, đi lại chưa thuận tiện, các đơn vị tham gia quản lý, điều hành giao thông ít kết nối, chia sẻ, dữ liệu giao thông rời rạc, chưa được khai thác hiệu quả.
Dựa trên các cơ sở trên, đề án đưa ra tầm nhìn và mục tiêu của hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà nội giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn 2045 như sau.
Tầm nhìn: Hệ thống giao thông thông minh trong thành phố Hà nội thông minh, có tính hiện đại, hướng tới con người và thân thiện môi trường. 
Con đường đi đến tầm nhìn đó là: Ứng dụng các công nghệ tiên tiến tăng cường thu thập thông tin, xử lý, chia sẻ dữ liệu giao thông lớn, đa nguồn, nhằm xây dựng hệ thống giao thông thành phố an toàn, kết nối, bền vững.
Mục tiêu tổng quát.
Mục tiêu 1: An toàn, hiệu quả: di chuyển an toàn, hiệu quả là mục tiêu cơ bản của bất kỳ hệ thống giao thông nào. Được hỗ trợ bởi công nghệ mới nhất như IoT, thị giác máy tính, học máy, hệ thống giao thông thông minh tối ưu hóa các quy trình vận hành và dữ liệu liên quan đến giao thông vận tải, tối đa hóa hiệu quả khai thác cơ sở hạ tầng giao thông. Hơn nữa, những công nghệ này có khả năng tích hợp người dùng, cơ sở hạ tầng và phương tiện trên một nền tảng duy nhất cho phép các cơ quan quản lý giao thông theo dõi các tình huống, sự cố hoặc va chạm giao thông theo thời gian thực và phản ứng kịp thời. Hệ thống giao thông thông minh cảnh báo cho người lái xe trên đường của họ để họ có thể hạn chế tốc độ hoặc thay đổi lộ trình, giúp giảm tắc nghẽn và ngăn ngừa sự cố, đồng thời tăng cường an toàn công cộng. 
Mục tiêu 2: Tăng cường kết nối, bao gồm kết nối dữ liệu, kết nối các phương thức giao thông, kết nối các thành phần tham gia giao thông.
Mục tiêu 3: Phát triển bền vững: hệ thống giao thông thông minh tạo điều kiện giao thông bền vững cho các thành phố thông minh. Nó khuyến khích khả năng sử dụng giao thông công cộng và đúng giờ. Việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng càng cao, lượng khí thải nhà kính ra môi trường càng ít. Hệ thống quản lý sự cố giao thông tiên tiến trong hệ thống giao thông thông minh nhanh chóng phản ứng với các trường hợp khẩn cấp, giúp giảm thời gian đi lại và tắc nghẽn, và cuối cùng là các chất gây ô nhiễm trong không khí, thúc đẩy các hệ thống giao thông bền vững.
Mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn.
Giai đoạn 1 (2025-2027):
- Hình thành Trung tâm điều hành giao thông thông minh tích hợp vào năm 2025 với 09 chức năng (1) Giám sát giao thông; (2) Cung cấp thông tin giao thông (ứng dụng Hanoi Maps); (3) Điều khiển giao thông; (4) Hỗ trợ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; (5) Quản lý giao thông công cộng; (6) Quản lý đỗ xe; (7) Quản lý sự cố; (8) Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; (9) Quản lý thanh toán vé điện tử giao thông công cộng.
- Lắp đặt thiết bị giao thông thông minh ngoại vi tại 60 nút và vị trí trên các tuyến vành đai 1,2,3 và các trục xuyên tâm bên trong vành đai 3, bao gồm: 600 camera, 20 VMS, 10 tủ điều khiển đèn tín hiệu thích ứng).
- Vận hành thử nghiệm hệ thống giao thông thông minh, tổng kết, đánh giá, xây dựng kế hoạch đầu tư giai đoạn 2.
	Giai đoạn 2 (2028-2030) 
- Bổ sung thêm 03 chức năng Trung tâm điều hành giao thông thông minh tích hợp, gồm (10) Quản lý vận tải; (11) Quản lý nhu cầu; (12) Mô phỏng giao thông.
- Mở rộng phạm vi triển khai lắp đặt các thiết bị ITS ngoại vi cho: 150 nút và vị trí, bao phủ toàn bộ các tuyến vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3, và các tuyến chính, trong đó số lượng camera là 1600 chiếc, 100VMS, 50 tủ điều khiển tín hiệu thích ứng.
- Nâng cao hiệu quả hệ thống giao thông thông minh, tổng kết, đánh giá, xây dựng kế hoạch đầu tư giai đoạn 3.
	 Giai đoạn 3 (Từ sau 2030)
- Hoàn thiện, nâng cấp, mở rộng 12 chức năng của Trung tâm điều hành giao thông thông minh tích hợp đã hình thành trong giai đoạn trước.
- Mở rộng phạm vi lắp đặt các thiết bị ITS ngoại vi cho toàn thành phố cho 300 nút và vị trí, bao phủ toàn bộ mạng lưới giao thông thành phố với 3000 camera, 100 tủ đèn tín hiệu thích ứng, 200 VMS.
[bookmark: _Toc162423157][bookmark: _Toc181889786]3.6.2 Quan điểm phát triển
Quan điểm 1. Hệ thống giao thông thông minh là một hợp phần của Đề án Thành phố thông minh của Hà nội, trong đó ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để đổi mới hoạt động quản lý điều hành giao thông Thành phố phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Quan điểm 2. Các nhiệm vụ, giải pháp trong Hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn Hà nội phải lấy người tham gia giao thông làm trung tâm, vừa là đối thượng thụ hưởng, vừa là nhân tố tham gia phát triển hệ thống.
Quan điểm 3. Hệ thống giao thông thông minh không phải chỉ là sản phẩm, mà còn là phương thức quản lý, điều hành giao thông mới, cần gắn kết đồng bộ với cải cách hành chính, góp phần thay đổi lề lối, cách thức làm việc truyền thống sang sử dụng các ứng dụng trực tuyến.
Quan điểm 4. Các ứng dụng của hệ thống giao thông thông minh thành phố phải có tính mở, cho phép người sử dụng có khả năng lựa chọn, ra quyết định, đồng thời đảm bảo sẵn sàng chia sẻ, phát triển.
Quan điểm 5. Chú trọng vai trò xử lý dữ liệu giao thông số nhiều nguồn. Đẩy mạnh khai thác dữ liệu trong phân tích, dự báo, hỗ trợ cho công tác lập kế hoạch, xây dựng chính sách và công tác quản lý điều hành giao thông của Thành phố; khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu để tạo ra các dịch vụ giá trị gia tăng mới phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế ngành.
Quan điểm 6. Đề án cần được triển khai có lộ trình, hướng tới hình thành nền tảng công nghệ chung, đảm bảo liên thông về dữ liệu và nghiệp vụ cho các ứng dụng của Sở Giao thông vận tải.
Quan điểm 7. Việc phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin theo đề án phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của ngành, của các cá nhân, tổ chức, không để lộ lọt thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước.
Quan điểm 8. Đề án cần kế thừa kết quả của các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ đã hoàn thành, không làm gián đoạn các chương trình, dự án đang triển khai, huy động mọi nguồn lực xã hội, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước để thực hiện các giải pháp.


[bookmark: _Toc162423158][bookmark: _Toc181889787]PHẦN IV. NỘI DUNG ĐỀ ÁN GIAO THÔNG THÔNG MINH
[bookmark: _Toc162423159][bookmark: _Toc181889788]4.1. Các dịch vụ ITS.
Các dịch vụ của hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà nội được xây dựng trên cơ sở tham chiếu khung dịch vụ trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 14813-1:2015 và tiêu chuẩn TCVN 12836-1:2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố năm 2020, đồng thời dựa trên bối cảnh cụ thể của thành phố Hà nội.
So với các tiêu chuẩn trên, các dịch vụ ITS của thành phố Hà nội có sự hiệu chỉnh sau
* Bổ sung 4 dịch vụ
- 1.1.6 Thông tin trạm sạc xe điện và cho thuê xe công cộng theo thời gian thực
- 1.2.6 Thông tin trạm sạc xe điện và cho thuê xe đạp công cộng trên phương tiện
- 12.3.1 Bảo mật dữ liệu người dùng
- 12.3.2 Bảo mật dữ liệu trung tâm dữ liệu
* Loại bỏ 6 dịch vụ không phù hợp với thành phố Hà Nội
- Quản lý các nút giao đa phương thức trên đường cao tốc (Sau dịch vụ 2.1.7 trong TCVN 12835-1:2019)
- Xác định phí sử dụng đường - toàn bộ hệ thống đường (Sau dịch vụ 2.3.1 trong TCVN 12835-1:2019)
- Bảo trì trong điều kiện thời tiết mùa đông (Sau dịch vụ 2.4.1 trong TCVN 12835-1:2019)
- Vận hành tự động trên đường cao tốc (Trong nhóm dịch vụ 3.2 trong TCVN 12835-1:2019)
- Tự động qua biên giới (Sau dịch vụ 4.2.4 trong TCVN 12835-1:2019)
- Theo dõi tuyết lở (nếu có), trượt đất và đá rơi
Tổng số các dịch vụ ITS Hà nội có 13 miền, 53 nhóm, 177 dịch vụ (Phụ lục1)
Các dịch vụ ITS đóng vai trò là khung phát triển kiến trúc ITS và các khái niệm hoạt động liên quan đến ITS, từ đó dẫn đến định nghĩa về các yêu cầu, chức năng và các tiêu chuẩn phù hợp cần thiết để triển khai các dịch vụ ITS cụ thể. 
[bookmark: _Toc162423160][bookmark: _Toc181889789]4.2. Kiến trúc hệ thống Giao thông Thông minh.
Kiến trúc ITS được chia thành kiến trúc ITS vật lý và kiến trúc ITS logic. Kiến trúc vật lý ITS mô tả các đối tượng vật lý (hệ thống và thiết bị) và các đối tượng chức năng của chúng cũng như các giao diện cấp cao giữa các đối tượng vật lý đó. Kiến trúc được mô tả như một tập hợp các đối tượng vật lý tích hợp (Hệ thống con và Thiết bị đầu cuối) tương tác và trao đổi thông tin để hỗ trợ các gói dịch vụ ITS. Trong khi đó, kiến trúc ITS logic mô tả mối quan hệ giữa các miền dịch vụ ITS, xác định thông tin trao đổi giữa các miền dịch vụ. Bên cạnh 2 kiến trúc trên còn cẩn xây dựng kiến trúc công nghệ thông tin phản ánh quá trình chia sẻ thông tin giữa các thành phần trong ITS. 
[bookmark: _Toc162423161][bookmark: _Toc181889790]4.2.1. Khái quát mô hình ITS vật lý trên thế giới.
Kiến trúc Hoa Kỳ cung cấp khuôn khổ cho việc mô tả ITS, trong đó xác định các chức năng phải được thực hiện bởi các đối tượng vật lý. Mặc dù kiến trúc cung cấp một số dịch vụ cho người dùng, nó không làm rõ việc hỗ trợ sử dụng đồng thời các công nghệ truyền thông khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Một hạn chế khác của kiến trúc này liên quan đến tính linh hoạt của hệ thống đối với việc sử dụng các mô hình điện toán mới, chẳng hạn như điện toán đám mây và điện toán sương mù.
Kiến trúc Canada cung cấp một cấu trúc tiêu chuẩn cho việc thiết kế ITS, xác định các chức năng phải được thực hiện bởi các thành phần và hệ thống con. Luồng thông tin sử dụng một cơ chế giao tiếp cho phép ánh xạ các yêu cầu của từng chức năng với nhu cầu của từng dịch vụ được cung cấp cho người dùng. Mặc dù kiến trúc cung cấp một số dịch vụ cho người dùng, nhưng vẫn chưa rõ kiến trúc cho phép sử dụng đồng thời các công nghệ truyền thông khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Một hạn chế khác của kiến trúc này liên quan đến sự sẵn có của các tài nguyên; tất cả các dịch vụ đều nằm trong Trung tâm, và sự giao tiếp giữa hai lớp Trung tâm và Xe xảy ra thông qua một giao diện, điều này hạn chế việc sử dụng các mô hình mới.
Kiến trúc Châu Âu trình bày một tập hợp các hệ thống con cung cấp các dịch vụ ITS. Giống như các kiến ​​trúc đã đề cập trước đây, kiến ​​trúc này cũng có những hạn chế, chẳng hạn như việc sử dụng phần tử điều khiển tập trung và thiếu tích hợp với các mô hình giao tiếp mới. Những hạn chế này làm giảm tính linh hoạt của nó đối với việc triển khai các công nghệ mới, có thể xuất hiện trong tương lai, hoặc thậm chí các công nghệ hiện tại, chẳng hạn như điện toán đám mây và điện toán sương mù.
Vấn đề bảo mật và riêng tư trong ITS cũng vô cùng quan trọng nhưng chưa được thể hiện rõ trong các kiến trúc Canada và Châu Âu. 
Nhận thấy, kiến trúc vật lý của hầu hết các quốc gia như Canada, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Châu Âu có các điểm tương đồng gồm 4 thành phần chính: Người tham gia giao thông, Trung tâm, phương tiện và thiết bị bên đường. Kiến trúc này giúp người đọc dễ dàng hiểu được các thành phần của hệ thống ITS và kết nối giữa chúng. Tuy nhiên, tùy vào thời điểm xây dựng kiến trúc mà các khối con bên trong các khối này có sự khác nhau, do sự phát triển của công nghệ cũng như nhu cầu dịch vụ ITS của từng quốc gia và thành phố.
Như vậy, kiến trúc ITS cho Hà Nội cần kế thừa các ưu điểm và khắc phục các nhược điểm của các kiến trúc ITS trên thế giới. Kiến trúc này cũng nên được xây dựng dựa trên bốn thành phần chính: Người dùng ITS, Trung tâm điều hành giao thông, phương tiện thông minh và hạ tàng giao thông thông minh. Kiến trúc ITS Hà Nội sẽ tiếp tục được đề xuất ở phần sau với các đặc trưng riêng. Để Hà Nội phát triển thành TPTM, các loại hình phương tiện công cộng như tàu điện, buýt điện, xe đạp, đường cho người đi bộ cần được phát triển cùng với hạ tầng giao thông Hà Nội.
[bookmark: _Toc162423162][bookmark: _Toc181889791]4.2.2. Đề xuất kiến trúc ITS logic của thành phố Hà Nội.
Kiến trúc logic thể hiện mối liên hệ giữa 13 nhóm dịch vụ. Quản lý và điều hành giao thông được xem như trái tim của kiến trúc logic, nơi các nhóm dịch vụ truy xuất khi cần thông tin. Các nhóm dịch vụ có thể truyền thông trực tiếp với nhau hoặc qua trung tâm quản lý và điều hành giao thông.
[image: ]
[bookmark: _Toc148960888][bookmark: _Toc162011727][bookmark: _Toc162874287]Hình 1. Kiến trúc logic đề xuất cho thành phố Hà Nội.


[bookmark: _Toc162423163][bookmark: _Toc181889792]4.2.3. Đề xuất kiến trúc vật lý của thành phố Hà Nội.
Kiến trúc hệ thống giao thông thông minh ITS Hà Nội gồm 4 thành phần chính là Người dùng ITS, Phương tiện giao thông tích hợp thiết bị thông minh, Cơ sở hạ tầng giao thông thông minh và Trung tâm điều hành, giám sát giao thông thành phố. Ngoài ra, kiến trúc sẽ có thêm các khối Các bên liên quan, Hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh và Hạ tầng thông tin đô thị thông minh. Kiến trúc ITS đề xuất cho Hà Nội được thể hiện như hình 2. 
[image: ]
[bookmark: _Toc161813618][bookmark: _Toc162011940][bookmark: _Toc162874288]Hình 2. Kiến trúc ITS thành phố Hà Nội
Người dùng ITS bao gồm người tham gia giao thông và người quản lý, điều hành giao thông. Người dùng không những là đối tượng thụ hưởng dịch vụ ITS mà còn, ngược lại, là chính chủ thể tham gia, đóng góp thông tin cho ITS.
Trong khối Phương tiện giao thông tích hợp, Hà Nội có thêm các thành phần đặc thù như xe máy, hiện đây vẫn là phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân thủ đô. Khối cơ sở hạ tầng giao thông thông minh bao gồm các hệ thống, thiết bị trên đường có tích hợp IoT như camera, tủ điều khiển đèn tín hiệu, hệ thống thu phí, đỗ xe thông minh, ...   
Khối Trung tâm điều hành, giám sát giao thông thành phố thực hiện các chức năng quản lý giao thông, quản lý khẩn cấp, quản lý bảo trì, bảo dưỡng,... dựa trên dữ liệu thu thập được từ hiện trường. Khối này thể hiện rõ hai công nghệ mới được sử dụng để lưu trữ và phân tích dữ liệu là Bigdata và AI trước khi đưa ra các quyết định quản lý, điều hành giao thông.
Các bên liên quan cho thấy vai trò của Ủy ban nhân dân thành phố, sở ban ngành, doanh nghiệp,… tác động đến kiến trúc ITS. Ngoài ra, để xây dựng hệ thống ITS thì Hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh và Hạ tầng thông tin đô thị thông minh được xem như hai nền tảng không thể thiếu trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống ITS của thành phố Hà Nội.
[bookmark: _Toc181889793]4.2.4. Đề xuất kiến trúc công nghệ thông tin của ITS thành phố Hà nội.
Trên cơ sở Kiến trúc ITS vật lý này kết hợp cùng khung kiến trúc Chính quyền điện tử quốc gia, phiên bản 3.0, khung kiến trúc công nghệ thông tin được đề xuất trên hình 3. Khung kiến trúc thông tin là thiết kế cấu trúc của môi trường thông tin được chia sẻ.
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[bookmark: _Toc161813619][bookmark: _Toc162011941][bookmark: _Toc162874289]Hình 3. Kiến trúc thông tin hệ thống giao thông thông minh TP. Hà nội
Khung kiến trúc thông tin này hoàn toàn tương đồng và cụ thể hóa được các nội dung, hạng mục khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh trong QĐ 829/QĐ-BTTTT năm 2019.
Đề án là một thành phần của kiến trúc thành phố thông minh. Điều này đã được khẳng định trong nguyên tắc xây dựng đề án. Đồng thời được thể hiện rõ ràng qua Kiến trúc vật lý và Kiến trúc thông tin của hệ thống giao thông thông minh. Hệ thống giao thông thông minh được phát triển trên nền tảng chung về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng thông tin của Thành phố thông minh, tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử và ICT đã được ban hành của thành phố, có nhiệm vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với trung tâm dữ liệu và trung tâm điều hành thông minh của thành phố.
[bookmark: _Toc162423164][bookmark: _Toc181889794]4.3. Các nền tảng của hệ thống giao thông thông minh thành phố.
Nền tảng là bộ phận vững chắc, dựa trên đó các bộ phận khác tồn tại và phát triển. Nền tảng hệ thống giao thông thông minh là những nền móng giúp cho các ứng dụng giao thông thông minh được triển khai đồng bộ, thuận lợi, đảm bảo tính kết nối, mở rộng, …
Nền tảng hệ thống giao thông thông minh Thành phố Hà nội gồm 3 cấu phần chính (hình 4).
[bookmark: _Toc162423165][bookmark: _Toc181889795]4.3.1. Bản đồ số.
Bản đồ số thành phố Hà nội được xây dựng trên nền tảng bản đồ số quốc gia trong danh mục 35 nền tảng chuyển đổi số dùng chung theo quyết định 186/QĐ-BTTTT. Trên nền tảng bản đồ số thành phố Hà nội xây dựng các lớp bản đồ giao thông làm nền tảng cho phát triển các ứng dụng liên quan của hệ thống giao thông thông minh.
Các lớp bản đồ giao thông cần triển khai cho ngành giao thông như: Bản đồ mật độ giao thông, bản đồ kết cấu hạ tầng, bản đồ quy hoạch giao thông…. Ngành giao thông vận tải thành phố cần đánh giá, lựa chọn triển khai trước một số lớp bản đồ số phục vụ nhu cầu cấp thiết của ngành (VD: quản lý kết cấu) và làm nền tảng dùng cho cho hệ thống giao thông thông minh của thành phố trong tương lai.
[image: A diagram of different colored text
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[bookmark: _Toc162874290]Hình 4. Các nền tảng và trụ cột phát triển ITS thành phố Hà nội
[bookmark: _Toc181889796]4.3.2. Hệ thống xử lý dữ liệu lớn đa nguồn.
Dữ liệu giao thông thuộc loại dữ liệu lớn, đa nguồn. Vì vậy cần có một nền tảng chung với các chức năng: thu thập, tổ chức lưu trữ, khai phá và phát triển các ứng dụng. Bên cạnh nền tảng cơ bản có tính đặc trưng này, còn cần sử dụng một số nền tảng khác như IoT, đám mây, xử lý ảnh, v.v…
[bookmark: _Toc162423166][bookmark: _Toc181889797]4.3.3. Tiêu chuẩn hệ thống ITS.
Để đảm bảo tính kết nối, đồng bộ của các hệ thống, thiết bị, chia sẻ dữ liệu trong hệ thống giao thông thông minh cần tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định. Hệ thống những tiêu chuẩn ITS đa dạng, phong phú, được các tổ chức khác nhau xây dựng và ban hành.
Quốc tế: Hiện nay trên thế giới có ba tổ chức sau chịu trách nhiệm chính trong xây dựng các tiêu chuẩn hệ thống giao thông thông minh:
- Tiểu ban của tổ chức tiêu chuẩn quốc tế về giao thông thông minh: ISO/TC204
- Tiểu ban của tổ chức tiêu chuẩn châu Âu về giao thông thông minh: CEN TC278 
- IEEE (Viện các kỹ sư điện, điện tử quốc tế (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
Các tổ chức này đã ban hành hơn 100 tiêu chuẩn liên quan đến hệ thống giao thông thông minh.
Quốc gia: Các tiêu chuẩn Việt nam do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng) và các Bộ, ngành tổ chức xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Nhiều tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở hài hòa, chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế. Trong lĩnh vực giao thông thông minh, Việt nam đã công bố 13 tiêu chuẩn, phần lớn liên quan đến hệ thống giao thông thông minh trên đường cao tốc.
Ngành, Địa phương: Thực tế, khi triển khai các hệ thống ITS, đặc biệt là ở các đô thị, do nhu cầu, một số địa phương, ngành đã ban hành một số tiêu chuẩn cơ sở cần thiết như “Hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật khuyến nghị đối với các hệ thống camera quan sát trên địa bàn thành phố” (Quyết định số 3288/UBND-KT, ngày 8/8/2019) hay tiêu chuẩn cơ sở TCCS 75:2019/BCA của Bộ Công an “Về hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ”. Thành phố Hà nội có thể tham khảo các khuyến nghị này để ban hành Hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật khuyến nghị đối với các thiết bị ITS trên địa bàn thành phố. Danh mục khuyến nghị các tiêu chuẩn giao thông thông minh cần tham khảo trong Phụ lục 2.
[bookmark: _Toc162423167][bookmark: _Toc181889798]4.4. Chiến lược phát triển các ứng dụng của hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà Nội.
Trên cơ sở các nền tảng nói trên, hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà nội được hình thành, phát triển dựa trên 3 trụ cột chiến lược. 
Chiến lược 1. Tăng cường thông tin 
Chất lượng hệ thống giao thông thông minh được phản ánh qua tính giàu thông tin của hệ thống: thông tin rộng, đủ, chính xác, thời gian thực, hiệu quả.
Mục tiêu: Mục tiêu của chiến lược là tăng cường cung cấp thông tin giao thông cung cấp cho nguời dùng:  
· Thông tin rộng, đủ: thông tin giao thông phải bao quát được tất cả các khía cạnh của hệ thống giao thông như cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông, giao thông công cộng, điểm đỗ xe, trạm xăng, trạm sạc,…, phủ khắp địa bàn thành phố, mọi thời điểm trong ngày.
· Thông tin chính xác: các thông tin chỉ có giá trị khi đảm bảo độ chính xác cần thiết để xử lý, ra quyết định.
· Thông tin kịp thời, thời gian thực: phản ánh được diễn biến theo thời gian, cập nhật tức thời cho người dùng.
· Thông tin hiệu quả: có nội dung phù hợp nhu cầu, được chuyển đến đúng đối tượng cần.
Chiến lược có 05 nhiệm vụ xây dựng các ứng dụng: (1) Xây dựng ứng dụng HanoiMap; (2) Hệ thống thông tin trên xe; (3) Hệ thống thông tin trên đường; (4) Thanh toán điện tử; (5) Mô phỏng giao thông.
Chiến lược 2. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông
Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành giao thông trên cơ sở sử dụng các công nghệ tiên tiến như AI, Big data, đám mây, tự động hóa, xử lý dữ liệu đa nguồn, kết nối các phân hệ.
Chiến lược có 10 nhiệm vụ xây dựng các ứng dụng: (1) Hệ thống giám sát giao thông thời gian thực; (2) Hệ thống điều khiển giao thông; (3) Hệ thống quản lý điểm đỗ xe; (4) Hệ thống quản lý sự cố; (5) Hệ thống kiểm soát thực hiện an toàn trật tự giao thông; (6) Hệ thống quản lý kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông; (7) Hệ thống quản lý, điều hành phương tiện công cộng; (8) Hệ thống quản lý vận tải; (9) Hệ thống quản lý nhu cầu; (10) Hệ thống tăng cường an toàn cho người sử dụng đường bộ dễ bị tổn thương và người khuyết tật.
Chiến lược 3. Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông thông minh
Mục tiêu: Phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông thông minh bao gồm xây dựng trung tâm Điều khiển giao thông thông minh thành phố và tăng cường lắp đặt các thiết bị ngoại vi trên đường, trên xe.
Quan điểm và nguyên tắc triển khai: Các thiết bị ngoại vi là một trong các nguồn cung cấp dữ liệu quan trọng cho hệ thống giao thông thông minh. Quan điểm và nguyên tắc triển khai thiết bị camera ngoại vi của đề án như sau:
· Đề án đầu tư triển khai các thiết bị với số lượng và tiêu chí kỹ thuật (thông số, lắp đặt, …) phù hợp cho lĩnh vực giao thông.
· Trường hợp các thiết bị camera của công an thành phố có vị trí, tiêu chí kỹ thuật đáp ứng được các yêu cầu của ngành giao thông vận tải và công an thành phố sẵn sàng chia sẻ cho ngành giao thông vận tải, ngành giao thông vận tải sẽ tiếp nhận dữ liệu này của công an thành phố để phục vụ công tác quản lý của ngành giao thông vận tải tránh trùng lắp lãng phí.
· Trường hợp các thiết bị camera của ngành giao thông vận tải đáp ứng được các tiêu chí, tiêu chuẩn của ngành công an, nếu công an thành phố có yêu cầu, ngành giao thông vận tải cũng sẵn sàng chia sẻ dữ liệu này cho công an thành phố.
Chiến lược có 02 nhiệm vụ: (1) Xây dựng Trung tâm (phòng) Điều hành giao thông thông minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông thành phố Hà Nội – giai đoạn 2 tại phòng Điều hành giao thông thông minh (xem Phụ lục 6, Phụ lục 7); (2) Lắp đặt các thiết bị ITS ngoại vi và hệ thống truyền dẫn thông tin.
Bên cạnh 17 nội dung trên còn có một nội dung cần triển khai liên quan đến cả 3 nhóm chiến lược, đó là Hoạt động nghiên cứu và phát triển, Đào tạo nhân lực.
Tổng cộng có 18 nhiệm vụ. Mô tả chi tiết về mục tiêu, chức năng, thời gian các nhiệm vụ trong Phụ lục 3. Phần lớn các nhiệm vụ cần thực hiện ngay từ những năm đầu khi triển khai đề án và nhiều nhiệm vụ cần duy trì, phát triển dần trong các giai đoạn.
[bookmark: _Toc162423168][bookmark: _Toc181889799]4.5. Mô hình Trung tâm quản lý và điều hành giao thông Thành phố.
[bookmark: _Toc162422867][bookmark: _Toc162423169][bookmark: _Toc162874146][bookmark: _Toc162878224][bookmark: _Toc173744911][bookmark: _Toc181889800]	Theo chỉ đạo của Thành ủy thành phố Hà nội (thông báo số 1440/TB-TU, ngày 24/11/2023), đến năm 2025, hình thành Trung tâm điều hành giao thông thông minh tích hợp của Thành phố Hà nội, trên cơ sở tích hợp từ (1) Trung tâm giám sát, xử phạt, và an ninh giao thông; (2) Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố (nâng cấp từ Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà nội).
	Mô hình tổ chức hoạt động của Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội, cũng như mô hình bộ phận (Phòng giao thông thông minh) được thể hiện ở phụ lục 6, 7.
[bookmark: _Toc162423170][bookmark: _Toc181889801]4.6. Lộ trình phát triển hệ thống Giao thông thông minh.
Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy quá trình xây dựng và phát triển hệ thống giao thông thông minh là lâu dài, cần tuần tự qua các giai đoạn, gồm giai đoạn 1 (chuẩn bị, kiện toàn, thử nghiệm, đánh giá, …), giai đoạn 2 (mở rộng phạm vi, phát triển các ứng dụng, … và giai đoạn 3 (phát triển bền vững, nâng cấp, cải tiến, hoàn thiện công nghệ, …)  
Phù hợp với xu hướng đó, kế hoạch phát triển hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà nội được chia làm ba giai đoạn như sau. (Hình 5).
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[bookmark: _Toc162874291]Hình 5. Lộ trình phát triển ITS thành phố Hà Nội
Giai đoạn 1, (2025-2027): 3 năm
Mục tiêu: Kiện toàn hạ tầng hệ thống giao thông thông minh, hình thành Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thông minh tích hợp thành phố Hà nội, thử nghiệm, đánh giá hiệu quả hệ thống trong phạm vi triển khai ban đầu, chuẩn bị mở rộng, phát triển cho giai đoạn 2.
Nội dung: 
· Xây dựng Trung tâm (phòng) Điều hành giao thông thông minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội (yêu cầu hoàn thành trong năm 2025 – xem Phụ lục 6, Phụ lục 7) có các tính năng kỹ thuật sau:
· Đảm bảo sẵn sàng các nền tảng dùng chung cần thiết như xử lý dữ liệu lớn, IoT, đám mây, bản đồ số quốc gia.
· Có khả năng kết nối với các nguồn dữ liệu giao thông từ camera, thiết bị giám sát hành trình, cảm biến, mạng xã hội, …, chia sẻ thông tin với các cơ quan liên quan, đảm bảo tuân thủ kiến trúc ITS thành phố.
· Thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu, thực hiện 09 chức năng: (1) Giám sát giao thông; (2) Cung cấp thông tin giao thông; (3) Điều khiển giao thông; (4) Hỗ trợ xử lý vi phạm TT ATGT; (5) Quản lý GTCC; (6) Quản lý đỗ xe; (7) Quản lý sự cố; (8) Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; (9) Quản lý thanh toán vé điện tử GTCC; 
· Bảo mật.
· Giám sát trạng thái các hệ thống, thiết bị ITS.
Cơ cấu tổ chức, bộ máy, đào tạo nhân lực quản lý, điều hành trung tâm như sau: 
Cơ cấu, tổ chức Phòng Điều hành giao thông thông minh: 80 người (01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng), 76 người chia thành 02 bộ phận. Cụ thể:
+ Bộ phận thực hiện nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ liên quan đến quản lý và phát triển hệ thống giao thông công cộng được giao: 14 người.
+ Bộ phận thực hiện nhiệm vụ vận hành Trung tâm Điều hành giao thông thông minh (phòng): 63 người, cụ thể: Cán bộ quản lý chung hoạt động giám sát, điều hành giao thông: 03 người; Điều phối viên: 18 người; Bộ phận giám sát,điều hành giao thông: 25 người; Bộ phận giám sát vận hành hệ thống: 18 người. Trong đó dự kiến có 18/63 người của đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (trong trường hợp UBND thành phố cho phép triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin để vận hành Trung tâm Điều hành giao thông thông minh (phòng) thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông thành phố Hà Nội. Để đảm bảo hoạt động trong giai đoạn sau, cơ cấu, bộ máy nhân sự của Trung tâm cần hình thành đầy đủ để thực hiện cả 12 chức năng của Trung tâm trong giai đoạn tiếp theo (bổ sung 3 chức năng (10) Quản lý vận tải; (11) Quản lý nhu cầu giao thông; (12) Mô phỏng giao thông). 
· Lắp đặt các thiết bị ngoại vi cần thiết (camera, cảm biến, đèn tín hiệu, bảng báo điện tử), kết nối trung tâm, phục vụ quản lý, điều hành giao thông thông minh mạng lưới giao thông.
Phạm vi: bên trong vành đai 3, bao gồm: 60 nút trên các tuyến vành đai 1,2,3 và các trục xuyên tâm (Danh mục các nút trong Phụ lục 4).
· Triển khai thử nghiệm, đánh giá hiệu quả hệ thống.
· Xây dựng các khung tiêu chuẩn kỹ thuật cho các hệ thống, thiết bị ITS.
·  Xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức, vận hành hệ thống, liên kết, chia sẻ thông tin giữa các bộ phận, cơ quan.
· Xây dựng phương án đầu tư giai đoạn 2.
Giai đoạn 2 (2028-2030): 3 năm
Mở rộng, phát triển hệ thống giao thông thông minh tích hợp thành phố, vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống, giảm ùn tắc giao thông, di chuyển tiện lợi, an toàn, góp phần phát triển Hà nội thành thành phố thông minh.
Nội dung: 
· Hoàn thiện, nâng cấp Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố theo hướng thông minh và tích hợp của thành phố Hà nội với các nhiệm vụ sau: 
- Tích hợp toàn bộ các hoạt động liên quan đến quản lý, điều hành giao thông thành phố tại trung tâm.
- Hoàn thiện, nâng cấp, cập nhật, mở rộng 09 chức năng đã hình thành trong giai đoạn 1.
- Bổ sung các chức năng: (10) Quản lý vận tải; (11) Quản lý nhu cầu (thu phí nội đô); (12) Mô phỏng giao thông. 
· Mở rộng phạm vi triển khai lắp đặt các thiết bị ITS ngoại vi cho: 150 nút và vị trí, bao phủ toàn bộ các tuyến vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3, và các tuyến chính. 
· Nâng cao hiệu quả vận hành, khai thác hệ thống phục vụ người tham gia giao thông và công tác quản lý, điều hành hệ thống giao thông đô thị. Đổi mới phương thức quản lý, điều hành giao thông thành phố dựa trên hệ thống giao thông thông minh.
· Tiếp tục xây dựng, phát triển các ứng dụng mới trên nền tảng dữ liệu của trung tâm điều khiển giao thông thông minh.
· Triển khai hệ thống trạm thu phí nội đô (giai đoạn 1)
· Xây dựng dự án đầu tư cho giai đoạn 3.
Giai đoạn 3 (từ sau năm 2030): Phát triển bền vững
Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống giao thông thông minh thành phố, kết hợp đồng bộ cùng sự phát triển của hạ tầng giao thông, tạo nên Di chuyển thông minh trong thành phố thông minh, đưa Hà nội trở thành có hệ thống quản lý, điều hành giao thông tiên tiến ngang tầm khu vực.

Nội dung:
·  Hoàn thiện, nâng cấp, cập nhật, mở rộng 12 chức năng đã hình thành trong hai giai đoạn trước.
· Nâng cấp các hệ thống, thiết bị trung tâm. 
· Mở rộng phạm vi lắp đặt các thiết bị ITS ngoại vi cho toàn thành phố cho 300 nút và vị trí, bao phủ toàn bộ mạng lưới giao thông thành phố với 3000 camera, 100 tủ đèn tín hiệu thích ứng, 200 VMS)
· Phát triển các ứng dụng hệ thống giao thông thông minh gia tăng giá trị dữ liệu số.
· Triển khai hệ thống trạm thu phí nội đô (giai đoạn 2).
· Xây dựng bản sao số hệ thống giao thông thành phố. 
[bookmark: _Toc181889802]4.7. Phương án và kế hoạch đầu tư.
Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy để hình thành và phát triển hệ thống giao thông thông minh cần huy động nguồn lực rất lớn và liên tục. Có hai phương án đầu tư cần xem xét: đó là đầu tư bằng ngân sách nhà nước hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin. 
Trong phương án đầu tư công, thành phố đầu tư toàn bộ hệ thống: hạ tầng ITS (trung tâm, các thiết bị ngoại vi, phần cứng, phần mềm, …), xây dựng bộ máy, nhân sự quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa, … Việc thực hiện sẽ được tiến hành thông qua hình thành dự án CNTT và theo quy trinh của dự án đầu tư công. Ưu điểm của phương án là thành phố sở hữu hệ thống 100% và tự vận hành nên về bảo mật thông tin sẽ tốt hơn, đồng thời do chủ đầu tư sở hữu hệ thống lõi, nên có thể chia giai đoạn đầu tư trong thời gian dài. Nhược điểm của phương án: chi phí đầu tư ban đầu lớn; thời gian triển khai chậm do phải thực hiện theo quy trình đầu tư công, dễ bị lỗi thời về công nghệ; phải xây dựng định mức, đơn giá cho hệ thống thiết bị ITS, công tác vận hành, bảo trì hệ thống; phải hình thành bộ máy, chuẩn bị nhân sự quản lý, vận hành hệ thống. Ngoài ra, mô hình đầu tư công khó có khả năng linh hoạt, thu hút các nguồn lực xã hội hóa.
Trong phương án thứ hai, thành phố thuê toàn bộ hệ thống hạ tầng ITS, đơn vị cung cấp dịch vụ đảm nhận toàn bộ công tác quản lý, bảo trì, sữa chữa hệ thống và việc thực hiện phương án được tiến hành thông qua hình thành một hạng mục thuê dịch vụ CNTT. Ưu điểm của phương án này bao gồm: thời gian triển khai nhanh, tiết kiệm chi phí con người; chi phí thực hiện ban đầu thấp; giảm thiểu rủi ro về thay đổi công nghệ; không cần phải đào tạo, hình thành bộ máy, nhân sự quản lý, vận hành; khả năng tích hợp, mở rộng hệ thống nhanh chóng, linh hoạt, … Nhược điểm là hệ thống vận hành phụ thuộc vào nhà thầu cung cấp dịch vụ nên đòi hỏi công tác lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phải kỹ lưỡng, đáp ứng đúng yêu cầu, có độ tin cậy cao, giảm thiểu rủi ro, …
Bên cạnh hai phương án cơ bản đó có thể phối hợp, linh hoạt hơn trong lựa chọn phương án, chẳng hạn thuê dịch vụ từng phần hoặc chỉ thuê trong thời gian nhất định, sau đó thành phố nhận bàn giao lại, tự vận hành, khai thác, phát triển. 
Trên bảng 1 thể hiện so sánh các đặc điểm của từng phương án đầu tư.
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	Hạng mục
	Đầu tư
	Thuê dịch vụ CNTT

	Tính sở hữu
	Chủ đầu tư sở hữu hệ thống
	Hệ thống thuộc sở hữu của nhà cung cấp

	Tính sẵn sàng
	Chủ đầu tư chịu trách nhiệm 
	Nhà cung cấp chịu trách nhiệm

	Nâng cấp, mở rộng
	Chậm, do liên quan đến thủ tục đầu tư, mua sắm yêu cầu đánh giá, kiểm định khắt khe
	Cho phép đơn vị thuê được dùng thử, trải nghiệm sản phẩm dịch vụ trước khi ra quyết định.
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	Chi phí duy trì
	Thấp (có thể qua khấu hao)
	Cao

	Nhân sự
	Cần bố trí nhiều nhân sự từ đầu để đảm bảo vận hành nghiệp vụ và hệ thống 24/7
	Ít, chủ đầu tư chỉ vận hành nghiệp vụ, không phải quản lý, vận hành hệ thống

	Độ phù hợp
	Các hệ thống cốt lõi, ít thay đổi, ít phải nâng cấp công nghệ
	Các hệ thống phức tạp, cần
nâng cấp thường xuyên

	Khuyến nghị
	Phù hợp với các thiết bị đầu cuối và hạ tầng phòng Giám sát
	Phù hợp với hệ thống nền tảng, phần mềm, dịch vụ CNTT.


Phát triển hệ thống giao thông thông minh là lĩnh vực hoàn toàn mới trong nước, thiếu kinh nghiệm, nên việc đầu tư cần phân kỳ theo giai đoạn, có trọng tâm, trọng điểm, đi dần từ thử nghiệm, triển khai trong phạm vi hẹp đến mở rộng, đại trà. Sau mỗi giai đoạn cần tổng kết, đánh giá hiệu quả, trước khi triển khai giai đoạn tiếp theo.
Trong hệ thống giao thông thông minh có 2 thành phần cơ bản, đó là cơ sở hạ tầng phần cứng và các phần mềm lõi, ứng dụng cùng các dịch vụ kèm theo (đám mây, bảo trì, nâng cấp, …). Đề án đề xuất đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn NSNN, đảm bảo sở hữu thành phố, các phần mềm và dịch vụ nên thuê do yêu cầu chuyên môn cao, thường xuyên cần cập nhật. 
Trong điều kiện nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước còn hạn chế, để sớm đạt được mục tiêu hình thành và phát triển hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà nội, mặt khác là trong giai đoạn đầu bộ máy của trung tâm chưa kịp hoàn thiện, đội ngũ cán bộ thiếu kinh nghiệm vận hành, khai thác. Đề án đề xuất phương án thuê dịch vụ CNTT trọn gói trong giai đoạn đầu, lựa chọn kết hợp hai hình thức đầu tư và thuê dịch vụ trong các giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, cần kết hợp với các nguồn lực xã hội hóa, tiêu biểu là các dự án được hình thành từ các nguồn lực khác, chẳng hạn đầu tư lắp đặt camera của các địa phương, ngành khác hay các hệ thống giao thông thông minh trên các tuyến đường vành đai đang và sẽ xây dựng, v.v… 
Chi phí đầu tư cụ thể các hạng mục của từng giai đoạn được mô tả trong Phụ lục 4.
Cụ thể:
Giai đoạn 1, (2025-2027): 3 năm
Giai đoạn này có 2 nhiệm vụ chính, đó là hình thành Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thông minh thành phố đảm bảo các tính năng kỹ thuật đã nêu ở mục 4.6 và lắp đặt một số thiết bị ngoại vi cần thiết (camera, cảm biến, đèn tín hiệu, bảng báo điện tử), kết nối trung tâm, phục vụ quản lý, điều hành giao thông thông minh mạng lưới giao thông.
Phạm vi: bên trong vành đai 3, bao gồm: 60 nút trên các tuyến vành đai 1,2,3 và các trục xuyên tâm (Danh mục các nút trong Phụ lục 5)
[bookmark: _Toc162423275][bookmark: _Toc162874248][bookmark: _Toc162874271][bookmark: _Toc173743871][bookmark: _Toc173744642][bookmark: _Toc173744701][bookmark: _Toc162361686][bookmark: _Toc162361717][bookmark: _Toc161813595][bookmark: _Toc162011922]Các phương án đầu tư bao gồm:
[bookmark: _Toc162423276][bookmark: _Toc162874272][bookmark: _Toc173743872][bookmark: _Toc173744643][bookmark: _Toc173744702]Phương án 1: Đầu tư theo hình thức thuê dịch vụ
[bookmark: _Toc162361687][bookmark: _Toc162361718][bookmark: _Toc162423277][bookmark: _Toc162874273][bookmark: _Toc173743873][bookmark: _Toc173744644][bookmark: _Toc173744703]	Tổng hợp chi phí đầu tư thể hiện ở bảng 2.
Tổng chi phí thực hiện theo phương án thuê dịch vụ và đầu tư dịch vụ giai đoạn 1 là 392,9  tỷ VNĐ/3 năm, bao gồm:
[bookmark: _Toc162423278][bookmark: _Toc173744645][bookmark: _Toc173744704]Các hạng mục chính gồm:
- Thuê Trung tâm Giám sát Điều hành giao thông (TOC).
- Thuê các thiết bị ngoại vi giám sát, cảnh báo giao thông (Camera, VMS, Tủ điều khiển đèn tín hiệu).
- Thuê phần mềm giám sát phương tiện vi phạm giao thông và đọc biển số.
- Thuê phần mềm quản lý vi phạm giao thông
- Thuê phần mềm quản lý camera tập trung (VMS).
- Thuê Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin, Dịch vụ hạ tầng Cloud.
- Thuê dịch vụ quản trị, vận hành hạ tầng CNTT.
- Các chi phí khác: đào tạo, đường truyền internet, điện (cho camera giao thông), nhân công triển khai;
Bảng 2. Phương thuê dịch vụ CNTT (3 năm)
	STT
	Khoản Mục
 Chi phí
	Thành tiền đã có thuế
	
	Số lượng nút
	Số lượng trang thiết bị

	I
	Chi phí thuê dịch vụ
	381,261,183,194
	
	60 nút
	

	II
	Chi phí quản lý
	1,266,915,253
	
	
	

	III
	Chi phí tư vấn
	1,198,440,494
	
	
	

	IV
	Chi phí khác
	1,441,443,097
	
	
	

	V
	Chi phí dự phòng
	7,703,359,641
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	392,871,341,698
	
	
	

	 
	Tổng cộng (làm tròn)
	392,871,342,000
	 
	
	


Tính bình quân chi phí thuê dịch vụ là 131 tỷ đồng/01 năm
Phương án 2: Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
-  Đầu tư hệ thống thiết bị ngoại vi (Camera, Bảng VMS, Tủ điện). 
-  Đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành TOC. 
-  Đầu tư dịch vụ CNTT bao gồm: Các phần mềm thương mại, Dịch vụ điện toán đám mây, Dịch vụ Giám sát ATTT, Dịch vụ vận hành CNTT, Dịch vụ bảo trì.
Tổng hợp chi phí được thể hiện ở bảng 3.
Tổng chi phí thực hiện theo phương án thuê dịch vụ và đầu tư dịch vụ giai đoạn 1 là 402,8 tỷ VNĐ, bao gồm:
[bookmark: _Toc162423279][bookmark: _Toc173744646][bookmark: _Toc173744705]Bảng 3: Phương án thuê dịch vụ và đầu tư giai đoạn 1 (3 năm)
	STT
	Khoản Mục Chi phí
	 Thành tiền đã có thuế 
	
	Số lượng nút
	Số lượng trang thiết bị

	I
	Chi phí đầu tư
	137,267,285,139
	60 nút
	

	II
	Chi phí thuê dịch vụ
	254,038,943,454
	
	

	III
	Chi phí quản lý
	1,075,645,239
	
	

	IV
	Chi phí tư vấn
	1,093,721,982
	
	

	V
	Chi phí khác
	1,422,092,943
	
	

	VI
	Chi phí dự phòng
	7,897,953,775
	
	

	
	Tổng cộng
	402,795,642,532
	
	

	
	Tổng cộng (làm tròn)
	402,795,600,000
 
	
	


Trong giai đoạn đầu này, để đảm bảo mục tiêu sớm hình thành Trung tâm quản lý và điều hành giao thông minh, đề án đề xuất phương án thuê dịch vụ toàn bộ.
Giai đoạn 2 (2028-2030): 3 năm
	Giai đoạn tiếp theo này có 02 nhiệm vụ: nâng cấp các hệ thống, thiết bị ở trung tâm và mở rộng phạm vi triển khai lắp đặt các thiết bị ITS ngoại vi gồm: 150 nút và vị trí, bao phủ toàn bộ các tuyến vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3, và các tuyến chính. 
Phương án 1: Kết hợp đầu tư và thuê dịch vụ công nghệ thông tin.
[bookmark: _Toc162361721][bookmark: _Toc162423280][bookmark: _Toc162874276][bookmark: _Toc173743876][bookmark: _Toc173744647][bookmark: _Toc173744706][bookmark: _Toc161813596][bookmark: _Toc162011923]Tổng hợp chi phí đầu tư kết hợp với thuê dịch vụ công nghệ thông tin thể hiện ở bảng 4.
	Tổng chi phí thực hiện theo phương án thuê dịch vụ và đầu tư dịch vụ giai đoạn 2 là 1.195,5 tỷ VNĐ, bao gồm:
+ Đầu tư ban đầu hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (Mục I Bảng 4): 398,8 tỷ gồm các hạng mục chính:
· Đầu tư các thiết bị ngoại vi: 310,6 tỷ
· Đầu tư xây dựng, nâng cấp trung tâm Giám sát điều hành: 26,4 tỷ
· Chi phí triển khai: 61,8 tỷ
+  Chi phí Thuê các dịch vụ Công nghệ thông tin (Mục II Bảng 4): 758,8 tỷ, gồm các hạng mục chính:
· Thuê phần mềm thương mại: 139,1 tỷ
· Thuê dịch vụ điện toán đám mây: 375,6 tỷ
· Thuê dịch vụ truyền dẫn: 63,4 tỷ
· Dịch vụ vận hành giám sát hệ thống 55 tỷ
· Dịch vụ duy tu, bảo trì các hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT: 55,2 tỷ…
        +  Chi phí triển khai lựa chọn nhà cung cấp và các chi phí khác (Mục III – V) Bảng 4): 37,9 tỷ.
[bookmark: _Toc173744648][bookmark: _Toc173744707]Bảng 4. Phương án đầu tư: Đầu tư kết hợp thuê dịch vụ CNTT (3 năm)
	STT
	Khoản Mục Chi phí
	Thành tiền đã có thuế
	
	Số lượng nút
	Số lượng trang thiết bị

	I
	Chi phí đầu tư hạ tầng KT CNTT
	398.796.277.710
	150 nút
Bao phủ toàn bộ các tuyến vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3, và các tuyến chính
	200 camera giám sát tốc độ
700 camera xử phạt giao thông
700 camera đo đếm lưu lượng
100 bảng báo Led
50 tủ điều khiển GTTM

	II
	Chi phí thuê dịch vụ
	758.756.864.975
	
	

	III
	Chi phí quản lý
	6.244.691.882
	
	

	IV
	Chi phí tư vấn
	4.116.060.332
	
	

	V
	Chi phí khác
	4.143.116.131
	
	

	 VI
	Chi phí dự phòng
	23.441.140.221
	
	

	 
	Tổng cộng
	1.195.498.151.250
	
	

	
	Tổng cộng (làm tròn)
	1.195.498.100.000
	
	



Các hạng mục đầu tư và thuê bao gồm
- Đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT của Trung tâm ToC. Đầu tư Trung tâm ToC (đang thuê, hết khấu hao).
- Đầu tư các hệ thống thiết bị ngoại vi (Camera, Bảng VMS, Tủ điều khiển đèn).
- Thuê Phần mềm giám sát phương tiện vi phạm giao thông và đọc biển số
- Thuê Phần mềm quản lý vi phạm giao thông.
- Thuê Phần mềm quản lý camera tập trung (VMS).
- Thuê Phân mềm quản lý kết cấu và mô phỏng giao thông.
- Thuê Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin, Dịch vụ hạ tầng Cloud.
- Thuê phần mềm quan trắc  quan trắc ngập úng.
- Thuê Gói dịch vụ quản trị, vận hành dịch vụ hàng năm.
- Thuê dịch vụ bảo trì hạ tầng kỹ thuật CNTT.
- Các dịch vụ khác khác: đào tạo, đường truyền internet, điện (cho camera giao thông), nhân công triển khai;
Phương án 2: Phương án thuê dịch vụ trọn gói
Chi phí đầu tư theo phương án thuê dịch vụ thể hiện ở bảng 5
[bookmark: _Toc162423282]Tổng chi phí thực hiện theo phương án thuê dịch vụ và đầu tư dịch vụ giai đoạn 2 là 1.198,3 tỷ VNĐ/3 năm, bao gồm:
+ Chi phí thuê hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin:  428,4 tỷ.
+ Chi phí Thuê các dịch vụ Công nghệ thông tin: 731,8 tỷ, gồm các hạng mục chính:
· Thuê phần mềm thương mại: 202,1 tỷ
· Thuê dịch vụ điện toán đám mây: 375,6 tỷ
· Thuê dịch vụ truyền dẫn: 63,4 tỷ
· Dịch vụ giám sát An toàn thông tin: 35,7 tỷ
· Dịch vụ vận hành giám sát hệ thống 55 tỷ
        +  Các chi phí khác (Chi phí quản lý, chi phí thuê tự vấn lựa chọn nhà cung cấp, chi phí dự phòng…..) khai lựa chọn nhà cung cấp và các chi phí khác (Mục III – V Bảng 5): 38 tỷ.
[bookmark: _Toc173744649][bookmark: _Toc173744708]Bảng 5: Phương án đầu tư: Thuê giai đoạn 2 (3 năm)
	STT
	Khoản Mục Chi phí
	 Thành tiền đã có thuế 
	
	Số lượng nút
	Số lượng trang thiết bị

	I
	Chi phí thuê dịch vụ
	1.160.231.122.506
	
	150 nút
Bao phủ toàn bộ các tuyến vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3, và các tuyến chính
	200 camera giám sát tốc độ
700 camera xử phạt giao thông
700 camera đo đếm lưu lượng
100 bảng báo Led
50 tủ điều khiển GTTM 

	II
	Chi phí quản lý
	6.273.922.537
	
	
	

	III
	Chi phí tư vấn
	4.125.224.379
	
	
	

	IV
	Chi phí khác
	4.148.806.634
	
	
	

	V
	Chi phí dự phòng
	23.495.581.521
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	1.198.274.657.577
	
	
	

	 
	Tổng cộng (làm tròn)
	1.198.274.600.000
	 
	
	


Với phương án 2 chi phí thuê dịch vụ là 399,4 tỷ đồng/01 năm.
Các dịch vụ thuê bao gồm
- Thuê nâng cấp hạ tầng CNTT Trung tâm ToC.
- Thuê các hệ thống thiết bị ngoại vi (Camera, Bảng VMS, Tủ điều khiển đèn
- Thuê Phần mềm giám sát phương tiện vi phạm giao thông và đọc biển số
- Thuê Phần mềm quản lý vi phạm giao thông.
- Thuê Phần mềm quản lý camera tập trung (VMS).
- Thuê Phân mềm quản lý kết cấu và mô phỏng giao thông.
- Thuê Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin, Dịch vụ hạ tầng Cloud.
- Thuê phần mềm quan trắc  quan trắc ngập úng.
- Thuê Gói dịch vụ quản trị, vận hành dịch vụ hàng năm.
- Các dịch vụ khác khác: đào tạo, đường truyền internet, điện (cho camera giao thông), nhân công triển khai;
Trong giai đoạn 2 đề án đề xuất kết hợp phương án đầu tư và thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Trong kế hoạch đầu tư, cần xem xét sử dụng các thiết bị được hình thành từ các nguồn dự án khác, để tiết kiệm chi phí đầu tư.
Giai đoạn 3 (từ sau năm 2030)
	Giai đoạn 3 gồm 2 nhiệm vụ chính, đó là nâng cấp các hệ thống, thiết bị trung tâm và mở rộng phạm vi lắp đặt các thiết bị ITS ngoại vi cho toàn thành phố cho 300 nút và vị trí, bao phủ toàn bộ mạng lưới giao thông thành phố với 3000 camera, 100 tủ đèn tín hiệu thích ứng, 200 VMS).
[bookmark: _Toc162361724][bookmark: _Toc162423283][bookmark: _Toc162874279][bookmark: _Toc173744650][bookmark: _Toc173744709][bookmark: _Toc161813597]Phương án 1: Đầu tư kết hợp với thuê dịch vụ
[bookmark: _Toc162361725][bookmark: _Toc162423284][bookmark: _Toc162874280][bookmark: _Toc173744651][bookmark: _Toc173744710][bookmark: _Toc162011926]Tổng hợp chi phí đầu tư và kết hợp thuê dịch vụ ở thể hiện ở bảng 6
Các chi phí đầu tư bao gồm:
- Đầu tư cấp hạ tầng CNTT Trung tâm ToC.
- Đầu tư hệ thống thiết bị ngoại vi (Camera, Bảng VMS, Tủ điều khiển đèn).
- Theo phương án đầu tư hạ tầng phần cứng (đầu tư toàn bộ cơ sở hạ tầng và hệ thống thiết bị ngoại vị) kết hợp thuê toàn bộ hệ thống các phần mềm và dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống: 2.464,2 tỷ đồng/03 năm, trong đó:
+  Đầu tư ban đầu hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (Mục I – Bảng 6): 886,6 tỷ gồm các hạng mục chính:
· Đầu tư các thiết bị ngoại vi: 773,38 tỷ
· Đầu tư nâng cấp trung tâm Giám sát điều hành: 44 tỷ
· Chi phí triển khai: 113,2 tỷ
+  Chi phí Thuê các dịch vụ Công nghệ thông tin (Mục II – Bảng 6): 1.511,9 tỷ, gồm các hạng mục chính:
· Thuê phần mềm thương mại: 317,3 tỷ
· Thuê dịch vụ điện toán đám mây: 769,1 tỷ
· Thuê dịch vụ truyền dẫn: 142,6 tỷ
· Dịch vụ vận hành giám sát hệ thống: 88 tỷ
· Dịch vụ duy tu, bảo trì các hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT: 123,6 tỷ.
 +  Các chi phí khác (Chi phí quản lý, chi phí thuê tự vấn lựa chọn nhà cung cấp, chi phí dự phòng…..) khai lựa chọn nhà cung cấp và các chi phí khác (Mục III – V Bảng 5): 65,6 tỷ.
[bookmark: _Toc162423285][bookmark: _Toc173744652][bookmark: _Toc173744711]

Bảng 6. Phương án đầu tư: Đầu tư kết hợp thuê dịch vụ CNTT (3 năm)
	STT
	Khoản Mục Chi phí
	Thành tiền đã có thuế
	Số lượng nút
	Số lượng trang thiết bị

	I
	Chi phí đầu tư
	886.619.558.000
	300 nút giao thông bao phủ toàn bộ tuyến đường của thành phố
	600 camera giám sát tốc độ,
1200 camera xử phạt giao thông,
1200 camera đo đếm lưu lượng,
200 bảng báo điện tử,
100 tủ đèn thông minh.

	II
	Chi phí thuê dịch vụ
	1.511.979.881.111
	
	

	III
	Chi phí quản lý
	5.694.032.005
	
	

	IV
	Chi phí tư vấn
	4.137.608.532
	
	

	V
	Chi phí khác
	7.459.576.785
	
	

	 VI
	Chi phí dự phòng
	48.317.813.129
	
	

	 
	Tổng cộng
	2.464.208.469.562
	
	

	
	Tổng cộng (làm tròn)
	2.464.208.400.000
	
	



Các chi phí thuê dịch vụ bao gồm
- Thuê Phần mềm giám sát phương tiện vi phạm giao thông và đọc biển số
- Thuê Phần mềm quản lý vi phạm giao thông.
- Thuê Phần mềm quản lý camera tập trung (VMS).
- Thuê Phân mềm quản lý kết cấu và mô phỏng giao thông.
- Thuê Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin, Dịch vụ hạ tầng Cloud.
- Thuê phần mềm quan trắc ngập úng.
- Thuê Gói dịch vụ quản trị, vận hành dịch vụ hàng năm.
[bookmark: _Toc162011925]- Các dịch vụ khác khác: đào tạo, đường truyền internet, điện (cho camera giao thông), nhân công triển khai.
Phương án 2: Thực hiện thuê dịch vụ trọn gói.
- Thuê nâng cấp hạ tầng CNTT Trung tâm ToC.
- Thuê các hệ thống thiết bị ngoại vi (Camera, Bảng VMS, Tủ điều khiển đèn).
- Thuê Phần mềm giám sát phương tiện vi phạm giao thông và đọc biển số
- Thuê Phần mềm quản lý vi phạm giao thông.
- Thuê Phần mềm quản lý camera tập trung (VMS).
- Thuê Phân mềm quản lý kết cấu và mô phỏng giao thông.
- Thuê Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin, Dịch vụ hạ tầng Cloud.
- Thuê phần mềm quan trắc  quan trắc ngập úng.
- Thuê Gói dịch vụ quản trị, vận hành dịch vụ hàng năm.
- Các dịch vụ khác khác: đào tạo, đường truyền internet, điện (cho camera giao thông), nhân công triển khai;
[bookmark: _Toc162011924][bookmark: _Toc162361697][bookmark: _Toc162361728][bookmark: _Toc162423288][bookmark: _Toc162874283]Bảng tổng hợp chi phí thể hiện ở bảng 7, cụ thể:
Tổng chi phí thực hiện theo phương án thuê dịch vụ và đầu tư dịch vụ là 2.480,3 tỷ VNĐ/3 năm, bao gồm:
+ Chi phí thuê hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin:  1.013,5 tỷ.
+ Chi phí Thuê các dịch vụ Công nghệ thông tin: 1.388,4 tỷ, gồm các hạng mục chính:
· Thuê phần mềm thương mại: 317,2 tỷ
· Thuê dịch vụ điện toán đám mây: 769,1 tỷ
· Thuê dịch vụ truyền dẫn: 142,6 tỷ
· Dịch vụ giám sát An toàn thông tin: 71,5 tỷ
· Dịch vụ vận hành giám sát hệ thống 88 tỷ
        +  Các chi phí khác (Chi phí quản lý, chi phí thuê tự vấn lựa chọn nhà cung cấp, chi phí dự phòng…..) khai lựa chọn nhà cung cấp và các chi phí khác (Mục III – V Bảng 7): 31,8 tỷ.
[bookmark: _Toc162423286][bookmark: _Toc173744653][bookmark: _Toc173744712]Bảng 7: Phương án thuê giai đoạn 3
	STT
	Khoản Mục Chi phí
	 Thành tiền đã có thuế 
	
	Số lượng nút
	Số lượng trang thiết bị

	I
	Chi phí thuê dịch vụ
	2.401.956.126.373
	
	300 nút giao thông bao phủ toàn bộ tuyến đường của thành phố
	600 camera giám sát tốc độ
1200 camera xử phạt giao thông
1200 camera đo đếm lưu lượng
200 bảng led
100 tủ đền GTTM

	II
	Chi phí quản lý
	12.934.832.003
	
	
	

	III
	Chi phí tư vấn
	8.374.407.342
	
	
	

	IV
	Chi phí khác
	8.407.461.740
	
	
	

	V
	Chi phí dự phòng
	48.633.456.549
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	2.480.306.284.007
	
	
	

	 
	Tổng cộng (làm tròn)
	2.480.306.000.000
	 
	
	


[bookmark: _Toc162423287][bookmark: _Toc173743882][bookmark: _Toc173744654][bookmark: _Toc173744713]Với phương án 2 chi phí thuê dịch vụ bình quân là 826,8 tỷ đồng/01 năm
[bookmark: _Toc173743883][bookmark: _Toc173744655][bookmark: _Toc173744714]Cũng như giai đoạn 2, trong giai đoạn này đề án đề xuất phương án kết hợp đầu tư và thuê dịch vụ CNTT.
+ So sánh ở trong nước: Đề án GTTM ở TP Hồ Chí Minh được chia làm 2 giai đoạn: 
Giai đoạn 1 (Từ 2016): 250 tỷ VNĐ
Giai đoạn 2: 250 triệu USD.
+ Hệ thống kiểm soát và giám sát giao thông tự động của Los Angeles, Mỹ: 400 triệu USD (nguồn https://www.popsci.com/cars/article/2013-04/los-angeles-synchs-every-streetlight-attempt-break-gridlock/) 
+ Hệ thống giao thông thông minh thành phố Seoul, được triển khai năm 1998, tổng ngân sách 200.000 tỷ KRW (tương đương 146 tỷ USD), ngân sách vận hành mỗi 17.000 tỷ KRW (tương đương 12,5 tỷ USD) cho chi phí cơ sở vật chất, bảo trì và nhân công (nguồn: https://seoulsolution.kr/en/content/2595)
+ Dự án trang bị hệ thống thiết bị ERP 2.0 trên phương tiện cá nhân: Cơ quan giao thông đường bộ Singapore (LTA) đã triển khai dự án ERP 2.0 từ năm 2016, chi phí ban đầu là 556 triệu USD (nguồn: https://www.mot.gov.sg/news/details/written-reply-to-parliamentary-question-on-estimated-overall-cost-and-timeframe-to-move-into-erp-2.0-system-era)
[bookmark: _Toc181889803]4.8. Đánh tác động đề án.
Kinh nghiệm thế giới và một số thành phố trong nước, chẳng hạn như TP. Hồ Chí Minh cho thấy, việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông thông minh tạo ra các tác động to lớn, theo hướng tích cực cho tất cả các chủ thể liên quan. Sau đây là phân tích các tác động dự kiến đối với các lĩnh vực chính.
a. Đối với phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Hệ thống giao thông là mạch máu của bất kỳ nền kinh tế nào. Hà nội là Thủ đô quốc gia, lại đang trong giai đoạn phát triển thành đô thị thông minh, vì vậy hết sức cần thiết phải có một hệ thống giao thông an toàn, văn minh, tiện lợi. Hệ thống giao thông thông minh thành phố giúp cho giảm ùn tắc giao thông, việc di chuyển được thuận lợi, an toàn, hiệu quả. Thông qua đó lưu thông hành hóa logistic của các doanh nghiệp trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn, cải thiện hơn chất lượng cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho cư dân Thủ đô. Việc cung cấp một dịch vụ hạ tầng giao thông thông minh, tiện lợi cũng sẽ có tác động tích cực đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn Thành phố đặc biệt là đầu tư vào các mô hình kinh tế mới, cải thiện hơn nữa chất lượng thu hút FDI và cơ cấu kinh tế của Thành phố nói chung.
Thông qua hiệu quả tăng cường an toàn, giảm thiểu ùn tắc giao thông, hệ thống giao thông thông minh giúp cho người lao động tiết kiêm thời gian đi lại, lao động hiệu quả hơn. Không những vậy, nhờ đó vấn đề ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông gây ra cũng được cải thiện. Hơn nữa, hệ thống giao thống thông minh thành phố Hà nội hướng tới di chuyển bền vững, xanh, dần chuyển đổi sang các phương thức thân thiện môi trường như sử dụng giao thông công cộng là chính, khuyến khích đi bộ, xe đạp, … góp phần thành phố Hà nội trở nên xanh, văn minh.
Sau đây là bảng thống kê các tác động của Hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà nội.
[bookmark: _Toc161813598][bookmark: _Toc162011927][bookmark: _Toc173744656][bookmark: _Toc173744715]Bảng 8  Tác động của Hệ thống giao thông thông minh
	Tác động
	Nội dung
	Ứng dụng ITS

	Kinh tế - xã hội thành phố 
	Cải thiện hình ảnh Thủ đô
	Tất cả các ứng dụng

	
	Lưu thông hàng hóa nhanh chóng, hiệu quả
	Ứng dụng HanoiMap,


	
	Tăng cường an toàn, giảm thiểu ùn tắc
	Hệ thống điều khiển giao thông, hệ thống quản lý điều hành GTCC, Ứng dụng Hanoi Map, Quản lý sự cố

	
	Giảm ô nhiễm môi trường, phát triển xanh
	Hệ thống điều khiển giao thông, hệ thống quản lý điều hành GTCC, Ứng dụng Hanoi Map

	Quản lý, điều hành giao thông
Doanh nghiệp
	Quản lý, điều hành tập trung trên nền tảng số
	Trung tâm điều khiển giao thông thông minh

	
	Giám sát trực quan, điều khiển giao thông tự động, từ xa
	Hệ thống giám sát giao thông, hệ thống điều khiển giao thông, hệ thống thông tin giao thông trên đường, trên xe, hệ thống giám sát xe vận chuyển hàng hóa đặc biệt, hệ thống quản lý đỗ xe 

	
	Quản lý, điều hành giao thông công cộng tập trung, tích hợp các phương thức vận tải
	Hệ thống quản lý điều hành GTCC

	
	Quản lý ứng phó các sự cố nhanh chóng, kịp thời
	Hệ thống quản lý sự cố

	
	Quản lý cơ sở hạ tầng giao thông hiệu quả, minh bạch
	Hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng, hệ thống quản lý  đỗ xe

	
	Tự động giám sát, phát hiện các vi phạm quy tắc giao thông
	Hệ thống kiểm soát thực hiện an toàn trật tự giao thông 

	
	Vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, hiệu quả 
	Ứng dụng HanoiMap, hệ thống điều khiển giao thông, hệ thống quản lý vận tải, hệ thống quản lý bãi đỗ xe

	
	Thị trường mới, tài nguyên mới
	Hệ thống giao thông thông minh

	Người dân
	Được cung cấp thông tin hệ thống giao thông thành phố theo thời gian thực
	Ứng dụng HanoiMap
Hệ thống thông tin trên đường, trên xe

	
	Được hỗ trợ lập kế hoạch chuyến đi tối đa theo mong muốn
	Ứng dụng HanoiMap

	
	Được hỗ trợ đi lại an toàn, nhanh chóng
	Hệ thống điều khiển giao thông, Ứng dụng HanoiMap, Hệ thống thông tin trên đường, trên xe, Hệ thống tăng cường an toàn cho người sử dụng đường bộ dễ bị tổn thương và người khuyết tật

	
	Tương tác với cơ quan quản lý
	Ứng dụng HanoiMap, Hệ thống thông tin trên đường, trên xe


b. Đối với quản lý, điều hành giao thông.
Hệ thống giao thông thông minh, trên hết, mang lại đổi mới phương thức quản lý, điều hành giao thông, không phải chỉ là một tập hợp các ứng dụng nhỏ, lẻ. Phương thức quản lý, điều hành giao thông mới này chính là nội dung quan trọng của Chuyển đổi số trong giao thông thông qua làm giàu dữ liệu, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu. Môi trường làm việc số đòi hỏi thay đổi tổ chức, cơ chế, cách thức thực hiện các nhiệm vụ quản lý điều hành GTVT Thủ đô: điều khiển giao thông, quản lý cơ sở hạ tầng, quản lý, điều hành giao thông công cộng, giám sát thực thi các quy định giao thông, …
Các ứng dụng giao thông thông minh không những nâng cao hiệu quả các mặt của công tác quản lý, điều hành giao thông, mà còn, ngược lại, đòi hỏi sự đổi mới của các bộ phận chức năng. 
Các ứng dụng của hệ thống giao thông thông minh tác động đến công tác quản lý, điều hành giao thông thành phố thể hiện qua các nội dung sau: Quản lý, điều hành tập trung trên nền tảng số thông qua Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, kết nối các thành phần chức năng; Giám sát hệ thống giao thông trực quan, điều khiển giao thông tự động, từ xa; Quản lý, điều hành giao thông công cộng tập trung, tích hợp các phương thức vận tải; Quản lý ứng phó các sự cố nhanh chóng, kịp thời; Quản lý cơ sở hạ tầng giao thông hiệu quả, minh bạch; Tự động giám sát, phát hiện các vi phạm quy định giao thông.
c. Đối với doanh nghiệp và người dân.
Mục tiêu của đề án là mang lại lợi ích lớn nhất cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tất cả các ứng dụng trong đề án từ Thông tin giao thông, Quản lý, điều hành GTCC, ... đến Tăng cường an toàn cho người sử dụng đường bộ dễ bị tổn thương và người khuyết tật đều nhắm đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong điều kiện nguồn lực còn nhiều hạn chế của Thành phố.
Đối với doanh nghiệp
Các doanh nghiệp thụ hưởng dịch vụ phát triển hệ thống giao thông thông minh thành phố gồm hai dạng: doanh nghiệp sử dụng dịch vụ và doanh nghiệp đầu tư xây dựng, khai thác hệ thông giao thông thông minh. Với các doanh nghiệp nói chung, hệ thống giao thông thông minh giúp các doanh nghiệp vận chuyển nguyên, vật liệu, hàng hóa, sản phẩm, … nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí, … Với các doanh nghiệp đầu thư, khai thác, hệ thống giao thông thông minh tạo ra một thị trường lao động mới: thiết kế, chế tạo các thiết bị, cung cấp các giải pháp, ứng dụng, vận hành, khai thác, bảo trì, … Đặc biệt, hệ thống giao thông thông minh tạo ra nguồn dữ liệu số mới, khổng lồ, là nguồn tài nguyên mới cho các doanh nghiệp phát triển sản phẩm gia tăng giá trị.  
Đối với người dân 
Người dân là đối tượng hưởng lợi chính của toàn bộ đề án. Hệ thống giao thông thông minh đem lại cho người dân chất lượng dịch vụ tốt hơn, nâng cao vai trò người dân trong tham gia vào công việc quản lý, điều hành giao thông thành phố.
Người dân được đảm bảo nhận biết thông tin đầy đủ về hệ thống giao thông, các dịch vụ cung cấp, hỗ trợ lập kế hoạch chuyến đi đúng mong muốn, hiệu quả. Khi thực hiện chuyến đi được hỗ trợ thông tin tối đa để di chuyển an toàn, nhanh chóng.
Đồng thời, người dân được tương tác với cơ quan quản lý, cung cấp thông tin giao thông, phản ánh các sự cố, đề nghị trợ giúp, …
[bookmark: _Toc181889804]4.9. Tiến độ thực hiện.
- Sở GTVT trình UBND thành phố phê duyệt đề án: tháng 11/2024.
- Sở GTVT tiếp thu ý kiến của UBND thành phố hoàn thiện đề án: tháng 11/2024.
- UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố kỳ họp hội đồng nhân dân cuối năm: tháng 11/2024.
- UBND thành phố phê duyệt Đề án: tháng:12/2024.



[bookmark: _Toc162423171][bookmark: _Toc181889805]PHẦN V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

[bookmark: _Toc162423172][bookmark: _Toc181889806]5.1. Đề xuất Cơ chế chính sách.
Kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống giao thông thông minh thành phố (trong kiến trúc ITS vật lý) là điều kiện tiên quyết để hệ thống hoạt động.
Các cơ chế, chính sách đề xuất được tổng hợp trong bảng sau.
[bookmark: _Toc148944214][bookmark: _Toc161813594][bookmark: _Toc162011921][bookmark: _Toc173744657][bookmark: _Toc173744716]Bảng 9. Danh mục các cơ chế, chính sách ITS đề xuất
	Công tác
	Nội dung
	Cấp ban hành
Quyết định

	Cơ cấu tổ chức
	-Đổi tên, bổ sung chức năng nhiệm vụ,
-Nâng cấp Trung tâm quản lý GTCC thành Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố
	UBND TP

	
	Thành lập Trung tâm quản lý, điều hành giao thông thông minh, trên cơ sở tích hợp:
- Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố
- Hệ thống điều hành ITS tuyến vành đai 4
- Kết nối với Trung tâm điều khiển giao thông thuộc CATP 
12 chức năng: Giám sát giao thông, Cung cấp thông tin giao thông, Điều khiển giao thông, Hỗ trợ xử lý vi phạm TT ATGT, Quản lý GTCC, Quản lý đỗ xe, Quản lý thanh toán vé điện tử, Quản lý nhu cầu, Quản lý vận tải hàng hóa, Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Quản lý sự cố, Mô phỏng giao thông.
	UBND TP

	
	Phê duyệt Đề án giao thông thông minh trên địa bàn Hà nội và phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án làm cơ sở triển khai xây dựng hệ thống giao thông thông minh Hà nội
	UBND TP

	
	Ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà nội, trong đó quy định về cơ chế phân nhiệm, phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức tham gia hệ thống giao thông thông minh
	UBND TP

	
	Quy chế phối hợp giữa Sở GTVT và CATP trong công tác quản lý, điều hành giao thông thành phố
	UBND TP

	
	Quy định phân công nhiệm vụ các đơn vị Sở GTVT trong vân hành, khai thác hệ thống giao thông thông minh
	Sở GTVT

	Chính sách
	Cơ chế khuyến khích hợp tác công – tư trong xây dựng, vận hành các cấu phần của hệ thống giao thông thông minh
	UBND TP

	
	Cơ chế khuyến khích hoạt động đào tạo và ứng dụng KHCN phục vụ phát triển giao thông thông minh thành phố
	UBND TP

	Kỹ thuật
	Ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật khuyến nghị đối với các hệ thống giám sát, điều khiển giao thông trên địa bàn thành phố
	UBND TP

	
	Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu giao thông giữa Trung tâm quản lý, điều hành giao thông thông minh thành phố với Trung tâm điều hành thành phố
	Sở TTTT

	
	Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu giao thông giữa Trung tâm quản lý, điều hành giao thông thông minh thành phố với Trung tâm ITS quốc gia
	Bộ GTVT

	
	Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát hành trình phương tiện vận tải giữa Trung tâm quản lý, điều hành giao thông thông minh thành phố với Cục ĐBVN
	Sở GTVT và Cục ĐBVN

	
	Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm giữa Trung tâm quản lý, điều hành giao thông thông minh thành phố với Cục Đăng kiểm VN
	Sở GTVT và Cục Đăng kiểm VN

	
	Quy định về cung cấp và sử dụng dữ liệu Trung tâm quản lý, điều hành giao thông thông minh thành phố của các đơn vị trong Sở
	Sở GTVT


Muốn kết nối, chia sẻ được cần phải xác định nguồn thông tin, nơi nhận thông tin, nội dung và quy định dữ liệu. Để đáp ứng yêu câu này, một mặt phải có các cơ chế, chính sách hình thành các đầu mối mới, nếu chưa có, chẳng hạn như Trung tâm quản lý, điều hành giao thông thông minh, phân công, làm rõ quan hệ phối hợp giữa các đầu mối trong công việc chung, mặt khác, phải có các quy định về tiêu chuẩn các thiết bị, các quy tắc, định dạng dữ liệu kết nối.
[bookmark: _Toc162423173][bookmark: _Toc181889807]5.2. Đề xuất tổ chức thực hiện.
Để triển khai hiệu quả Đề án hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà nội cần có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp chặt chẽ của nhiều đơn vị. Trong đó, quan trọng nhất là sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, nhất quán của lãnh đạo thành phố. 
[bookmark: _Toc478162715][bookmark: _Toc478163573][bookmark: _Toc478165822][bookmark: _Toc478799262][bookmark: _Toc489256780][bookmark: _Toc161815413][bookmark: _Toc162011882][bookmark: _Toc162423174][bookmark: _Toc181889808][bookmark: _Toc478162714][bookmark: _Toc478163572][bookmark: _Toc478165821]5.2.1. Sở Giao thông vận tải.
Là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án. Cụ thể một số nhiệm vụ như sau:
- Chủ trì xây dựng dự án đầu tư triển khai các nhiệm vụ của Đề án, trình UBND Thành phố phê duyệt. 
- Chủ trì xây dựng các văn bản về cơ chế, chính sách liên quan đến phối hợp, chia sẻ thông tin, kết nối dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức, phục vụ triển khai Đề án, trình UBND Thành phố phê duyệt.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, cập nhật nội dung, thông tin thuộc Đề án Giao thông thông minh vào Đề án Thành phố thông minh.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các tiêu chuẩn hệ thống, thiết bị giao thông thông minh theo quy định của Trung ương và Thành phố
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước theo đúng thẩm quyền được phân cấp.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan triển khai các nhiệm vụ cụ thể khác của Đề án.
- Sở Giao thông vận tải: Thẩm định phương án giá các dịch vụ giao thông thông minh như thu phí nội đô, thẻ vé liên thông, trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố làm cơ sở trình UBND Thành phố ban hành theo thẩm quyền.
[bookmark: _Toc161815414][bookmark: _Toc162011883][bookmark: _Toc162423175][bookmark: _Toc181889809]5.2.2. Sở Tài chính.
[bookmark: _Toc173744921][bookmark: _Toc181889810][bookmark: _Toc161815415][bookmark: _Toc162011884][bookmark: _Toc162423176]Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, trình HĐND Thành phố bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách và các quy định có liên quan.
[bookmark: _Toc181889811]5.2.3. Công an Thành phố.
Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng phương án phối hợp trong chia sẻ thông tin, dữ liệu, thực hiện nhiệm vụ giám sát, điều hành và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trình UBND Thành phố phê duyệt.
[bookmark: _Toc161815416][bookmark: _Toc162011885][bookmark: _Toc162423177][bookmark: _Toc181889812]5.2.4. Sở Nội vụ.
Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND Thành phố thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính, rà soát phân công nhiệm vụ đối với các đơn vị vận hành, khai thác hệ thống giao thông thông minh của Thành phố đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và các nhiệm vụ khác có liên quan.
[bookmark: _Toc161815417][bookmark: _Toc162011886][bookmark: _Toc162423178][bookmark: _Toc181889813]5.2.5. Sở Thông tin và Truyền thông.
Phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các tiêu chuẩn hệ thống, thiết bị giao thông thông minh theo quy định của Trung ương và Thành phố 
Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải giám sát việc thực hiện, triển khai Đề án theo đúng các quy định, yêu cầu về công nghệ thông tin của Chính phủ và Thành phố. 
[bookmark: _Toc489256783][bookmark: _Toc161815418][bookmark: _Toc162011887][bookmark: _Toc162423179][bookmark: _Toc181889814][bookmark: _Toc478799265]5.2.6. Sở Tư pháp. 
Trên cơ sở đề xuất của Sở GTVT, Sở Tư pháp rà soát các văn bản pháp quy theo đúng các quy định, báo cáo UBND Thành phố ban hành, để có căn cứ tổ chức thực hiện Đề án và các nhiệm vụ khác có liên quan. 
[bookmark: _Toc161815419][bookmark: _Toc162011888][bookmark: _Toc162423180][bookmark: _Toc181889815]5.2.7. Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND Thành phố các giải pháp thu hút vốn đầu tư, bố trí nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ của Đề án và các nhiệm vụ khác có liên quan.
[bookmark: _Toc478162719][bookmark: _Toc478163577][bookmark: _Toc478165826][bookmark: _Toc489256785][bookmark: _Toc161815420][bookmark: _Toc162011889][bookmark: _Toc162423181][bookmark: _Toc181889816][bookmark: _Toc478799267][bookmark: _Toc478162718][bookmark: _Toc478163576][bookmark: _Toc478165825]5.2.8. Sở Khoa học và Công nghệ.  
[bookmark: _Toc173744928][bookmark: _Toc181889817][bookmark: _Toc478162720][bookmark: _Toc478163578][bookmark: _Toc478165827][bookmark: _Toc478799269][bookmark: _Toc489256786][bookmark: _Toc161815421][bookmark: _Toc162011890][bookmark: _Toc162423182]Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, xác định, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến hệ thống giao thông thông minh, gắn với mục tiêu của Đề án
5.2.9. Sở Tài nguyên môi trường.
Xây dựng hệ thống giám sát chất lượng không khí trên các tuyến giao thông nhằm cung cấp dịch vụ và kết nối với trung tâm quản lý và điều hành giao thông về giám sát khí thải.” nhằm đảm bảo cung cấp nguồn thông tin chính thống, tin cậy và chính xác về chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội
[bookmark: _Toc181889818]5.2.10. UBND các quận, huyện, thị xã.
Các quận huyện, thị xã phối hợp tạo điều kiện cho triển khai, lắp đặt, bảo vệ các hệ thống thiết bị giao thông thông minh, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu từ các dự án đầu tư khác phục vụ thực hiện Đề án.
[bookmark: _Toc489256787][bookmark: _Toc161815422][bookmark: _Toc162011891][bookmark: _Toc162423183][bookmark: _Toc181889819]5.2.11. Các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao và xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung Đề án.
[bookmark: _Toc162011893][bookmark: _Toc162423184][bookmark: _Toc162878242][bookmark: _Toc173744658][bookmark: _Toc173744717]
PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Các dịch vụ ITS Hà Nội
Phụ lục 2. Danh mục các tiêu chuẩn ITS khuyến nghị  
Phụ lục 3. Các nhiệm vụ phục vụ phát triển hệ thống ITS Hà Nội 
Phụ lục 4. Phương án đầu tư các giai đoạn phát triển hệ thống ITS
Phụ lục 5. Danh sách các nút giao thông dự kiến lắp đặt thiết bị ngoại vi ITS giai đoạn 1.
Phụ lục 6: Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội 
Phụ lục 7. Mô hình tổ chức hoạt động của trung tâm quản lý và điều hành giao thông (TOC)
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ISO 17263:2012 Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - System parameters
ISO 17262:2012 Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Numbering and data structures
CEN/TS 15504:2007 Public transport - Road vehicles - Visible variable passenger information devices inside the vehicle
	TCVN 13064-1:2020: Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Giao diện phương tiện để cung cấp và hỗ trợ dịch vụ ITS - Phần 1: Thông tin chung và xác định trường hợp sử dụng
TCVN 13064-2:2020: Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Giao diện phương tiện để cung cấp và hỗ trợ dịch vụ ITS – Phần 2: Yêu cầu và đặc tả giao thức cổng hợp nhất đối với giao diện cổng trạm ITS phương tiện.
TCVN 13064-3:2020: Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Giao diện phương tiện để cung cấp và hỗ trợ dịch vụ ITS - Phần 3: Đặc tả API máy chủ và máy khách giao thức giao diện phương tiện hợp nhất.

	Hệ thống thông tin trên đường
	ISO 15784-1:2008 Intelligent transport systems (ITS) — Data exchange involving roadside modules communication — Part 1: General principles and documentation framework of application profiles 
ISO 15784-2:2015 Intelligent transport systems (ITS) — Data exchange involving roadside modules communication — Part 2: Centre to field device communications using SNMP 
ISO 15784-3:2008 Intelligent transport systems (ITS) — Data exchange involving roadside modules communication — Part 3: Application profile-data exchange (AP-DATEX)
	TCVN 10852:2015 Tiêu chuẩn quốc gia về biển báo giao thông điện tử trên đường cao tốc.
TCVN 12191:2018 Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống thông tin liên lạc trên đường cao tốc.
TCCS 76:2019/BCA “Về hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ” - Bộ Công an
Quyết định số 3288/UBND-KT, ngày 8/8/2019 “Hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật khuyến nghị đối với các hệ thống camera quan sát trên địa bàn thành phố ” – TP. Hồ Chí Minh

	Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
	CEN/TR 17143:2017 Intelligent transport systems - Standards and actions necessary to enable urban infrastructure coordination to support Urban-ITS
	Tiêu chuẩn TCVN 13421:2021: Dữ liệu quản lý hạ tầng giao thông vận tải.
QCVN 07- 4:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng giao thông

	Vận tải hàng hóa
	ISO 15638 (part 1- part 24) Intelligent transport systems — Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV)
ISO 26683-1:2013 Intelligent transport systems - Freight land conveyance content identification and communication - Part 1: Context, architecture and referenced standards
ISO 18495-1:2016 Intelligent transport systems - Commercial freight - Automotive visibility in the distribution supply chain - Part 1: Architecture and data definitions
ISO/TS 24533:2012 Intelligent transport systems - Electronic information exchange to facilitate the movement of freight and its intermodal transfer - Road transport information exchange methodology. 
CEN/TS 16405:2017 Intelligent transport systems - Ecall - Additional data concept specification for heavy goods vehicles
	

	Quản lý đỗ xe 
	ISO 16787:2016 Intelligent transport systems - Assisted Parking System (APS) - Performance equirements and test procedures
CEN/TS 16157-6:2015 Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 6: Parking Publications
	

	Giao thông công cộng
	ISO 17185-1:2014 Intelligent transport systems - Public transport user information - Part 1: Standards framework for public information systems
CEN/TS 13149-3:2007 Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 3: WorldFIP message content
CEN/TS 13149-6:2005 Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 6: CAN message content
CEN/TS 13149-7:2015 Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 7: System and Network Architecture
CEN/TS 13149-8:2013 Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 8: Physical layer for IP communication
CEN/TS 15531-4:2011 Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 4: Functional service interfaces: Facility Monitoring
CEN/TS 15531-5:2016 Public transport ‐ Service interface for real‐time information relating to public transport operations ‐ Part 5: Functional service interfaces situation exchange: Situation Exchange
	

	Quản lý sự cố
	ISO 24978-2009 Intelligent transport systems – ITS Safety and emergency messages using any available wireless media – Data registry procedures
	

	Hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông
	
	Thông tư số 75/2020/TT-BCA ngày 02 tháng 07 năm 2020 về việc Ban hành tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực an ninh đối với Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
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PHỤ LỤC 3. CÁC NHIỆM VỤ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
[bookmark: _Toc153955581][bookmark: _Toc161815425][bookmark: _Toc162011895][bookmark: _Toc162361574][bookmark: _Toc162422885][bookmark: _Toc162423188][bookmark: _Toc162874165][bookmark: _Toc162878246][bookmark: _Toc173744932][bookmark: _Toc181889821]1. Chiến lược tăng cường thông tin
Mục tiêu của chiến lược là tăng cường cung cấp thông tin giao thông cung cấp cho nguời dùng:  thông tin nhiều, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng. Để đạt được mục tiêu này cần thực hiện các nhiệm vụ xây dựng các ứng dụng sau.
[bookmark: _Toc153955582][bookmark: _Toc161815426][bookmark: _Toc162011896][bookmark: _Toc162361575][bookmark: _Toc162422886][bookmark: _Toc162423189][bookmark: _Toc162874166][bookmark: _Toc162878247][bookmark: _Toc173744933][bookmark: _Toc181889822]1.1 Xây dựng ứng dụng HanoiMap
Mục đích: Cung cấp cho người dùng đầy đủ các chức năng về thông tin giao thông, lập kế hoạch chuyến đi, thực hiện chuyến đi an toàn, tiện lợi, hiệu quả.
Chức năng: Giao diện trên nền tảng bản đồ giao thông số chung của Sở GTVT Hà nội; Cung cấp thông tin các cơ sở hạ tầng cần thiết cho người dùng: vị trí bến xe, nhà ga, điểm dừng xe buýt, trạm xăng, trạm sạc, điểm đỗ xe… cùng các dịch vụ cung cấp theo thời gian thực; Cung cấp thông tin các phương tiện và dịch vụ giao thông công cộng; Lập kế hoạch chuyến đi đa phương thức, đơn phương thức, đề xuất phương án tối ưu cho người dùng; Cung cấp thông tin giao thông: mức độ ùn tắc các tuyến đường, tình hình thời tiết, điều kiện mặt đường, … theo thời gian thực, chia sẻ hình ảnh giao thông tại các vị trí quan sát; Điều hướng: hướng dẫn người tham gia giao thông thực hiện chuyến đi theo yêu cầu, an toàn; Thanh toán điện tử; Cổng tương tác với người dùng; Kết nối với hệ thống thông tin du lịch; Có khả năng giao tiếp qua giọng nói, chatbot, phân tích nhu cầu (sử dụng AI), tích lũy kinh nghiệm; Thu thập, khai thác thông tin chuyến đi của người tham gia giao thông; Giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh; 
Đối tượng sử dụng: người tham gia giao thông, doanh nghiệp.
Thời gian thực hiện: 
Giai đoạn 1 (2024-2025): xây dựng trên nền tảng bản đồ chung của thành phố với các chức năng cơ bản;
Các năm tiếp theo: nâng cấp, bổ sung các tính năng cần thiết mới như ngôn ngữ giao tiếp, thông tin du lịch, …, phù hợp với sự phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông Thành phố. 
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Mục đích: Cung cấp thông tin giao thông trên phương tiện giao thông cho người lái và hành khách.
Thành phần và chức năng: 2 phân hệ
· Trên xe cá nhân: cài đặt App HanoiMap tùy theo sự lựa chọn cá nhân, không bắt buộc
· Trên xe buýt
+ Bảng báo điện tử trên xe buýt: thông tin hành trình, bến sắp tới, dự kiến thời gian, các thông tin hướng dẫn, quy định, … 
+ Loa âm thanh trên xe buýt: thông tin hành trình, bến sắp tới, dự kiến thời gian, các thông tin hướng dẫn, quy định, …
Những trang thiết bị này đã có trong quy định, tuy nhiên hiện mới thực hiện theo tự nguyện. Dần đưa vào yêu cầu bắt buộc với các doanh nghiệp đầu tư khai thác, thời gian 2024-2025.
Đối tượng phục vụ: người tham gia giao thông
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Mục đích: Cung cấp thông tin giao thông cho người tham gia giao thông thông qua các thiết bị trên đường
Đối tượng phục vụ: người tham gia giao thông, doanh nghiệp
Thành phần và chức năng
· Bảng báo điện tử: Thông tin tình trạng giao thông, chỉ dẫn đường đi, cần lắp đặt tại các điểm quan trọng như lối vào đường trên cao, các điểm giao cắt trọng yếu, các khu vực công cộng (nhà ga, bến xe, …).
Thời gian: Đầu tư từng giai đoạn (2024-2025), (2026-2028), sau 2028
· Các trạm thông tin (Roadside Unit): Truyền thông tin cho các xe đi qua. Đây là các thiết bị công nghệ mới (xe kết nối). Triển khai sau 2028.
· Chatbot tương tác với người dùng tại các vị trí công cộng: thực hiện và mở rộng theo từng giai đoạn.
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Mục đích: thay thế phương thức thanh toán bằng vé trong tham gia giao thông giúp lưu thông, đi lại được nhanh chóng, thuận tiện.
Đối tượng phục vụ: người tham gia giao thong, doanh nghiệp, cơ quan quản lý
Chức năng:
· Thu phí điện tử tại các trạm thu phí nội đô
· Thẻ vé liên thông trong tham gia giao thông
Thời gian thực hiện: Thẻ vé liên thông (giai đoạn 2024-2025), Thu phí nội đô (theo từng giai đoạn sau 2025).
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Mục đích: sử dụng các công cụ mô phỏng để phân tích, dự báo, đánh giá các phương án, kế hoạch điều hành, điều khiển giao thông trước khi triển khai thực tế.
Chức năng:
· Mô phỏng ngoại tuyến: 
	+ sử dụng phần mềm mô phỏng VISSIM hỗ trợ phân tích mạng lưới giao thông ở nhiều cấp độ khác nhau từ những nút giao thông đơn lẻ, theo vùng tuyến tới toàn bộ khu vực đô thị.
	+ sử dụng phần mềm mô phỏng VISUM đánh giá nhu cầu giao thông hỗ trợ xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển cơ sở hạn tầng giao thông
· Mô phỏng trực tuyến: xây dựng Bản sao số cho hệ thống giao thông thành phố, kết nối trực tuyến với các thiết bị trên đường, cho phép đánh giá các phương án tổ chức, điều khiển giao thông tương thích với điều kiện thực.
Đối tượng phục vụ: cơ quan quản lý
Thực hiện:
- Đầu tư mua 02 phần mềm VISSIM và VISUM. (Giai đoạn 1, 2024-2025)
- Đầu tư xây dựng Bản sao số. (Giai đoạn sau 2028)
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Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành giao thông trên cơ sở sử dụng các công nghệ tiên tiến như AI, Big data, đám mây, tự động hóa, xử lý dữ liệu đa nguồn, kết nối các phân hệ. Cần xây dựng các ứng dụng sau:
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[bookmark: _Toc181889828]2.1 Hệ thống giám sát giao thông thời gian thực
Mục đích: Cung cấp tình trạng mạng lưới giao thông thành phố bằng hình ảnh, bảng biểu, đồ thị, màu sắc … theo thời gian thực trên bản đồ giao thông số phục vụ giám sát giao thông của người quản lý, điều hành
Đối tượng phục vụ: cơ quan quản lý
Chức năng: Hiển thị các lớp thông tin trên bản đồ số giao thông chung của Sở GTVT: mức độ lưu thông các tuyến đường qua màu sắc, cho phép truy xuất thông tin cơ sở hạ tầng (kích thước mặt cắt đường, tình trạng mặt đường, đèn tín hiệu, điểm dừng xe buýt, bảng báo, …), lưu lượng, mật độ dòng xe, điều kiện thời tiết, … tại bất cứ vị trí nào khi có nhu cầu; Trực quan hóa các hình ảnh giám sát qua hệ thống camera tại các nút và vị trí; Dự báo tình hình giao thông (mức độ ùn tắc) sau khoảng thời gian yêu cầu (15 phút, 30 phút, …), cảnh báo ùn tắc; Tự động phát hiện sự cố bất thường tại điểm quan sát (tai nạn, xe hỏng, ùn tắc…), cảnh báo; Tự động phát hiện phương tiện vi phạm quy tắc và quy định giao thông.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 1 (2024-2025). Tiếp tục nâng cấp, mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.
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Mục đích: Xây dựng và thực hiện phương án điều hành, điều khiển giao thông đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn.
Đối tượng phục vụ: cơ quan quản lý
Chức năng: Điều khiển từ xa các tủ đèn tín hiệu tại các nút, các bảng báo giao thông điện tử; Trên cơ sở các thông tin giao thông thu nhận được từ nền tảng xử lý dữ liệu giao thông lớn, đa nguồn xác định phương án chu kỳ tín hiệu đèn thích nghi thời gian thực tại các nút theo các kịch bản khác nhau (nút độc lập, kết nối theo tuyến hay mạng, ưu tiên phương tiện, …), gửi thông tin điều khiển (chu kỳ đèn) đến tủ điều khiển các nút và các bảng báo (chỉ dẫn, cảnh báo, …); Giám sát tại trung tâm các thông số và tình trạng thiết bị điều khiển tại các vị trí lắp đặt.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 1 (2024-2025). Tiếp tục mở rộng, nâng cấp trong các giai đoạn tiếp theo.
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[bookmark: _Toc181889830]2.3 Hệ thống quản lý điểm đỗ xe
Mục đích: quản lý được thông tin về hệ thống và hoạt động các điểm đỗ xe trong thành phố theo thời gian thực, chia sẻ thông tin cho người dùng.
Đối tượng phục vụ: cơ quan quản lý và người tham gia giao thông
Chức năng: Quản lý cơ sở hạ tầng các điểm đỗ phương tiện trên nền bản đồ số giao thông; Cập nhật dữ liệu về vị trí các điểm đỗ xe, số chỗ còn trống, dịch vụ, phí điểm đỗ, các khu vực, tuyến đường cấm đậu đỗ, giúp người dân dễ dàng, nhanh chóng tra cứu thông tin; Giám sát, tự động phát hiện vi phạm đỗ xe qua hình ảnh camera bằng công nghệ AI giúp cơ quan chức năng nhanh chóng phát hiện, xử lý vi phạm đậu đỗ, giảm tải cho công tác tuần tra hiện trường; tổng hợp, thống kê tình hình đỗ xe, thu phí của các điểm đỗ, tình hình vi phạm đậu đỗ trên địa bàn…
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 1 (2024-2025). Tiếp tục nâng cấp, mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.
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Mục đích: Xác thực, phân loại, xử lý kịp thời sự cố theo quy định, giảm tối đa thiệt hại và thời gian ảnh hưởng, gián đoạn giao thông.
Đối tượng phục vụ: cơ quan quản lý
Chức năng: Nhận thông báo sự cố từ: hệ thống giám sát giao thông, e-call, thông báo từ các đơn vị bên ngoài, …; Xác thực, phân loại sự cố: tai nạn giao thông, sự cố giao thông, cấp cứu, thảm họa,…; Xử lý theo kịch bản: chia sẻ thông tin điều hành giao thông, thông tin giao thông, theo dõi, xây dựng báo cáo.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 1 (2024-2025). Tiếp tục nâng cấp, mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.
[bookmark: _Toc153955592][bookmark: _Toc161815436][bookmark: _Toc162011905][bookmark: _Toc162361584][bookmark: _Toc162423198][bookmark: _Toc162874175][bookmark: _Toc162878256][bookmark: _Toc173744942][bookmark: _Toc181889831]2.5 Hệ thống kiểm soát thực hiện trật tự an toàn giao thông 
Mục đích: Kiểm soát việc đảm bảo thực hiện các quy định giao thông, hỗ trợ công tác xử phạt theo quy định. Thực hiện việc quản lý dừng, đỗ, lưu thông tại các khu vực tuyến, làn đường, hạn chế như đường một chiều, hạn chế kích thước, tải trọng xe, tốc độ, thời gian trong ngày, …
Đối tượng phục vụ: cơ quan quản lý
Chức năng: Kiểm soát việc thực hiện các quy định: dừng, đỗ, lưu thông của các phương tiện tại các khu vực tuyến, làn đường, hạn chế như đường một chiều, hạn chế kích thước, tải trọng xe, tốc độ, thời gian trong ngày, …; vượt đèn đỏ, sai làn, … tại nút; Sử dụng nền tảng bản đồ số giao thông chung; Thu thập thông tin từ các camera, cảm biến lắp đặt tại nút hay trên tuyến, hoặc từ các nguồn thông tin khác (người dân, cơ quan, …); Sử dụng AI tự động hóa nhận dạng vi phạm; Xác thực, thu thập chứng cứ; Chia sẻ thông tin đến Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 1 (2024-2025). Tiếp tục nâng cấp, mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.
[bookmark: _Toc153955593][bookmark: _Toc161815437][bookmark: _Toc162011906][bookmark: _Toc162361585][bookmark: _Toc162423199][bookmark: _Toc162874176][bookmark: _Toc162878257][bookmark: _Toc173744943][bookmark: _Toc181889832]2.6 Hệ thống quản lý kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông
Mục đích: Quản lý kết cấu hạ tầng đường giao thông cùng các công trình xây dựng, sửa chữa cầu, đường, các biến động về điều kiện giao thông theo thời gian và an toàn khu vực công trường.
Đối tượng phục vụ: cơ quan quản lý
Chức năng: Sử dụng nền tảng bản đồ số giao thông chung của Sở GTVT; Chuyển đổi cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng của sở Giao thông vận tải sang nền tảng bản đồ số giao thông chung; Quản lý các thiết bị ITS; Quản lý kết cấu hạ tầng theo chuỗi thời gian; Tương tác với người dân; Sử dung các thuật toán AI dự báo sự cố.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 1 (2024-2025). Tiếp tục nâng cấp, mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.
[bookmark: _Toc153955594][bookmark: _Toc161815438][bookmark: _Toc162011907][bookmark: _Toc162361586][bookmark: _Toc162423200][bookmark: _Toc162874177][bookmark: _Toc162878258][bookmark: _Toc173744944][bookmark: _Toc181889833]2.7 Hệ thống quản lý, điều hành phương tiện công cộng
Mục đích: Hỗ trợ quản lý, điều hành tập trung các phương tiện giao thông công cộng, đảm bảo đồng thời phát huy năng lực điều hành của các công ty trực thuộc và yêu cầu quản lý, điều hành chung theo quy định.
Đối tượng phục vụ: cơ quan quản lý
Chức năng:  Sử dụng nền tảng bản đồ số giao thông chung; Tại Trung tâm điều khiển giao thông thành phố giám sát được hoạt động các phương tiện công cộng (xe buýt, tàu điện, …), chia sẻ thông tin quản lý, điều hành từ Trung tâm tới các doanh nghiệp vận hành. Tại các doanh nghiệp có các trung tâm quản lý, điều hành phương tiện vận tải thuộc khu vực quản lý, kết nối với Trung tâm điều khiển giao thông thành phố. 
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 1 (2024-2025). Tiếp tục nâng cấp, mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.
[bookmark: _Toc162011908][bookmark: _Toc162361587][bookmark: _Toc162423201][bookmark: _Toc162874178][bookmark: _Toc162878259][bookmark: _Toc173744945][bookmark: _Toc181889834][bookmark: _Toc153955595][bookmark: _Toc161815439]2.8 Hệ thống quản lý vận tải 
Mục đích:  Quản lý hoạt động vận tải của các doanh nghiệp. Giám sát hành trình xe vận chuyển hàng hóa đặc biệt: nguy hiểm, siêu trường, siêu trọng, …, phát hiện và điều chỉnh kịp thời các vi phạm đảm bảo tăng cường an toàn, an ninh giao thông.
Đối tượng phục vụ: cơ quan quản lý
Chức năng: 
· Trung tâm điều khiển giao thông thành phố chia sẻ các thông tin liên quan đến hoạt động logistic của các doanh nghiệp, quản lý hoạt động vận tải hàng hóa theo quy định.
· Giám sát hành trình xe vận chuyển hàng hóa đặc biệt theo giấy phép; Phát hiện vi phạm và thông báo đến các cơ quan, tổ chức liên quan; Xây dựng báo cáo.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2 (2026-2028). Tiếp tục nâng cấp, mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.
2.9 [bookmark: _Toc153955596][bookmark: _Toc161815440][bookmark: _Toc162011909][bookmark: _Toc162361588][bookmark: _Toc162423202][bookmark: _Toc162874179][bookmark: _Toc162878260][bookmark: _Toc173744946][bookmark: _Toc181889835]Hệ thống quản lý nhu cầu
Mục đích: hạn chế phương tiện giao thông lưu thông trong khu vực hoặc trong khung giờ cao điểm.
Đối tượng phục vụ: cơ quan quản lý
Chức năng: xác định khu vực hoặc khung giờ hạn chế lưu thông với tất cả hoặc một số loại hình phương tiện giao thông; Xây dựng cơ chế kiểm soát, điều chỉnh.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2 (2025-2026) và Giai đoạn 3 (sau 2028): mở rộng.
[bookmark: _Toc153955597][bookmark: _Toc161815441][bookmark: _Toc162011910][bookmark: _Toc162361589][bookmark: _Toc162423203][bookmark: _Toc162874180][bookmark: _Toc162878261][bookmark: _Toc173744947][bookmark: _Toc181889836]2.10. Hệ thống tăng cường an toàn cho người sử dụng đường bộ dễ bị tổn thương và người khuyết tật
Mục đích: Thực hiện các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ người tham gia giao thông dễ bị tổn thương, khuyết tật thực hiện chuyến đi an toàn, tiện lợi.
Đối tượng phục vụ: người tham gia giao thông
Thành phần và chức năng:
· Hệ thống trên phương tiện giao thông: hỗ trợ lên, xuống, cố định xe lăn, chỗ ngồi thuận tiện, an toàn.
Đây là thành phần quy định trên xe buýt, hiện chỉ khuyến khích. Cần đưa vào thành yêu cầu bắt buộc từ giai đoạn 2 (2025-2030). 
· Hệ thống hỗ trợ tại nút giao thông: tự động phát hiện người qua nút, giám sát, cảnh báo các phương tiện đến nút.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2 (2026-2028), trong chức năng Điều khiển giao thông. Tiếp tục nâng cấp, mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.
[bookmark: _Toc153955598][bookmark: _Toc161815442][bookmark: _Toc162011911][bookmark: _Toc162361590][bookmark: _Toc162423204][bookmark: _Toc162874181][bookmark: _Toc162878262][bookmark: _Toc173744948][bookmark: _Toc181889837]3. Chiến lược Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông thông minh
Mục tiêu: Phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông thông minh bao gồm xây dựng trung tâm Điều khiển giao thông thông minh thành phố và tăng cường lắp đặt các thiết bị ngoại vi trên đường, trên xe.
[bookmark: _Toc153955599][bookmark: _Toc161815443]3.1 Xây dựng Trung tâm điều khiển giao thông thông minh
Mục đích: Quản lý, điều hành tập trung hoạt động của hệ thống giao thông thành phố trên các nền tảng Xử lý dữ liệu lớn, Bản đồ số dùng chung và đảm bảo thỏa mãn các tiêu chuẩn ITS.
Đối tượng phục vụ: cơ quan quản lý
Chức năng: Thu thập các dữ liệu liên quan đến hệ thống giao thông thành phố từ các nguồn khác nhau; Sử dụng nền tảng Dữ liệu lớn, đám mây lưu trữ, tổ chức, khai phá các dữ liệu giao thông đa nguồn; Quản lý trên nền tảng bản đồ giao thông số dùng chung của Sở GTVT Hà Nội; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cung cấp các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành giao thông; Bảo mật và an toàn dữ liệu lưu trữ, phần mềm ứng dụng tại trung tâm; Tích hợp các chức năng ứng dụng chính, bao gồm: Cung cấp thông tin cho người dùng: thông qua giao diện ứng dụng, thiết bị trên phương tiện vận tải hành khách, thiết bị trên đường; Giám sát giao thông: bằng hình ảnh, bảng biểu, đồ thị, màu sắc … theo thời gian thực trên nền bản đồ số; Điều khiển giao thông: thông qua hệ thống tủ đèn tín hiệu tại các nút và các bảng báo giao thông điện tử; Điều hành giao thông công cộng: quản lý, điều hành tập trung phương tiện công cộng, phát huy năng lực điều hành của các công ty trực thuộc; Quản lý sự cố: dựa trên thông tin (từ hệ thống giám sát giao thông, e-call, thông báo từ các đơn vị bên ngoài, …), thực hiện xác thực và xử lý kịp thời sự cố theo quy định; Quản lý điểm đỗ xe: giám sát trên nền bản đồ số dùng chung về vị trí các điểm đỗ xe, số chỗ còn trống, dịch vụ, phí điểm đỗ, các khu vực, tuyến đường cấm đỗ; Quản lý kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số dùng chung, theo chuỗi thời gian và dự báo sự cố bằng các thuật toán AI; Giám sát các thông số và tình trạng các thiết bị ITS theo thời gian thực; Giám sát xe vận chuyển hàng hóa đặc biệt: theo giấy phép, kịp thời phát hiện vi phạm và thông báo đến các cơ quan, tổ chức liên quan; Kiểm soát thực thi quy định giao thông (dừng, đỗ, lưu thông của các phương tiện tại các khu vực tuyến, làn đường, hạn chế như đường một chiều, hạn chế kích thước, tải trọng xe, tốc độ, thời gian trong ngày, …; vượt đèn đỏ, sai làn, …) và gửi thông tin đến Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông; Mô phỏng giao thông ngoại tuyến và trực tuyến nhằm hỗ trợ phân tích, lập kế hoạch, đánh giá các phương án điều hành giao thông.
Thời gian thực hiện: 
Giai đoạn 1 (2024-2025): Xây dựng Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố trên cơ sở phát triển Trung tâm quản lý giao thông công cộng kết nối Trung tâm điều khiển giao thông Hà nội
Giai đoạn 2 (2026-2028): Hình thành Trung tâm điều hành giao thông thông minh tích hợp của Thành phố Hà nội, do Thành phố đầu tư, quản lý, khai thác vận hành kết hợp chia sẻ dữ liệu thường xuyên và liên tục cho các lực lượng chức năng khi cần thiết hoặc có yêu cầu (xử lý các vi phạm, các sự cố khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, …). Trung tâm được tích hợp từ (1) Trung tâm giám sát, xử phạt và an ninh giao thông (nâng cấp từ trung tâm điều khiển giao thông tại 54 Trần Hưng Đạo thuộc CATP hiện nay) và (2) Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố.
Giai đoạn 3 (sau 2028): Khai thác, vận hành, hoàn thiện.
[bookmark: _Toc148943971][bookmark: _Toc153955600][bookmark: _Toc161815444][bookmark: _Toc162011912][bookmark: _Toc162361591][bookmark: _Toc162423205][bookmark: _Toc162874182][bookmark: _Toc162878263][bookmark: _Toc173744949][bookmark: _Toc181889838]3.2 Lắp đặt các thiết bị ITS ngoại vi và hệ thống truyền dẫn thông tin
Mục đích: Tăng cường, mở rộng hệ thống các thiết bị thu thập, truyền và quảng bá thông tin giao thông 
Đối tượng phục vụ: cơ quan quản lý
Thành phần, chức năng:
·   Các bảng báo điện tử, camera, cảm biến, chatbot, kiosk, các trạm truyền tin trên đường.
· Hệ thống truyền dẫn.
Thời gian thực hiện: 
Giai đoạn 1 (2025-2027): mở rộng số lượng các nút giao thông được lắp đặt đèn tín hiệu và camera giám sát; lắp đặt hệ thống đo lưu lượng xe tại một số vị trí; lắp đặt các bảng báo điện tử tại các vị trí quan trọng.
Giai đoạn 2 (2028-2030) và giai đoạn 3 (sau 2030): tiếp tục mở rộng hế thống  
[bookmark: _Toc153955601][bookmark: _Toc161815445][bookmark: _Toc162011913][bookmark: _Toc162361592][bookmark: _Toc162423206][bookmark: _Toc162874183][bookmark: _Toc162878264][bookmark: _Toc173744950][bookmark: _Toc181889839]3.3 Nghiên cứu và phát triển, Đào tạo
Mục đích: Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ ITS mới, thực nghiệm, kiến nghị đưa vào sử dụng trong thực tế. Đào tạo nguồn nhân lực vận hành, khai thác.
Nghiên cứu và Phát triển
Giai đoạn 1 (2025-2027): mô hình nút giao thông thông minh, quản lý nhu cầu, …
Giai đoạn 2 (2028-2030): mô hình tối ưu mạng lưới giao thông thành phố, các ứng dụng khai thác giá trị dữ liệu giao thông số, công nghệ xe kết nối, Bản sao số…
Giai đoạn 3 (Từ sau 2030): ITS hợp tác, …
Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước và Doanh nghiệp. 
Đào tạo: Liên tục
Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước và Doanh nghiệp
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[bookmark: _Toc161815446][bookmark: _Toc162423207][bookmark: _Toc162878265][bookmark: _Toc173744662][bookmark: _Toc173744721]PHỤ LỤC 4. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ITS

I. Các văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán; Văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính và cơ quan tài chính các cấp:
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
- Luật Bảo hiểm xã hội; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Nghị định 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
- Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
- Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/05/2020 quy định hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí
- Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;
	- Quyết định số 129/QĐ-BTTTT, ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
II. Phương án thuê dịch vụ CNTT dự án Giao thông thông minh cho thành phố Hà Nội giai đoạn 1:

	1. Hình thức cung cấp: thuê dịch vụ
2. Dự toán TMĐT tạm tính: 392,8 tỷ VNĐ. Chi phí thuê dịch vụ ~ 381,2 tỷ (sau VAT)
3. Thời gian thuê sản phẩm/ dịch vụ: 3 năm
4. Chi phí thuê dịch vụ tính theo kỳ thanh toán vào đầu kỳ trong 01 kỳ - 1 năm/ lần thanh toán
5. Các sản phẩm/ dịch vụ thuê: Thuê toàn bộ hạ tầng kỹ thuật CNTT và các dịch vụ CNTT.
Các hạng mục chính gồm:
- Thuê Trung tâm Giám sát Điều hành giao thông (ToC).
- Thuê các thiết bị ngoại vi giám sát, cảnh báo giao thông (Camera, VMS, Tủ điều khiển đèn tín hiệu).
- Thuê phần mềm giám sát phương tiện vi phạm giao thông và đọc biển số.
- Thuê phần mềm quản lý vi phạm giao thông
- Thuê phần mềm quản lý camera tập trung (VMS).
- Thuê Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin, Dịch vụ hạ tầng Cloud.
- Thuê dịch vụ quản trị, vận hành hạ tầng CNTT.
- Các chi phí khác: đào tạo, đường truyền internet, điện (cho camera giao thông), nhân công triển khai;
6. Phạm vi triển khai: Triển khai dịch vụ giao thông thông minh trên 55 nút giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội.



BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN PHƯƠNG ÁN THUÊ DỊCH VỤ 
GIAI ĐOẠN 1
(Đơn vị tính: Đồng)
	STT
	Khoản Mục Chi phí
	 Thành tiền chưa có thuế 
	 Thuế giá trị gia tăng 
	 Thành tiền đã có thuế 

	I
	Chi phí thuê dịch vụ
	353,296,912,903
	27,964,270,301
	381,261,183,204

	II
	Chi phí quản lý
	1,266,915,257
	0
	1,266,915,257

	III
	Chi phí tư vấn
	1,089,491,361
	108,949,137
	1,198,440,498

	IV
	Chi phí khác
	1,337,023,962
	104,419,136
	1,441,443,098

	V
	Chi phí dự phòng
	7,703,359,641
	0
	7,703,359,641

	 
	Tổng cộng
	364,693,703,124
	28,177,638,574
	392,871,341,698

	 
	Tổng cộng (làm tròn)
	 
	 
	392,871,342,000

	
	Bằng chữ: Ba trăm chín mươi hai tỷ, tám trăm bảy mươi mốt triệu, ba trăm nghìn đồng



PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT CHO GIAI ĐOẠN 1
1. Hình thức cung cấp: Đầu tư ứng dụng CNTT
2. Dự toán TMĐT tạm tính:
- Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT: 137,2 tỷ VNĐ. 
-  Tổng dự toán: ~ 402,8 tỷ (sau VAT)
3. Các sản phẩm/ dịch vụ: 
-  Đầu tư hệ thống thiết bị ngoại vi (Camera, Bảng VMS, Tủ điện). 
-  Đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành ToC. 
-  Đầu tư dịch vụ CNTT bao gồm: Các phần mềm thương mại, Dịch vụ điện toán đám mây, Dịch vụ Giám sát ATTT, Dịch vụ vận hành CNTT, Dịch vụ bảo trì.
4. Phạm vi triển khai: 
Triển khai dịch vụ giao thông thông minh trên 60 nút giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHO PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT GIAI ĐOẠN 1
	(Đơn vị tính: Đồng)

	STT
	Khoản Mục Chi phí
	 Thành tiền chưa có thuế 
	 Thuế giá trị gia tăng 
	 Thành tiền đã có thuế 

	I
	Chi phí đầu tư
	124,788,441,035
	12,478,844,104
	137,267,285,139

	II
	Chi phí thuê dịch vụ
	236,524,358,474
	17,514,584,981
	254,038,943,454

	III
	Chi phí quản lý
	1,075,645,239
	0
	1,075,645,239

	IV
	Chi phí tư vấn
	994,292,711
	99,429,271
	1,093,721,982

	V
	Chi phí khác
	1,319,615,549
	102,477,394
	1,422,092,943

	VI
	Chi phí dự phòng
	7,897,953,775
	0
	7,897,953,775

	 
	Tổng cộng
	372,600,306,783
	30,195,335,749
	402,795,642,532

	 
	Tổng cộng (làm tròn)
	 
	 
	402,795,600,000





	KẾ HOẠCH TRANG BỊ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DỰ ÁN GIAO THÔNG THÔNG MINH CHO THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2

	1. Hình thức cung cấp: thuê dịch vụ, Đầu tư hạ tầng và thiết bị ngoại vi
2. Dự toán TMĐT tạm tính: 
- Tổng dự toán: ~ 1.195.5 tỷ (sau VAT)
3. Thời gian thuê sản phẩm/ dịch vụ: 3 năm
4. Chi phí thuê dịch vụ tính theo kỳ thanh toán vào đầu kỳ trong 01 kỳ - 1 năm/ lần thanh toán
5. Các sản phẩm/ dịch vụ thuê: Thuê toàn bộ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và các dịch vụ CNTT.
Các hạng mục chính:
- Đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT của Trung tâm ToC. Đầu tư Trung tâm ToC (đang thuê, hết khấu hao).
- Đầu tư các hệ thống thiết bị ngoại vi (Camera, Bảng VMS, Tủ điều khiển đèn).
- Thuê Phần mềm giám sát phương tiện vi phạm giao thông và đọc biển số
- Thuê Phần mềm quản lý vi phạm giao thông.
- Thuê Phần mềm quản lý camera tập trung (VMS).
- Thuê Phân mềm quản lý kết cấu và mô phỏng giao thông.
- Thuê Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin, Dịch vụ hạ tầng Cloud.
- Thuê phần mềm quan trắc  quan trắc ngập úng.
- Thuê Gói dịch vụ quản trị, vận hành dịch vụ hàng năm.
- Thuê dịch vụ bảo trì hạ tầng kỹ thuật CNTT.
- Các dịch vụ khác khác: đào tạo, đường truyền internet, điện (cho camera giao thông), nhân công triển khai;
6. Phạm vi triển khai: 
- Triển khai hệ thống thiết bị giám sát tại 150 nút giao thông (mới không trùng với 60 nút tại GĐ1) bao phủ toàn bộ các tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến đường chính.
- Triển khai bổ sung các hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, điều hành giao thông với đầy đủ các chức năng chính:
1. Trung tâm Toc
2. Quản lý GTCC.
3. Hỗ trợ xử lý vi phạm.
4. Quản lý sự cố. 
5. Quản lý thu phí nội đô.
6.  Điều khiển đèn giao thông
7. Quản lý kết cấu hạ tầng.
8. Cung cấp thông tin cho người tham gia giao thông.
9. Quản lý thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt

	
	

	
	
	
	
	
	


BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐẦU TƯ VÀ THUÊ DỊCH VỤ
GIAI ĐOẠN 2
(Đơn vị tính: Đồng)
	STT
	Khoản Mục Chi phí
	 Thành tiền đã có thuế 
	

	I
	Chi phí đầu tư
	398.796.277.710
	

	II
	Chi phí thuê dịch vụ
	758.756.864.975
	

	III
	Chi phí quản lý
	6.244.691.882
	

	IV
	Chi phí tư vấn
	4.116.060.332
	

	V
	Chi phí khác
	4.143.116.131
	

	VI
	Chi phí dự phòng
	23.441.140.221
	

	 
	Tổng cộng
	1.195.498.151.250
	

	 
	Tổng cộng (làm tròn)
	1.195.498.100.000
	



PHƯƠNG ÁN THUÊ DỊCH VỤ GIAI ĐOẠN 2
	1. Hình thức cung cấp: thuê dịch vụ
2. Dự toán TMĐT tạm tính: 1.198,3 tỷ VNĐ. Chi phí thuê dịch vụ ~ 1.160.2  tỷ (sau VAT)
3. Thời gian thuê sản phẩm/ dịch vụ: 3 năm
4. Chi phí thuê dịch vụ tính theo kỳ thanh toán vào đầu kỳ trong 01 kỳ - 1 năm/ lần thanh toán
5. Các sản phẩm/ dịch vụ thuê: Thuê toàn bộ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và các dịch vụ CNTT.
Các hạng mục chính:
- Thuê nâng cấp hạ tầng CNTT Trung tâm ToC.
- Thuê các hệ thống thiết bị ngoại vi (Camera, Bảng VMS, Tủ điều khiển đèn
- Thuê Phần mềm giám sát phương tiện vi phạm giao thông và đọc biển số
- Thuê Phần mềm quản lý vi phạm giao thông.
- Thuê Phần mềm quản lý camera tập trung (VMS).
- Thuê Phân mềm quản lý kết cấu và mô phỏng giao thông.
- Thuê Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin, Dịch vụ hạ tầng Cloud.
- Thuê phần mềm quan trắc  quan trắc ngập úng.
- Thuê Gói dịch vụ quản trị, vận hành dịch vụ hàng năm.
- Các dịch vụ khác khác: đào tạo, đường truyền internet, điện (cho camera giao thông), nhân công triển khai;
6. Phạm vi triển khai: 
- Triển khai hệ thống thiết bị giám sát tại 150 nút giao thông (mới không trùng với 60 nút tại GĐ1) bao phủ toàn bộ các tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến đường chính.
- Triển khai bổ sung các hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, điều hành giao thông với đầy đủ các chức năng chính:
1. Trung tâm TOc
2. Quản lý GTCC.
3. Hỗ trợ xử lý vi phạm.
4. Quản lý sự cố. 
5. Quản lý thu phí nội đô.
6.  Điều khiển đèn giao thông
7. Quản lý kết cấu hạ tầng.
8. Cung cấp thông tin cho người tham gia giao thông.
9. Quản lý thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt

	
	

	BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHO PHƯƠNG ÁN THUÊ DỊCH VỤ GIAI ĐOẠN 2

	(Đơn vị tính: Đồng)

	STT
	Khoản Mục Chi phí
	 Thành tiền đã có thuế 

	I
	Chi phí thuê dịch vụ
	1.160.231.122.506

	II
	Chi phí quản lý
	6.273.922.537

	III
	Chi phí tư vấn
	4.125.224.379

	IV
	Chi phí khác
	4.148.806.634

	V
	Chi phí dự phòng
	23.495.581.521

	 
	Tổng cộng
	1.198.274.657.577

	 
	Tổng cộng (làm tròn)
	1.198.274.600.000



	KẾ HOẠCH TRANG BỊ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DỰ ÁN GIAO THÔNG THÔNG MINH CHO THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 3
1. Hình thức cung cấp: Đầu tư và thuê dịch vụ
2. Dự toán TMĐT tạm tính:
- Đầu tư: 886 tỷ VNĐ
- Thuê: 1.499 tỷ VNĐ
- Tổng dự toán:  2.464 tỷ VNĐ (sau VAT). 
3. Thời gian thuê sản phẩm/ dịch vụ: 3 năm
4. Chi phí thuê dịch vụ tính theo kỳ thanh toán vào đầu kỳ trong 01 kỳ - 1 năm/ lần thanh toán
5. Các sản phẩm/ dịch vụ thuê: Thuê toàn bộ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và các dịch vụ CNTT.
Các hạng mục chính:
- Đầu tư cấp hạ tầng CNTT Trung tâm ToC.
- Đầu tư hệ thống thiết bị ngoại vi (Camera, Bảng VMS, Tủ điều khiển đèn).
- Thuê Phần mềm giám sát phương tiện vi phạm giao thông và đọc biển số
- Thuê Phần mềm quản lý vi phạm giao thông.
- Thuê Phần mềm quản lý camera tập trung (VMS).
- Thuê Phân mềm quản lý kết cấu và mô phỏng giao thông.
- Thuê Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin, Dịch vụ hạ tầng Cloud.


 Thuê phần mềm quan trắc  quan trắc ngập úng.
- Thuê Gói dịch vụ quản trị, vận hành dịch vụ hàng năm.
- Các dịch vụ khác khác: đào tạo, đường truyền internet, điện (cho camera giao thông), nhân công triển khai;
6. Phạm vi triển khai: 
- Triển khai hệ thống thiết bị giám sát tại 300 nút giao thông (gồm 60 nút đã triển khai ở GĐ1) bao phủ toàn bộ các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố.
- Ngoài 9 tính năng triển khai ở GĐ 2, triển khai bổ sung các hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, điều hành giao thông với các chức năng chính: Bản sao số giao thông; Hoàn thiện quản lý thu phí nội đô; Mở rộng triển khai quản lý đỗ xe thông minh; Các hệ thống hỗ trợ người khuyết tật, người yếu thế khi tham gia giao thông....
	
	


BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN GIAI ĐOẠN 3
PHƯƠNG ÁN THUÊ KẾT HỢP ĐẦU TƯ
(Đơn vị tính: Đồng)
	STT
	Khoản Mục Chi phí
	 Thành tiền chưa có thuế 
	 Thuế giá trị gia tăng 
	 Thành tiền đã có thuế 
	

	I
	Chi phí đầu tư 
	806,017,780,000
	80,601,778,000
	886,619,558,000
	

	II
	Chi phí thuê dịch vụ
	1,363,589,562,577
	136,358,956,258
	1,499,948,518,835
	

	III
	Chi phí quản lý
	12,684,392,368
	0
	12,684,392,368
	

	IV
	Chi phí tư vấn
	7,565,226,760
	756,522,676
	8,321,749,436
	

	V
	Chi phí khác
	7,742,786,284
	633,881,385
	8,376,667,669
	

	VI
	Chi phí dự phòng
	48,319,017,726
	0
	48,319,017,726
	

	 
	Tổng cộng
	2,245,918,765,716
	218,351,138,319
	2,464,269,904,034
	

	 
	Tổng cộng (làm tròn)
	
	
	2,464,269,900,000
	





PHƯƠNG ÁN THUÊ DỊCH VỤ CHO GIAI ĐOẠN 3
1. Hình thức cung cấp: thuê dịch vụ
2. Dự toán TMĐT tạm tính: 2.511 tỷ VNĐ. Chi phí thuê dịch vụ ~ 2.432 tỷ (sau VAT)
3. Thời gian thuê sản phẩm/ dịch vụ: 3 năm
4. Chi phí thuê dịch vụ tính theo kỳ thanh toán vào đầu kỳ trong 01 kỳ - 1 năm/ lần thanh toán
5. Các sản phẩm/ dịch vụ thuê: Thuê toàn bộ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và các dịch vụ CNTT.
Các hạng mục chính:
- Thuê nâng cấp hạ tầng CNTT Trung tâm ToC.
- Thuê các hệ thống thiết bị ngoại vi (Camera, Bảng VMS, Tủ điều khiển đèn).
- Thuê Phần mềm giám sát phương tiện vi phạm giao thông và đọc biển số
- Thuê Phần mềm quản lý vi phạm giao thông.
- Thuê Phần mềm quản lý camera tập trung (VMS).
- Thuê Phân mềm quản lý kết cấu và mô phỏng giao thông.
- Thuê Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin, Dịch vụ hạ tầng Cloud.
- Thuê phần mềm quan trắc  quan trắc ngập úng.
- Thuê Gói dịch vụ quản trị, vận hành dịch vụ hàng năm.
- Các dịch vụ khác khác: đào tạo, đường truyền internet, điện (cho camera giao thông), nhân công triển khai;
6. Phạm vi triển khai: 
- Triển khai hệ thống thiết bị giám sát tại 300 nút giao thông (gồm 55 nút đã triển khai ở GĐ1) bao phủ toàn bộ các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố.
- Ngoài 9 tính năng triển khai ở GĐ 2, triển khai bổ sung các hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, điều hành giao thông với các chức năng chính: Bản sao số giao thông; Hoàn thiện quản lý thu phí nội đô; Mở rộng triển khai quản lý đỗ xe thông minh; Các hệ thống hỗ trợ người khuyết tật, người yếu thế khi tham gia giao thông....
	BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHO PHƯƠNG ÁN THUÊ DỊCH VỤ

	(Đơn vị tính: Đồng)

	STT
	Khoản Mục Chi phí
	 Thành tiền đã có thuế 

	I
	Chi phí thuê dịch vụ
	2.401.956.126.373

	II
	Chi phí quản lý
	12.934.832.003

	III
	Chi phí tư vấn
	8.374.407.342

	IV
	Chi phí khác
	8.407.461.740

	V
	Chi phí dự phòng
	48.633.456.549

	 
	Tổng cộng
	2.480.306.284.007

	 
	Tổng cộng (làm tròn)
	2.480.306.000.000



[bookmark: _Toc162878266][bookmark: _Toc162423208]
[bookmark: _Toc173744663][bookmark: _Toc173744722][bookmark: _Toc162874186][bookmark: _Toc162878267]PHỤ LỤC 5. DANH SÁCH CÁC NÚT GIAO THÔNG DỰ KIẾN LẮP ĐẶT THIÊT BỊ NGOẠI VI ITS 
GIAI ĐOẠN 1 - ĐỀ ÁN GTTM
	STT
	Tên nút
	Toạ độ
	Tên tuyến
	Số lượng camera Xử lý VPGT
	Số lượng Camera lưu lượng
	Số lượng camera tốc độ
	Số tủ điều khiển đèn tín hiệu
	VMS
	Ghi chú

	1
	Cầu vượt Mai Dịch
	21.03668, 105.78056
	Xuân Thuỷ - Cầu giấy
	6
	8
	1
	1
	1
	 

	2
	Xuân Thuỷ - Nguyễn Phong Sắc
	21.03629, 105.7896
	Xuân Thuỷ - Cầu giấy
	4
	6
	1
	
	
	 Trùng với 02 dự án CATP

	3
	Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh
	21.03518, 105.79344
	Xuân Thuỷ - Cầu giấy
	4
	8
	2
	
	
	  Trùng với 02 dự án CATP

	4
	Cầu Giấy - Trần Quý Kiên
	21.03584, 105.79147
	Xuân Thuỷ - Cầu giấy
	4
	8
	2
	
	
	  Trùng với 02 dự án CATP

	5
	Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến
	20.991442, 105.803530
	Vành đai 3
	4
	8
	2
	1
	1
	  Trùng với 02 dự án CATP

	6
	Hoàng Liệt (GP-Ngọc Hồi)
	20.96571, 105.8419
	Vành đai 3
	4
	4
	1
	
	
	 

	7
	Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ
	21.01769, 105.7822
	Vành đai 3
	6
	6
	1
	
	
	 

	8
	Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết
	21.02881, 105.77921
	Vành đai 3
	6
	4
	1
	
	
	  Trùng với 02 dự án CATP

	9
	Phạm Văn Đồng-Hoàng Quốc Việt
	21.04617, 105.78125
	Vành đai 3
	4
	4
	1
	
	
	  Trùng với 02 dự án CATP

	10
	Ngã tư sở
	21.003069, 105.820128
	Vành đai 2
	4
	8
	2
	1
	1
	  Trùng với 02 dự án CATP

	11
	Trường Chinh - Tôn Thất Tùng
	21.000754, 105.828895
	Vành đai 2
	4
	6
	2
	1
	1
	  Trùng với 02 dự án CATP

	12
	Giải Phóng - Đ. Trường Chinh
	20.997938, 105.841131
	Vành đai 2
	4
	6
	2
	1
	1
	  Trùng với 02 dự án CATP

	13
	Kim Ngưu - Tam Trinh
	20.996547, 105.862504
	Vành đai 2
	4
	4
	2
	
	1
	 

	14
	Thạch Bàn - Cổ Linh
	21.022778, 105.905000
	Vành đai 2
	6
	4
	1
	1
	1
	  Trùng với 02 dự án CATP

	15
	Láng - Yên Lãng
	21.008902, 105.814380
	Vành đai 2
	4
	6
	1
	
	0
	  Trùng với 02 dự án CATP

	16
	Láng - Lê Văn Lương
	21.010811, 105.810867
	Vành đai 2
	4
	6
	1
	
	0
	  Trùng với 02 dự án CATP

	17
	Láng - Trần Duy Hưng
	21.015341, 105.804994
	Vành đai 2
	4
	6
	2
	
	1
	  Trùng với 02 dự án CATP

	18
	Láng - Cầu 361
	21.020229, 105.801692
	Vành đai 2
	4
	6
	1
	
	1
	  Trùng với 02 dự án CATP

	19
	Láng - Yên Hòa
	21.026537, 105.798673
	Vành đai 2
	4
	6
	1
	
	1
	 

	20
	Đường Cầu Giấy - Láng
	21.030058, 105.801995
	Vành đai 2
	4
	4
	2
	
	1
	  Trùng với 02 dự án CATP

	21
	Cổ Linh - Đàm Quang Trung
	21.02715, 105.89639
	Vành đai 2
	6
	4
	1
	
	
	 

	22
	Minh Khai - BV Time city
	20.99734, 105.86544
	Vành đai 2
	4
	4
	1
	
	
	 

	23
	Thái Hà - Yên Lãng
	21.0139, 105.81884
	Thái Hà - Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng
	4
	4
	1
	
	1
	  Trùng với 02 dự án CATP

	24
	Thái Hà - Láng Hạ
	21.01651, 105.81492
	Thái Hà - Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng
	4
	6
	1
	
	
	  Trùng với 02 dự án CATP

	25
	Huỳnh Thúc Kháng - Nguyên Hồng
	21.01813, 105.81179
	Thái Hà - Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng
	4
	4
	1
	
	1
	  Trùng với 02 dự án CATP

	26
	Giảng Võ - Láng Hạ
	21.02341, 105.81983
	 
	4
	4
	1
	
	
	  Trùng với 02 dự án CATP

	27
	Trung Kính - Dương Đình Nghệ
	21.02319, 105.79014
	Phố Trung Kính
	4
	6
	1
	
	1
	 

	28
	Trung Kính - Mạc Thái Tổ
	21.01902, 105.79274
	Phố Trung Kính
	4
	6
	1
	
	
	 

	29
	Trung Kính - Vũ Phạm Hàm
	21.01427, 105.79553
	Phố Trung Kính
	4
	6
	1
	
	
	 

	30
	Điện Biên Phủ - Trần Phú
	21.03064, 105.84108
	Phố Điện Biên Phủ
	4
	6
	1
	
	
	  Trùng với 02 dự án CATP

	31
	Điện Biên Phủ - Hàng Bông
	21.02839, 105.84335
	Phố Điện Biên Phủ
	4
	4
	1
	
	
	 

	32
	Lê Văn Lương & Hoàng Đạo Thúy
	21.005183, 105.804708
	Lê Văn Lương
	4
	4
	1
	1
	1
	  Trùng với 02 dự án CATP

	33
	Lê Văn Lương & Hoàng Minh Giám
	21.002138, 105.800366
	Lê Văn Lương
	4
	4
	1
	1
	
	  Trùng với 02 dự án CATP

	34
	Trần Duy Hưng & Hỳnh Thúc Kháng
	21.015127, 105.804371
	Thái Hà - Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng
	4
	4
	1
	1
	1
	  Trùng với 02 dự án CATP

	35
	Tam Khương - Tôn Thất Tùng
	21.00412, 105.83035
	Lê Trọng Tấn - Tôn Thất Tùng
	4
	4
	1
	
	
	 

	36
	Cầu Định Công
	20.98375, 105.83452
	Lê Trọng Tấn - Tôn Thất Tùng
	4
	4
	1
	
	
	 

	37
	Trần Điền - Lê Trọng Tấn
	20.99177, 105.83283
	Lê Trọng Tấn - Tôn Thất Tùng
	4
	4
	1
	
	
	 

	38
	Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng
	21.03035, 105.83599
	Kim Mã Nguyễn Thái Học
	4
	6
	1
	
	1
	  Trùng với 02 dự án CATP

	39
	Nguyễn Thái Học-Hùng Vương
	21.03097, 105.83403
	Kim Mã Nguyễn Thái Học
	4
	6
	1
	
	
	  Trùng với 02 dự án CATP

	40
	Đào Tấn - Liễu Giai
	21.03127, 105.81325
	Kim Mã Nguyễn Thái Học
	4
	4
	1
	
	
	  Trùng với 02 dự án CATP

	41
	Đào Tấn - Nguyễn Khánh Toàn
	21.03497, 105.80443
	Kim Mã Nguyễn Thái Học
	4
	6
	1
	
	1
	 

	42
	Nút Trúc- Kim Mã
	21.03125, 105.82166
	Kim Mã Nguyễn Thái Học
	4
	4
	1
	
	
	  Trùng với 02 dự án CATP

	43
	Ga S9 - Kim Mã
	21.03057, 105.81591
	Kim Mã Nguyễn Thái Học
	4
	4
	1
	
	
	 

	44
	Đ. Võ Chí Công & Đ. Nguyễn Hoàng Tôn
	21.070336, 105.809132
	Đường Võ Chí Công
	6
	8
	1
	1
	1
	  Trùng với 02 dự án CATP

	45
	Võ Chí Công - Xuân La
	21.06482, 
105.8059
	Đường Võ Chí Công
	6
	8
	1
	
	
	  Trùng với 02 dự án CATP

	46
	Nguyễn Khoái - Minh Khai
	21.00562, 105.86897
	Đê Nguyễn Khoái
	4
	4
	1
	
	1
	 

	47
	Nguyễn Khoái - Trần Khát Chân
	21.00866, 105.86583
	Đê Nguyễn Khoái
	6
	4
	1
	
	
	 

	48
	Cây Xăng Lương Yên
	21.01309, 105.86342
	Đê Nguyễn Khoái
	6
	4
	1
	
	
	 

	49
	Nguyễn Khoái - Vạn Kiếp
	21.01857, 105.86213
	Đê Nguyễn Khoái
	6
	8
	1
	
	
	  Trùng với 02 dự án CATP

	50
	Nguyễn Khoái-Cầu Đất
	21.02409, 105.86074
	Đê Nguyễn Khoái
	4
	8
	1
	
	
	 

	51
	Nguyễn Khoái-Chương Dương Độ
	21.02919, 105.85782
	Đê Nguyễn Khoái
	4
	4
	1
	
	
	 

	52
	Nguyễn Khoái - Hàm Tử Quan
	21.03141, 105.85678
	Đê Nguyễn Khoái
	4
	6
	1
	
	
	 

	53
	Gầm cầu Chương Dương
	21.03532, 105.85472
	Đê Nguyễn Khoái
	4
	6
	1
	
	
	 

	54
	Nguyễn Du - Quang Trung
	21.01904, 105.84765
	 
	4
	4
	1
	
	
	  Trùng với 02 dự án CATP

	55
	Lạc Trung - Kim Ngưu
	21.00299, 105.86178
	 
	4
	6
	1
	
	
	 

	Tổng cộng
	240
	296
	64
	10
	20
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PHẦN I: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số …/QĐ-UBND ngày … của UBND Thành phố Hà Nội về việc đổi tên Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội thành Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải.
Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội. Trung tâm có tư cách pháp nhân; có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động  của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội trong công tác quản lý về hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ chuyên ngành giao thông vận tải; tổ chức quản lý, vận hành hệ thống giám sát và điều khiển giao thông; triển khai và quản lý hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên địa bàn thành phố; tổ chức đào tạo, tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành về giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố; công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật hiện hành; chủ đầu tư trong công tác đấu thầu và đặt hàng, các đề án, dự án, duy tu duy trì kết cấu hạ tầng giao thông công cộng (kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị, xe buýt…) và các danh mục dự toán ngân sách giao hàng năm; tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt đô thị, xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Trụ sở làm việc: 
- Cơ sở 1: Số 1, đường Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Cơ sở 2: Số 1, phố Quốc Tử Giám, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Cơ sở 3: Số 16, phố Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.


II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1. Xây dựng và thực hiện Đề án, kế hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố và vận tải hành khách công cộng tới các tỉnh liền kề trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bao gồm: phát triển, điều chỉnh mạng lưới, kết cấu hạ tầng, ứng dụng công nghệ, tiêu chí, đơn giá, định mức, quy chế, cơ chế quản lý, cơ chế chính sách đảm bảo các loại hình vận tải hành khách công cộng được tích hợp một cách đồng bộ, liên thông.
2. Quản lý, phát triển và điều hành hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố (tổ chức đấu thầu, đặt hàng, ký kết và quản lý các hợp đồng với các đơn vị cung ứng dịch vụ trong hoạt động vận tải hành khách công cộng và quản lý giám sát chất lượng dịch vụ theo các quy định của pháp luật. Điều hành hệ thống vận tải hành khách công cộng, quyết định điều chỉnh tạm thời một phần hoặc toàn bộ danh sách phương tiện, biểu đồ, hành trình chạy xe trên tuyến xe buýt có trợ giá phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế để nâng cao chất lượng dịch vụ, thuận tiện cho hành khách (đảm bảo không vượt giá gói thầu, đặt hàng được duyệt). 
3. Quản lý, vận hành, khai thác, tổ chức duy tu bảo trì và sử dụng có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông công cộng (nhà ga, điểm dừng, điểm đỗ, bãi đỗ xe, điểm đầu cuối, điểm trung chuyển và điểm trông giữ xe…) phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố. 
4. Thực hiện di chuyển, thu hồi, bổ sung và khắc phục sự cố gãy đổ, xô lệch hoặc thiếu, mất thông tin liên quan đến hạ tầng vận tải hành khách công cộng (điểm dừng, biển báo điểm dừng, pano điểm đầu cuối, nhà chờ xe buýt, sơn kẻ vạch…) để tạo thuận lợi cho việc đi lại của hành khách.
5. Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị:
a) Tổ chức tiếp nhận, quản lý và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt đô thị được hình thành từ các dự án trên địa bàn; 
b) Quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách và nguồn vốn khác được bố trí cho công tác quản lý, bảo trì tài sản thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt theo đúng quy định hiện hành. 
c) Triển khai thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để lựa chọn đơn vị, doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn cung cấp sản phẩm dịch vụ công hoặc quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt theo quy định hiện hành. 
d) Xây dựng đề án quản lý tài sản công đường sắt đô thị để khai thác kinh doanh thương mại dịch vụ giảm trợ giá từ ngân sách Nhà nước.
6. Xây dựng, tham mưu chính sách và quản lý hệ thống vé VTHKCC đa phương thức trên địa bàn thành phố (vé giấy, thẻ vé điện tử) bao gồm: Quản lý phát hành, phân bổ doanh thu, quản lý thanh toán bù trừ (bao gồm quyết định, lựa chọn trung tâm thanh toán bù trừ FMC…), quản lý dữ liệu, quản lý bảo mật, quản lý quy định chính sách, quản lý vận hành, bảo trì hệ thống và hệ thống thực hiện được thanh toán nhiều hình thức (thẻ ngân hàng, ví điện tử, QR code);
7. Tổ chức khai thác các nguồn thu:
a) Nguồn thu từ cung cấp hoạt động dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định); 
b) Nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi (sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước) từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước; từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoạt động liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật như: nguồn thu quảng cáo và dịch vụ liên quan đến giao thông vận tải; thu từ dịch vụ vệ sinh, an ninh trật tự tại các bến xe buýt, điểm trung chuyển, nhà chờ, nhà ga đường sắt đô thị, nguồn thu từ định mức tỷ lệ chi phí quản lý, giám sát công tác bảo dưỡng công trình đường sắt…;
c) Nguồn thu thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi được cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn hoặc giao trực tiếp theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ (áp dụng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập): Khai thác thu từ dịch vụ cơ sở dữ liệu số hóa về cơ sở hạ tầng VTHKCC; thu từ khai thác các dịch vụ từ hệ thống giao thông thông minh...;
d) Nguồn thu phí được để lại chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí;
đ) Thu từ cho thuê tài sản công (sau khi trừ các chi phí hợp lý có liên quan đến việc cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công và nộp các khoản thuế theo quy định); thu từ lãi tiền gửi ngân hàng (sau khi trừ phí dịch vụ ngân hàng (nếu có) và nộp thuế theo quy định): Các điểm trung chuyển, đầu cuối, nhà chờ, các bảng LED, nhà ga, công trình, vật kiến trúc… sau khi được xác lập quyền sở hữu toàn dân giao tiếp nhận quản lý sử dụng và khai thác tài sản;
e) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
8. Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ liên quan đến quản lý và phát triển hệ thống giao thông công cộng được giao. 
9. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý hạ tầng giao thông đô thị, tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. 
10. Tổ chức đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.
11. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn nghiệp vụ về an toàn giao thông.
12. Quản lý, vận hành hệ thống giám sát và điều khiển giao thông:
a) Tổ chức quản lý, vận hành, bảo trì và khai thác có hiệu quả hệ thống giám sát và điều khiển giao thông thành phố được giao quản lý.
b) Triển khai ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) với 12 chức năng:  (1) Giám sát giao thông; (2) Cung cấp thông tin giao thông; (3) Điều khiển giao thông; (4) Hỗ trợ xử lý vi phạm TT ATGT; (5) Quản lý GTCC; (6) Quản lý đỗ xe; (7) Quản lý sự cố; (8) Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; (9) Quản lý thanh toán vé điện tử GTCC; (10) Quản lý vận tải; (11) Quản lý nhu cầu giao thông; (12) Mô phỏng giao thông trong công tác quản lý, khai thác và điều hành giao thông vận tải như: cảnh báo, dẫn đường; thu phí điện tử; trợ giúp lái xe an toàn; tối ưu hóa quản lý giao thông; tăng cường hiệu quả khai thác công trình đường bộ; trợ giúp cho hoạt động giao thông công cộng; hoạt động khác thông qua việc áp dụng dữ liệu lớn (Big Data), Internet kết nối vạn vật (Internet of Things), Trí tuệ nhân tạo (AI), quá trình chuyển đổi số (Digital Transformation).
c) Khai thác dữ liệu từ hệ thống tín hiệu giao thông, camera quan sát giao thông, dữ liệu thuộc hệ thống thẻ, vé liên thông; dữ liệu từ các thiết bị ngoại vi do cơ quan khác quản lý liên quan tới hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên địa bàn thành phố.
13. Quản lý tài chính và tài sản được giao, tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật; quản lý cán bộ, viên chức của Trung tâm theo quy định hiện hành và phân cấp quản lý cán bộ của Nhà nước, của Thành phố. 
14. Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư trong công tác đấu thầu và đặt hàng (cung cấp dịch vụ vận vận tải hành khách công cộng, duy tu duy trì kết cấu hạ tầng giao thông công cộng, lựa chọn nhà thầu,  tư vấn…); triển khai các đề án, dự án (đầu tư xây dựng, duy tu duy trì kết cấu hạ tầng giao thông công cộng, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm trang thiết bị, thẻ vé điện tử…) và danh mục dự toán ngân sách giao hàng năm phục vụ cho hoạt động quản lý và phát triển hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
15. Phê duyệt kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố theo chuyên đề. Tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế, hợp đồng cung ứng dịch vụ đối với các loại hình hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC 
1. Cơ cấu tổ chức:
1.1. Lãnh đạo Trung tâm
a. Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;
b. Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải, trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;
c. Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm; 
d. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội quyết định theo quy định của pháp luật và theo tiêu chuẩn chức danh, quy định về phân cấp quản lý cán bộ, viên chức của Ủy ban nhân dân Thành phố
1.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (07 phòng)
a. Phòng Tổ chức hành chính;
b. Phòng Tài chính kế toán;
c. Phòng Hạ tầng vận tải hành khách công cộng;
d. Phòng Quản trị hệ thống vé;
đ Phòng Kế hoạch vận hành;
e. Phòng Điều hành giao thông thông minh;
g. Phòng Khai thác dịch vụ giao thông vận tải.
Số lượng cấp phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Số lượng người làm việc
2.1. Số lượng người làm việc (biên chế viên chức) của Trung tâm được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Giao thông vận tải, của Thành phố được cấp có thẩm quyền giao.
2.2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm, Trung tâm xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp trình Sở Giao thông vận tải để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
Cụ thể: 
Năm 2024, Trung tâm được giao 80 biên chế. Trong đó: 70 biên chế viên chức, 10 Hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP  (Quyết định số 6281/QĐ-SGTVT ngày 12/12/2023 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc giao dự toán chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2024 cho Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội).
Số có mặt tính đến thời điểm hiện tại (tính đến 15/3/2024) là 70 người. Trong đó: 57 viên chức, 10 hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP làm công tác hỗ trợ phục vụ, 03 LĐHĐ theo NĐ 111/2022/NĐ-CP làm công tác chuyên môn. Cụ thể:
- Ban Giám đốc Trung tâm: 02 viên chức (01 đ/c Giám đốc, 01 Phó Giám đốc)
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
+ Phòng Tổ chức hành chính: 19 người (09 viên chức, 10 LĐHĐ theo NĐ 111/2022/NĐ-CP làm công tác hỗ trợ phục vụ). 
+ Phòng Tài chính kế toán: 09 viên chức 
+ Phòng Kỹ thuật hạ tầng vận tải hành khách công cộng: 06 người (05 viên chức, 01 LĐHĐ theo NĐ 111/2022/NĐ-CP làm công tác chuyên môn).
+ Phòng Quản trị hệ thống vé: 10 người (08 viên chức, 02 LĐHĐ theo NĐ 111/2022/NĐ-CP làm công tác chuyên môn)
+ Phòng Kế hoạch vận hành: 15 viên chức
+ Phòng Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ: 05 viên chức
+ Phòng Khai thác dịch vụ giao thông vận tải: 04 viên chức. 
IV. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH
Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật có liên quan.
Trung tâm là đơn vị dự toán thuộc Sở Giao thông vận tải, tổ chức bộ máy để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. 
[bookmark: _Toc26798008]PHẦN II: BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG TP HÀ NỘI (Giai đoạn 2)
Thực hiện Thông báo kết luận số 1440-TB/TU ngày 24/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy “Hình thành Trung tâm điều hành giao thông thông minh tích hợp của Thành phố: Đến năm 2025, hình thành Trung tâm điều hành giao thông thông minh tích hợp của Thành phố Hà Nội.Trung tâm được tích hợp từ (1)Trung tâm giám sát, xử phạt và an ninh giao thông (nâng cấp từ Trung tâm điều khiển giao thông tại 54 Trần Hưng Đạo thuộc Công an Thành phố hiện nay); (2) Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Thành phố (nâng cấp từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội thuộc Sở GTVT hiện nay)”.
Thực hiện bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Điều hành giao thông thông minh (phòng) thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông thành phố Hà Nội – giai đoạn 2 tại  phòng Điều hành giao thông thông minh cụ thể:
I. TÊN GỌI
Giữ nguyên tên gọi: Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội.
2. Trụ sở làm việc: 
- Cơ sở 1: Số 1, đường Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Cơ sở 2: Số 1, phố Quốc Tử Giám, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Cơ sở 3: Số 16, phố Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
Giữ nguyên vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội.
2. Cơ cấu tổ chức
2.1. Lãnh đạo Trung tâm
a. Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;
b. Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải, trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;
c. Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm; 
d. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội quyết định theo quy định của pháp luật và theo tiêu chuẩn chức danh, quy định về phân cấp quản lý cán bộ, viên chức của Ủy ban nhân dân Thành phố
2.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
Giữ nguyên số lượng phòng của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội (07 phòng); thực hiện bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Xây dựng Trung tâm Điều hành giao thông thông minh (phòng) thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông thành phố Hà Nội – giai đoạn 2 tại  phòng Điều hành giao thông thông minh cụ thể:
a. Phòng Tổ chức hành chính;
b. Phòng Tài chính kế toán;
c. Phòng Hạ tầng vận tải hành khách công cộng;
d. Phòng Quản trị hệ thống vé;
đ Phòng Kế hoạch vận hành;
e. Phòng Điều hành giao thông thông minh
g. Phòng Khai thác dịch vụ giao thông vận tải.
Số lượng cấp phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Số lượng người làm việc:
- Số lượng người làm việc (biên chế viên chức) của Trung tâm được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Giao thông vận tải, của Thành phố được cấp có thẩm quyền giao.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm, Trung tâm xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp trình Sở Giao thông vận tải để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
4. Cơ chế tài chính
- Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Trung tâm là đơn vị dự toán thuộc Sở Giao thông vận tải, tổ chức bộ máy để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. 
III. DỰ KIẾN NHÂN SỰ
1. Nhân sự:
Nhân sự của Trung tâm được bố trí trên cơ sở số lượng người làm việc đã được giao cho Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông công cộng thành phố Hà Nội trong năm 2024 (70 viên chức và 10 LĐHĐ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP) và bổ sung thêm 93 người.
Trong đó: 
+ 30 người đề nghị bổ sung để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến nhiệm vụ quản lý và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt đô thị;
+ 63 người thực hiện nhiệm vụ giám sát, điều hành giao thông thuộc phòng Điều hành giao thông thông minh.
Cụ thể:
a) Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc, 03 Phó Giám đốc. 
b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: 
- Phòng Tổ chức hành chính: 20 người (Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 07 viên chức, 10 LĐHĐ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP). 
- Phòng Tài chính kế toán: 12 người (Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 09 viên chức). 
- Phòng Hạ tầng vận tải hành khách công cộng: 17 người (Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 14 viên chức). 
- Phòng Quản trị hệ thống vé: 10 người (Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 07 viên chức). 
- Phòng Kế hoạch vận hành: 23 người (Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 20 viên chức). 
- Phòng Điều hành giao thông thông minh: 80 người (01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng), 76 người chia thành 02 bộ phận. Cụ thể:
+ Bộ phận thực hiện nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ liên quan đến quản lý và phát triển hệ thống giao thông công cộng được giao: 14 người.
+ Bộ phận thực hiện nhiệm vụ vận hành Trung tâm Điều hành giao thông thông minh (phòng): 63 người, cụ thể:
- Cán bộ quản lý chung hoạt động giám sát, điều hành giao thông: 03 người;
- Điều phối viên: 18 người;
- Bộ phận giám sát,điều hành giao thông: 24 người;
- Bộ phận giám sát vận hành hệ thống: 18 người.
Trong đó dự kiến có 18/63 người của đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (trong trường hợp UBND thành phố cho phép triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin để vận hành Trung tâm Điều hành giao thông thông minh (phòng) thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông thành phố Hà Nội – giai đoạn 2 tại  phòng Điều hành giao thông thông minh.
- Phòng Khai thác dịch vụ giao thông vận tải: 07 người (Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 05 viên chức). 
2. Số lượng người làm việc:
Năm 2024: 80 người (Trong đó: 70 viên chức, 10 HĐLĐ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP).
Năm 2025: 173 người (Trong đó: 70 viên chức, 10 HĐLĐ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP; 30 viên chức do đơn vị tự chủ, 63 người thực hiện nhiệm vụ giám sát giao thông)
Năm 2026: Giữ nguyên số lượng người làm việc như năm 2025.




[bookmark: _Toc162423210][bookmark: _Toc162878269][bookmark: _Toc173744665][bookmark: _Toc173744724]PHỤ LỤC 7. MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG (TOC)
· Triển khai theo mô hình 02 cấp:
1. Cấp 1 là bộ phận giám sát điều hành giao thông, thực hiện giám sát 24/7 chia làm 03 ca để đáp ứng yêu cầu công tác:
0. Ca 1: từ 05h00 đến 13h00
0. Ca 2: từ 13h00 đến 21h00
0. Ca 3: từ 21h00 đến 05h00
1. Cấp 2 là các đơn vị chuyên ngành hẹp về Giao thông như trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông, trung tâm điều hành Giao thông công cộng, trung tâm điều khiển tín hiệu Đường sắt đô thị,...
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Trung tâm Giám sát điều hành giao thông được xây dựng dựa trên những công nghệ tiên tiến nhất để hỗ trợ các công tác nghiệp vụ điều hành giao thông như:
1. Các công nghệ tự động nhận biết các tình huống tai nạn giao thông qua phân tích hình ảnh từ các camera giao thông, từ đó thông báo cho cảnh sát giao thông kịp thời xử lý.
1. Các công nghệ đo đếm lưu lượng phương tiện trên tuyến đường, từ đó sử dụng các thuật toán tối ưu lưu lượng giao thông, có thể tự động điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông để điều hành các luồng phương tiện giao thông, hạn chế ùn tắc.
1. Các công nghệ nhận diện khuôn mặt, biển số, hành vi để hỗ trợ các công tác phòng chống tội phạm nơi công cộng (theo dõi, truy vết..).
1. Tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của nhân dân; Hướng dẫn, giải đáp những vấn đề liên quan đến giao thông trên địa bàn Thành phố qua đường dây nóng và mạng xã hội…
Với các công nghệ tiên tiến, thông minh ứng dụng cho các công tác nghiệp vụ, gần như các tác vụ sẽ được hệ thống hỗ trợ một cách tự động và chính xác cho người điều hành, qua đó sẽ giảm thiểu số lượng nhân sự tham gia làm trực tiếp, đơn giản hóa bộ máy tổ chức, đem lại hiệu quả cao hơn cho công tác điều hành hệ thống. 
Quan điểm bố trí nhân sự tại Trung tâm Giám sát điều hành giao thông:
1. Lựa chọn người tinh nhuệ, có thể xử lý các tình huống cấp phạm vi toàn Thành phố và hướng dẫn các đơn vị chuyên ngành cấp dưới thực hiện.
1. Phân theo phạm vi xử lý, dự kiến 20% xử lý tại Trung tâm TOC, 80% xử lý tại các đơn vị/trung tâm chuyên ngành.
1. Đảm bảo trực vận hành 24/7, chia làm 03 ca trực theo ngày để kịp thời cung cấp thông tin và xử lý các tình huống phạm vi cấp Thành phố.
1. Thiết kế số chỗ ngồi và định biên nhân sự phục vụ giám sát, điều hành của Trung tâm đáp ứng theo quy hoạch, lộ trình phát triển của Thành phố tối thiểu đến năm 2030, có tham khảo quy mô các Trung tâm đang vận hành thực tế của các nước. 
1. Theo mức độ công việc tại từng thời điểm sẽ bố trí nguồn lực nhân sự phù hợp để tối ưu.
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	STT
	Chức danh
	Số Seats
	Số ca
	Tổng số
	Chức năng nhiệm vụ cơ bản

	I
	CÁN BỘ QUẢN LÝ
	
	
	3
	 

	1
	Trưởng Trung tâm 
	1
	Trực giờ hành chính
	1
	Chịu trách nhiệm quản lý chung toàn bộ Trung tâm

	2
	Phó trưởng trung tâm
	1
	2
	2
	Thay mặt Trưởng TT xử lý các vấn đề theo phân cấp, ủy quyền

	II
	ĐIỀU PHỐI VIÊN
	
	
	18
	 

	1
	Nhân lực trực tiếp nhận và xử lý thông tin, chăm sóc khách hàng
	2
	3
	6
	- Nhận thông tin qua đường dây nóng, mạng xã hội…;
- Chuyển Điều phối viên xử lý;
- Trả lời kết quả xử lý qua đường dây nóng, mạng xã hội…
- Giải đáp và chăm sóc khách hang.
- 

	2
	Điều phối viên TT GSĐH Giao thông
	4
	3
	12
	- Đề xuất xử lý sự kiện là cấp Thành phố để xử lý thuộc phạm vi giao thông.

	
	
	
	
	
	- Điều phối hoạt động giữa TT GSĐHGT và các Trung tâm chuyên ngành khi có sự việc cần phối hợp, điều hành nguồn lực.

	
	
	
	
	
	- Điều phối hoạt động, dữ liệu giữa các lĩnh vực trong chính TT GSĐHGT.

	III
	BỘ PHẬN GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG
	
	
	24
	 

	1
	Cán bộ phụ trách xử lý, phân tích dữ liệu (tra cứu hình ảnh, cảnh báo tự động sự cố..)
	3
	3
	9
	-        Trực giám sát hệ thống.

	
	
	
	
	
	-        Phân tích dữ liệu trực quan qua hình ảnh, phân tích các sự kiện được hệ thống tự động nhận diện cảnh báo.

	2
	Cán bộ phụ trách điều phối phân luồng giao thông, xử lý sự cố giao thông
	2
	3
	6
	-        Xử lý các tình huống phân luồng giao thông phạm vi cấp Thành phố.

	
	
	
	
	
	-        Điều hành nguồn lực (TT chuyên ngành, lực lượng tại chỗ) để xử lý tình huống

	
	
	
	
	
	-        Phân quyền, trực tiếp điều phối các TT chuyên ngành.

	3
	Cán bộ quản lý, phân tích giao thông công cộng (taxi, metro, xe buýt..) và thu phí giao thông
	2
	3
	6
	-        Phân tích, báo cáo hoạt động, chất lượng toàn bộ hệ thống GTCC trên phạm vi Thành phố.
-        Kiểm soát hoạt động thu phí giao thông (bãi đỗ xe, thu phí nội đô, vé điện tử, xử phạt nguội,…)
-        Phân tích, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thu phí đỗ xe, vé điện tử, hệ thống hạn chế phương tiện tại nội đô.

	
	
	
	
	
	-        Xử lý các tình huống ưu tiên cho phương tiện công cộng.

	5
	Nhân sự hành chính, hỗ trợ
	3
	1
	3
	Hỗ trợ công tác hành chính, xếp lịch, chế độ chính sách cho hoạt động của Trung tâm

	IV
	BỘ PHẬN GIÁM SÁT VẬN HÀNH HỆ THỐNG
	
	
	18
	 

	1
	Vận hành mạng và bảo mật
	2
	3
	6
	-        Trực giám sát hệ thống mạng và bảo mật

	
	
	
	
	
	-        Phân tích dữ liệu trực quan qua hình ảnh, phân tích các sự kiện được hệ thống tự động nhận diện cảnh báo.
- Xử lý các sự cố xảy ra với hệ thống mạng và bảo mật của Trung tâm

	2
	Vận hành hạ tầng CNTT
	2
	3
	6
	-        Điều phối lực lượng xử lý các tình huống liên quan đến sự cố hạ tầng thiết bị ngoại vi, thiết bị CNTT tại Trung tâm

	
	
	
	
	
	- Hỗ trợ người dùng trong TOC các vấn đề liên quan đến hạ tầng

	
	
	
	
	
	

	3
	Vận hành ứng dụng
	2
	3
	6
	- Phân quyền, quản trị các ứng dụng
- Backup sao lưu phục hồi dữ liệu, hệ thống
- Quản trị vận hành các ứng dụng dịch vụ   

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	63
	 


[bookmark: _Toc510088930]Nhân sự dự kiến Trung tâm GSĐH Giao thông
Lưu ý:
· Số lượng nhân sự ca đêm có thể bố trí bằng ½ số lượng nhân sự ca ngày để tổ chức phân công lao động đảm bảo theo luật Lao Động.
· Cán bộ quản lý không tham gia trực ca đêm mà ủy quyền xử lý cho điều phối viên ca đêm.
· Khi thiết kế vị trí ngồi có dự phòng thêm vị trí trống cho khả năng phát sinh đột biến khối lượng công việc cần xử lý.
· Trước mắt, có thể bố trí mỗi bộ phận ở trên 01 chỗ ngồi trực tiếp nhận, xử lý tin 24/07 chia làm 3 ca. 
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